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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số:  43/BC-UBTVQH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 10  năm 2016


BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách,  

pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát về “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”
.
Mục đích của việc giám sát này là:

(1) Đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) giai đoạn 2005-2015.

(2) Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2005 -2015.
(3) Kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật để phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo giai đoạn 2016-2020.
Căn cứ đề cương, kế hoạch giám sát được UBTVQH phê duyệt, Đoàn giám sát đã thực hiện các công việc chính như sau:

(1) Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo theo đề cương hướng dẫn. Đoàn giám sát đã nhận được 18 báo cáo của các Bộ, ngành; 08 báo cáo của các cơ quan thuộc Chính phủ; 63 báo cáo của UBND tỉnh/thành phố và 16 báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội. 

(2) Tổ chức 07 Hội thảo, Hội nghị giám sát và trưng bày một số sản phẩm nghiên cứu KH&CN của các tỉnh/thành phố theo khu vực và theo chuyên đề. 

(3) Tổ chức 07 buổi làm việc với Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ, làm việc với 08 Bộ có liên quan về nội dung giám sát. 

(4) Nghe báo cáo và làm việc với 34 UBND tỉnh/thành phố và khảo sát thực tế nhiều tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, viện, trường tại các địa phương, Bộ, ngành
.

(5) Ngày 12/8/2016 Đoàn giám sát đã nghe Chính phủ báo cáo về chuyên đề giám sát. 

(6) Ngày 25/5/2016, tại Phiên họp 48 của UBTVQH khóa XIII, Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả bước đầu giám sát với UBTVQH.

(7) Ngày 04/10/2016, tại Phiên họp thứ 4 của UBTVQH khóa XIV, Đoàn giám sát đã trình UBTVQH báo cáo kết quả giám sát cùng với dự thảo Nghị quyết chuyên đề của đợt giám sát này.

UBTVQH đã góp ý, yêu cầu hoàn thiện thêm một số nội dung của Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.

(8) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của UBTVQH và các bộ ngành có liên quan, Đoàn giám sát đã hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo giám sát, Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Báo cáo giám sát, Đoàn giám sát đã phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN, Bộ Công thương và các cơ quan hữu quan, xin ý kiến nhiều vòng, tổ chức nhiều buổi làm việc, cân nhắc từng nội dung, từng số liệu một cách kỹ lưỡng để đảm bảo chính xác, logic.

Dưới sự chỉ đạo khoa học, sát sao của UBTVQH, sự cố gắng của các thành viên Đoàn giám sát, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình của dư luận, vì thế ngay trong quá trình tiến hành giám sát, Đoàn giám sát đã tạo nên một tinh thần phấn khởi, đầy khích lệ trong cộng đồng những người làm khoa học, người yêu khoa học, doanh nghiệp có tinh thần khoa học. Dư luận xã hội đã coi đây là sự kiện rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với KH&CN vì đã có giám sát đầu tiên chuyên đề của UBTVQH về KH&CN. 

Sau đây, UBTVQH xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát.
Phần 1

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

GIAI ĐOẠN 2005-2015

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2005-2015 

1. Những kết quả đạt được 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy trong giai đoạn 2005-2015, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy phát triển KH&CN đã được đổi mới và không ngừng hoàn thiện: 

1.1. Quan điểm phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH trong các văn bản của Đảng

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã xác định trong quan điểm chỉ đạo của mình là: KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. CNH, HĐH đất nước phải bằng và dựa vào KH&CN 
. Đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.

Chính vì vậy, trong các văn kiện của Đảng, vai trò của KH&CN luôn được đề cao và chú trọng, tạo điều kiện phát triển. Điều đó được thể hiện rõ trong Văn kiện của các nhiệm kỳ Đại hội Đảng, từ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 20/4/1981 của Bộ Chính trị về Chính sách khoa học và kỹ thuật, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới, Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về Định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. Gần đây là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCH TƯ) Khóa XI về “Phát KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

1.2. Cơ chế và chính sách phát triển KH&CN trong Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Đặc biệt trong Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu; KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KT- XH của đất nước”. Đây là cơ sở pháp lý cao nhất và quan trọng nhất nhằm định hướng cho việc ban hành văn bản pháp luật để phát triển KH&CN phục vụ phát triển CNH, HĐH đất nước.
Theo đó, Quốc hội đã ban hành 08 đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN
; các Nghị quyết về phát triển KT-XH 05 năm, giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 – 2015, Nghị quyết phát triển KT-XH, Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm đều chú trọng phát triển KH&CN nhằm phát triển KT–XH thúc đẩy CNH, HĐH đất nước. 

1.3.  Quy định về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành

Trong giai đoạn 2005 - 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định và Quyết định để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được ban hành, đã có khoảng 230 Thông tư, Thông tư liên tịch được ban hành và đang còn hiệu lực (Danh mục các văn bản tại Phụ lục kèm theo). 
1.4. Quy định về phát triển KH&CN trong các văn bản của địa phương 

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các địa phương đã ban hành nhiều quyết định, quy định, quy chế liên quan để triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương đối với việc đầu tư tài chính cho KH&CN tại địa phương mình.


Qua nghiên cứu, phân tích Ủy ban thường vụ Quốc hội có một số nhận xét sau:
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN được ban hành đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp. Đặc biệt, việc ban hành Luật KH&CN năm 2013 đã được các cấp, ngành, giới khoa học đánh giá cao, vì có nhiều quy định mới mang tính đột phá trong chính sách đối với tổ chức KH&CN, đối với việc xác định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ KH&CN, chính sách khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chính sách đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN.

(1) Chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, công nghệ cao (CNC), chuyển giao công nghệ (CGCN), sở hữu trí tuệ (SHTT),... ngày càng được đổi mới và hoàn thiện tạo môi trường pháp lý tương đối đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, sản xuất và kinh doanh, hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nghiên cứu KH&CN; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đồng thời xác định trách nhiệm và phân công khá hợp lý giữa các Bộ, ngành và địa phương.
(2) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ, ngành có liên quan đã thường xuyên rà soát, chủ động tổ chức xây dựng và ban hành các nghị định và các thông tư hướng dẫn một số lượng lớn văn bản. Các nội dung sửa đổi về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn về tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN; đã giải quyết cơ bản được các vướng mắc, bất cập trong hoạt động KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực KH&CN đã đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết đã có nhiều cải thiện.

(3) Các địa phương đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đồng thời ban hành khá đầy đủ các văn bản hướng dẫn để triển khai cụ thể tại địa phương mình, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.
2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, UBTVQH thấy rằng, việc ban hành các văn bản về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau: 

(1) Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN còn khá cồng kềnh, phức tạp, bổ sung, sửa đổi nhiều lần, liên tục nhưng tính hệ thống chưa cao, nên việc thực hiện gặp không ít khó khăn, nhất là tại các địa phương, các đơn vị, cơ sở. 

(2) Chưa thực sự đồng bộ giữa quy định của pháp luật hiện hành (Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), Luật đất đai, các luật về thuế, Luật cán bộ công chức...) với các văn bản lĩnh vực KH&CN; với chính sách, cơ chế khuyến khích nguồn đầu tư xã hội, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp vào hoạt động KH&CN. Một số quy định của các văn bản pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, chưa thực sự tạo điều kiện để phát triển KH&CN (chính sách thuế đối với hoạt động KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
). 

(3) Một số nội dung tại các nghị định, thông tư, thông tư liên tịch còn thiếu thống nhất, chưa rõ ràng; có nội dung đã hết hiệu lực nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung (Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ban hành chậm 1-2 năm); chưa thực sự sát thực tế như Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN; Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
.
(4) Các quy định và thủ tục thanh toán kinh phí trong KH&CN tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn rườm rà và phức tạp, chưa phù hợp với đặc thù hoạt động KH&CN, nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời; đơn giá, định mức chi chưa phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực KHXH&NV; thủ tục hành chính trong xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN còn phức tạp…

(5) Công tác phối hợp ban hành văn bản và theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện ở một số Bộ, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là về đầu tư phát triển cho KH&CN; việc hướng dẫn các địa phương về chi đầu tư phát triển chưa thống nhất về tiêu chí, tổng hợp kinh phí đầu tư phát triển...
(6) Việc thông tin, tuyên truyền văn bản mới trong lĩnh vực KH&CN chưa được tổ chức kịp thời, thường xuyên, sâu rộng tới các đối tượng hưởng thụ và thực hiện nên còn có những tổ chức, cá nhân còn chưa quán triệt được đầy đủ nội dung của các quy định đã ban hành.

3. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế 
Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là khá nhiều, trong đó có:
(1) Nhận thức của không ít cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu còn chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của KH&CN và sự cần thiết của KH&CN đối với phát triển KT–XH, cũng như đặc thù của hoạt động KH&CN.

(2) Các quy phạm pháp luật điều chỉnh phát triển KH&CN quy định ở một số văn bản pháp luật khác nhau do nhiều cơ quan ban hành ở nhiều thời điểm khác nhau, do vậy vẫn còn có những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện trong thực tế. 

(3) Một số quy định trong các luật có liên quan điều chỉnh hoạt động KH&CN là nội dung khó, đặc thù, phức tạp nhưng cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và phải tuân thủ trình tự, thủ tục và các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên cũng làm chậm trễ việc ban hành.
(4) KH&CN gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của đời sống KT–XH, đồng thời mang tính đặc thù của từng lĩnh vực, do đó, hoạt động KH&CN sẽ chịu tác động của nhiều văn bản trong lĩnh vực chuyên ngành, khó có văn bản quy định chung, thống nhất cho hoạt động KH&CN trong mọi lĩnh vực.
(5) Cơ cấu kinh tế, cách thức vận hành nền kinh tế trong một thời gian dài vừa qua chưa tạo áp lực mạnh áp dụng KH&CN cao, tiến tiến vào sản xuất kinh doanh và điều hành xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2005-2015

1. Đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển KH&CN

1.1. Một số kết quả đạt được

- Giai đoạn 2005-2010: 

Ngày 31/12/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định                    số 272/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010. Trong giai đoạn này, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp trong cả nước triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực và có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010, góp phần nâng cao tiềm lực, đổi mới cơ chế quản lý, thúc đẩy hoạt động KH&CN, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào phát triển KT-XH và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
.  

Trong thực hiện Chiến lược, giai đoạn 2006-2010, đã lựa chọn triển khai thực hiện 14 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ KH&CN phục vụ các dự án kinh tế - kỹ thuật lớn hoặc đột xuất
; bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN tranh thủ huy động tri thức và công nghệ nước ngoài góp phần giải quyết những vấn đề phát triển KH&CN cũng như KT-XH của đất nước.
- Giai đoạn 2010-2015:

Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển KH&CN của Chiến lược là cơ sở quan trọng để Bộ KH&CN và các Bộ, ngành, địa phương ban hành các chiến lược ngành, quy hoạch, kế hoạch trung hạn và chương trình hành động, lồng ghép các nội dung phát triển KH&CN vào kế hoạch phát triển KT-XH phục vụ các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và địa phương
. 

Việc triển khai thực hiện các chiến lược trong giai đoạn 2005-2015 đã thu được nhiều thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực KT-XH và giúp nâng cao tiềm lực KH&CN đất nước. Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển KH&CN với sự nỗ lực cao của toàn ngành KH&CN, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương, các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của các chiến lược và chương trình, nhiệm vụ đã được các Bộ, ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề cho việc xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn tiếp theo.

Một số chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được trong Chiến lược phát triển KH&CN, cụ thể như sau:

(1) Giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC đã đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, giai đoạn 2011-2013 với tỷ trọng theo các năm lần lượt là 11,7%; 19,1% và 28,7%. Nếu duy trì được đà tăng trưởng này, chỉ tiêu đạt 45% GDP vào năm 2020 là khả thi. Tuy nhiên, phần lớn giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC là do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo ra. 

(2) Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt mục tiêu chiến lược đề ra, đó là tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10 - 15%/năm giai đoạn 2011-2015 và trên 20%/năm giai đoạn 2016-2020.

Kết quả tính toán sơ bộ của Bộ KH&CN
 cho thấy, giai đoạn 2011-2014, Việt Nam có tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10,68%/năm, đạt mục tiêu chiến lược đề ra. Tuy nhiên, trừ một số lĩnh vực có tốc độ đổi mới công nghệ khá nhanh như công nghệ thông tin - viễn thông, dầu khí, hàng không, tài chính - ngân hàng,… phần lớn doanh nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức tiên tiến của thế giới 2-3 thế hệ. Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp), nhóm doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến chỉ khoảng dưới 20% (chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 
(3)  Số lượng công bố quốc tế đạt mức cao so với mục tiêu của Chiến lược là số lượng công bố quốc tế từ các đề tài nghiên cứu sử dụng NSNN tăng trung bình 15-20%/năm. 

Tổng số bài báo, công trình khoa học được công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 là 11.738 bài báo, công trình gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010
, tốc độ tăng bình quân là 19,5%/năm, đạt mức cao so với mục tiêu của Chiến lược. Toán học, vật lý và hoá học tiếp tục là những lĩnh vực có thế mạnh của Việt Nam, được quốc tế ghi nhận, chiếm 40% tổng công bố quốc tế trong 5 năm qua. Riêng về lĩnh vực toán học, chúng ta có số lượng công bố quốc tế đứng đầu khu vực Đông nam Á.

Tính tổng số công bố quốc tế trong giai đoạn 2011-2015, chúng ta xếp thứ 59 trên thế giới (so với thứ 66 trong giai đoạn 2006-2010 và thứ 73 giai đoạn 2001-2005) và thứ 4 của Đông Nam Á, sau Singapore (thứ 32 thế giới), Malaysia (thứ 38) và Thái Lan (thứ 43).

(4) Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ của Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2016-2020 dự kiến tăng 2 lần so với giai đoạn 2011-2015.
Giai đoạn 2011-2015, số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ tăng 62% so với giai đoạn 2006-2010. Cụ thể, số đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn 2011-2015 là 22.674 (giai đoạn 2006-2010 là 15.989); số văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích giai đoạn tương ứng là 6.391 và 3.940.

(5) Số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa đạt mục tiêu đề ra, là số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đạt 9-10 người/vạn dân vào năm 2015 và dự kiến 11-12 người/vạn dân vào năm 2020.

Theo kết quả điều tra năm 2014, cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động R&D (14 người/vạn dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu có trình độ cao đẳng và đại học trở lên là 128.997 người. Nếu quy đổi toàn thời gian (FTE), số lượng cán bộ R&D của Việt Nam chỉ đạt 7 người/vạn dân. Mặc dù nhân lực R&D của Việt Nam có tăng trong những năm qua, nhưng còn rất thấp so với các nước phát triển, cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ trên dân số, chất lượng nguồn nhân lực cũng còn hạn chế.

(6) Số lượng cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC chưa đạt được mục tiêu Chiến lược là đến năm 2015 hình thành 30 cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC, năm 2020, hình thành 60 cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC.
Hiện nay, chỉ có 09 cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC đã được xây dựng và đi vào hoạt động, đạt chưa đến 30% mục tiêu Chiến lược đề ra. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC hoạt động như một đơn vị cho thuê phân xưởng và máy móc. Nhiều dịch vụ như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp. Điều này hạn chế các cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC phát huy vai trò trong việc hỗ trợ việc hình thành CNC và doanh nghiệp CNC ở Việt Nam. 
(7) Số doanh nghiệp KH&CN được hình thành rất thấp, chưa đạt mục tiêu Chiến lược là đến năm 2015, hình thành 3.000 doanh nghiệp KH&CN; năm 2020, hình thành 5.000 doanh nghiệp KH&CN.

Tính đến tháng 11/2015, chỉ có 204 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (tổng số cả nước có 2.800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, trong đó có 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu CNC, 34 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC; 818 doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN và có nhu cầu được cấp chứng nhận (tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố (Tp) Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh); 1.400 doanh nghiệp phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đã hình thành được một số doanh nghiệp KH&CN có tốc độ tăng trưởng nhanh, là khởi đầu cho lực lượng sản xuất mới.
 
 (8) Số tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và quốc tế chưa đạt chỉ tiêu Chiến lược: Hình thành 30 tổ chức nghiên cứu cơ bản (NCCB) và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới năm 2015 và 60 tổ chức năm 2020, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia đặt ra đối với KH&CN.

Qua đánh giá cho thấy chỉ có 06 tổ chức đạt trình độ khu vực và quốc tế (tương đương với Viện Toán học và Viện Vật lý của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), 08 tổ chức khác có thể đầu tư để đạt trình độ khu vực và quốc tế vào năm 2020
.

1.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Chiến lược phát triển KH&CN chỉ định hướng ưu tiên hoạt động KH&CN, chưa bao quát hết các tỉnh/ thành phố trong cả nước, do vậy một số địa phương còn thiếu căn cứ để thực hiện. Một số Bộ ngành, địa phương chưa thật sự nhận thức hết vai trò của KH&CN, quan niệm triển khai Chiến lược KH&CN là trách nhiệm của riêng ngành KH&CN, chưa bố trí hết và sử dụng không đúng mục đích kinh phí đầu tư được phân bổ cho hoạt động KH&CN trên địa bàn dẫn đến thiếu nguồn lực tài chính tập trung để triển khai Chiến lược.

- Một số chỉ tiêu chiến lược chưa đạt được và khó có thể đạt được một phần do yêu cầu đặt ra quá cao so với thực trạng và năng lực của hệ thống tổ chức KH&CN; do hạn chế về đầu tư, tài chính và thiếu đồng bộ giữa các cơ chế, chính sách có liên quan như: tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị; đầu tư, hình thành các tổ chức KH&CN đạt trình độ quốc tế và khu vực; xây dựng các cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC…

- Một số Bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược và lồng ghép nội dung Chiến lược vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển KT–XH của ngành, địa phương. Chưa có sự phân định rõ về chức năng giữa các định hướng dài hạn phát triển KH&CN trên cùng một địa bàn, một lĩnh vực; giữa các chiến lược với quy hoạch, kế hoạch và chương trình hành động. 
- Nhiều nội dung Chiến lược KH&CN khó vận dụng vào thực tế của các địa phương, nhất là các địa phương còn nhiều khó khăn, vùng sâu vùng xa, ví dụ như thực hiện các mục tiêu về doanh nghiệp KH&CN, tỷ trọng giá trị CNC và ứng dụng CNC, trong sản phẩm, chỉ tiêu về bằng sáng chế được bảo hộ và số công bố quốc tế,...
- Thiếu phương pháp chuẩn đánh giá, thiếu số liệu thống kê tin cậy trong việc đánh giá mức độ thực hiện các nội dung của Chiến lược phát triển KH&CN.

- Ở nhiều địa phương, Sở KH&CN không thực sự có vai trò quan trọng trong việc tham mưu về cân đối, phân bổ nguồn tài chính cho các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KH&CN mặc dù theo quy định Sở KH&CN là cơ quan thường trực giúp Lãnh đạo địa phương triển khai Chiến lược.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH

2.1. Một số kết quả đạt được 

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH. Cụ thể như sau:

(1) Về cơ chế quản lý KH&CN

Trong giai đoạn 2005 – 2015 việc thực hiện cơ chế, chính sách mới về KH&CN được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KH&CN của các ngành, địa phương, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện an sinh xã hội. Các văn bản có tác động đến đổi mới khá sâu sắc và toàn diện đến hoạt động KH&CN như Đề án đổi mới quản lý KH&CN (ban hành theo Quyết định 171/2004/QĐ-TTg), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (TC, TCTN) của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN, tập trung vào 03 vấn đề sau: 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các chương trình, nhiệm vụ KH&CN:

+ Việc đổi mới cơ chế tổ chức, quản lý các chương trình, đề tài, cơ chế tài chính cho KH&CN đã gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực sáng tạo của các nhà KH&CN. Quy trình thống nhất trong hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN quốc gia được xây dựng và ban hành. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia theo quy định mới đã được triển khai đồng bộ; cơ sở dữ liệu chuyên gia phục vụ cho công tác tư vấn, thẩm định, đánh giá của các Hội đồng khoa học được đưa vào sử dụng. 

+ Quản lý hoạt động KH&CN ở các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục được đẩy mạnh thông qua công tác triển khai hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ KH&CN. Cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ, ngành quản lý đã được đổi mới. Các nhiệm vụ KH&CN được tổ chức lại trong các chương trình quốc gia về KH&CN, với định hướng hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia. Các nhiệm vụ KH&CN được rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo tính cấp thiết để bố trí kinh phí.

+ Phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được đổi mới theo hướng tăng cường tính dân chủ, công khai, công bằng và nghiêm túc trong quá trình đề xuất, xác định, phê duyệt nhiệm vụ, tuyển chọn và kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu; gắn nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN với nhu cầu sản xuất kinh doanh và cải cách hành chính trong quản lý. Cụ thể là: đã thực hiện phương thức tuyển chọn đối với đề tài, dự án; đổi mới cơ cấu nhiệm vụ trong các chương trình; tách hoạt động sự nghiệp ra khỏi các đơn vị quản lý nhà nước.

- Đổi mới cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

+ Các thủ tục thanh quyết toán, cơ chế khoán đối với đề tài, dự án; tự chủ tài chính đối với tổ chức KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa hơn. Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về cơ chế khoán chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN và Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 về định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN, tháo gỡ được vướng mắc về thủ tục thanh quyết toán đề tài dự án. 

+ Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, các Quỹ phát triển KH&CN địa phương và doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với cơ chế linh hoạt, phù hợp với hoạt động KH&CN có tính đặc thù đã đánh dấu sự ra đời của một mô hình mới trong quản lý tài chính KH&CN. Việc triển khai các chương trình tài trợ của Quỹ theo cơ chế mới, tiêu biểu là Quy chế tài trợ NCCB trong KHTN, đã được cộng đồng khoa học đánh giá như một “bước tiến thành công có tính cách mạng” trong quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN ở Việt Nam.

- Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN theo hướng TC, TCTN và hình thành doanh nghiệp KH&CN 

+ Triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về chế độ TC, TCTN của các tổ chức KH&CN công lập, Bộ KH&CN đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức KH&CN ở trung ương cũng như địa phương xây dựng Đề án thực hiện cơ chế TC, TCTN và trực tiếp chỉ đạo làm điểm đối với một số tổ chức KH&CN. 

+ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất để khuyến khích các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp hình thành các doanh nghiệp KH&CN, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN, không ngừng đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đã hình thành được một số doanh nghiệp KH&CN có tốc độ tăng trưởng nhanh, là khởi đầu cho lực lượng sản xuất mới.

(2) Về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chương trình KH&CN

- Triển khai thực hiện Chiến lược nêu tại Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg và Quyết định số 418/QĐ-TTg, Bộ KH&CN đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 15 chương trình, đề án cấp quốc gia về KH&CN
. Ngoài ra, còn nhiều Chương trình, nhiệm vụ KH&CN quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho các Bộ, ngành quản lý.
 

- Bộ KH&CN trực tiếp phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện 36/52 Chương trình KH&CN cấp Nhà nước (chiếm tỷ lệ 68%), các Bộ, ngành thực hiện 16/52 Chương trình KH&CN cấp Nhà nước (chiếm tỷ lệ 32%). Giai đoạn 2011-2015, tổng kinh phí dự toán NSNN để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia là 9.610 tỷ đồng, trong đó Bộ KH&CN quyết định 78,1% tổng số kinh phí, các Bộ, ngành khác quyết định  21,9% tổng số kinh phí. 

- Đầu tư cho một nhiệm vụ KH&CN được cải thiện, cơ cấu chi được điều chỉnh phù hợp hơn. Bình quân NSNN cho 01 nhiệm vụ KH&CN (chương trình KC) giai đoạn 2011-2015 là khoảng 4,7 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn 2001-2005 mới là 03 tỷ đồng. Trong cơ cấu của các đề tài thuộc chương trình KC khoảng 46,8% chi cho công lao động, thuê khoán chuyên môn, 29,4% nguyên vật liệu, 13,2% các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng, còn lại 10,6% chi cho các hội nghị, hội thảo, công tác phí, các đoàn ra. Đối với chương trình KX, khoảng 61,3% chi cho công lao động, còn lại  37,3% chi cho công tác phí, hội nghị, hội thảo, khoảng 1,4% chi cho nguyên vật liệu và thiết bị nghiên cứu. Chi phí bình quân năm cho một đề tài, nhiệm vụ thuộc chương trình KX khoảng 2 tỷ đồng cho giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2005-2011 khoảng 1,5 tỷ.

- Cơ chế quản lý và sử dụng NSNN của các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia trong giai đoạn từ 2011-2013 được thực hiện theo Thông tư 29/2007/TTLT-BTC- KHCN. Từ năm 2013 được thực hiện theo Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN, đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc và tương đối thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học triển khai nhiệm vụ KH&CN trên thực tế.
(3) Về huy động nguồn lực đầu tư tài chính cho KH&CN 

a) Chi từ nguồn NSNN

Dự toán NSNN giai đoạn 2005-2015 đã được Quốc hội phê duyệt là 109.734 tỷ đồng, bao gồm: 

- Vốn đầu tư phát triển: 47.681 tỷ đồng, trong đó: 

+ Trung ương: 23.934 tỷ đồng (bằng 50, 2% tổng vốn đầu tư phát triển)

+ Địa phương: 23.747 tỷ đồng (bằng 49,8% tổng vốn đầu tư phát triển)

- Kinh phí sự nghiệp: 62.053 tỷ đồng, trong đó:

+ Trung ương: 47.133 tỷ đồng (bằng 76% tổng kinh phí sự nghiệp). Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp Quốc gia khoảng 14,140 tỷ đồng (bằng 30% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương), (giai đoạn 2011-2015 đạt 9,610 tỷ đồng); thực hiện các nhiệm vụ cấp Bộ, hoạt động KH&CN cấp Bộ; chi bổ sung tiền lương; chi bằng viện trợ, vay của nước ngoài) khoảng 32.993 tỷ đồng (bằng 70% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương). 

+ Địa phương: 14.920 tỷ đồng (bằng 24% tổng kinh phí sự nghiệp). Về cơ bản số kinh phí chi sự nghiệp địa phương đã được cơ quan các cấp tại địa phương giao bằng hoặc cao hơn số dự toán kinh phí của Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu tính cả chi NSNN cho quốc phòng, an ninh và phần giảm thu NSNN do thực hiện chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp thì tổng chi NSNN cho lĩnh vực KH&CN về cơ bản đảm bảo 2% theo các Nghị quyết của Trung ương. 
Từ năm 2001, theo Luật KH&CN thì NSNN dành cho KH&CN đã tăng lên so với giai đoạn trước đây, đạt 2% tổng chi NSNN, chiếm khoảng gần 0,5% GDP. Trong giai đoạn 2005-2010, chi NSNN cho KH&CN  từ  0,44 đến 0,52% GDP. Đầu tư cho KH&CN tăng dần số tuyệt đối cùng với tăng thu NSNN. 

Trong giai đoạn 2011-2015 Tổng chi NSNN đã được Quốc hội thông qua là 69.592 tỷ đồng, bao gồm:

- Kinh phí đầu tư phát triển: 30.799 tỷ đồng (chiếm 44% NSNN đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Trung ương: 15.274 tỷ đồng (bằng 49% tổng kinh phí đầu tư phát triển)
+ Địa phương: 15.525 tỷ đồng (bằng 51% tổng kinh phí đầu tư phát triển)

- Kinh phí sự nghiệp: 38.793 tỷ đồng (chiếm 56% NSNN đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Trung ương:  29.478 tỷ đồng (bằng 76% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN).

+ Địa phương:  9.315 tỷ đồng (bằng 24% tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN).

Bố trí chi NSNN cho KH&CN (tính cả chi dự phòng và KH&CN trong quốc phòng, an ninh) đã cơ bản đảm bảo được quy định của Luật KH&CN, các Nghị quyết của Quốc hội, đạt mức 2% tổng chi NSNN (tương đương 0,5%-0,6% GDP), nếu không tính dành cho quốc phòng, an ninh và dự phòng thì chỉ đạt từ 1,36% đến 1,52% tổng chi NSNN. Chi đầu tư phát triển chiếm bình quân 34%, chi sự nghiệp chiếm bình quân 42%, chi KH&CN trong quốc phòng, an ninh và từ nguồn thu nhập trước thuế để lại cho các doanh nghiệp đầu tư KH&CN theo quy định chiếm bình quân 24%. 

Tốc độ chi cho KH&CN bình quân tăng 17%/năm (năm sau cân đối cao hơn năm trước 17%). Xét trong cả giai đoạn 2011-2015, tổng chi NSNN cho KH&CN (không tính chi trong quốc phòng, an ninh và chi từ nguồn ưu đãi thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp theo quy định) cao gấp 4,2 lần so với giai đoạn 2001-2005 và gấp 1,94 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. NSNN vẫn là nguồn lực chủ đạo, chiếm tới 65% - 70% tổng mức đầu tư toàn xã hội cho hoạt động KH&CN.

b) Đầu tư ngoài NSNN cho KH&CN

- Giai đoạn 2011-2014, kinh phí ngoài NSNN cho KH&CN chủ yếu được trích lập, thu hút và chi từ các nguồn sau: Kinh phí đối ứng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sự hỗ trợ thực hiện từ NSNN (các đề tài dự án thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, chương trình nông thôn - miền núi, các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư); trích lập quỹ KH&CN của doanh nghiệp; kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vay nước ngoài thông qua các dự án hỗ trợ cho Việt Nam; kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Cụ thể là:

+ Kinh phí đối ứng thực hiện nhiệm vụ KH&CN ước khoảng 1.032 tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ KC là: 83 tỷ đồng, các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia là 29 tỷ đồng, chương trình hợp tác quốc tế theo Nghị định thư là 119 tỷ đồng, chương trình nông thôn miền núi là 883 tỷ đồng, số liệu báo cáo về thu hút kinh phí ngoài 2% NSNN của các bộ ngành là 188 tỷ đồng;

+ Trích lập quỹ phát triển KH&CN của người nộp thuế tự khai báo năm 2013 khoảng 1.543 tỷ đồng
 ;

+ Kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại, vay nước ngoài thông qua các dự án hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 2.530 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của dự án IPP giai đoạn 2014-2018 là 9,9 triệu euro (tương đương 300 tỷ đồng); kinh phí hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Bỉ là 4,4 triệu euro (khoảng 130 tỷ đồng); kinh phí thực hiện dự án thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH&CN (FIRST) là 100 triệu USD (khoảng 2.100 tỷ đồng); 

+ Kinh phí doanh doanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ. Hiện tại chưa có số liệu chính xác về khoản đầu tư này của doanh nghiệp làm cơ sở đánh giá tổng đầu tư ngoài NSNN cho KH&CN.

c) Các Quỹ trong lĩnh vực KH&CN

- Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2008 và bắt đầu hoạt động tài trợ từ tháng 11/2009. Ngày 03/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, thay thế cho Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ
. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ
, cho vay
, bảo lãnh vốn vay
, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN
; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia
. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm vốn từ nguồn NSNN và vốn ngoài NSNN. 

Quỹ đã tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên (KHTN) từ năm 2009: Quỹ đã tiếp nhận tổng số 3.079 hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN từ khoảng 100 viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức KH&CN trên cả nước. Số lượng nhiệm vụ KH&CN được đề nghị và phê duyệt tài trợ là 1.642 với trên 6.000 nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu KH&CN. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 1.070 tỷ đồng. Đến hết năm 2015, Quỹ đã tổ chức đánh giá kết quả 618 đề tài. Số bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục của Viện thông tin khoa học (ISI) được Hội đồng khoa học công nhận kết quả của đề tài là 2.126 công trình (trung bình 3.44 bài báo ISI trên một đề tài). 

Quỹ bắt đầu triển khai chương trình tài trợ NCCB trong KHXH&NV từ năm 2010. Đến cuối năm 2015, Quỹ đã tiếp nhận 589 hồ sơ đề tài và trong đó 281 đề tài được đề nghị tài trợ với trên 1.000 nhà khoa học được hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 207 tỷ đồng. Đến hết năm 2015, Quỹ đã đánh giá kết quả 101 đề tài (trong đó có 93 đề tài nghiệm thu đạt, 01 đề tài nghiệm thu không đạt, 07 đề tài đề nghị gia hạn) với 33 bài báo trên tạp chí quốc tế, 379 bài báo trên tạp chí quốc gia.

Từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2015, Quỹ đã tài trợ cho 37 đề tài nghiên cứu KH&CN đột xuất (theo yêu cầu của các Cơ quan Đảng và Nhà nước) với tổng kinh phí 122 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 2013, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quỹ đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thành dự thảo Đề án xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam. 
Tính đến năm 2015, Quỹ đã hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, thực hiện tài trợ 600 hoạt động với tổng kinh phí là 33 tỷ đồng. Bao gồm: Tài trợ, hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác quốc tế
; hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động KH&CN theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP 
 hỗ trợ doanh nghiệp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp.

Quỹ thực hiện việc cấp kinh phí đối với một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý. Năm 2015, Quỹ bắt đầu thực hiện cấp kinh phí thông qua Quỹ đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

+ Tình hình sử dụng kinh phí của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia:

Theo quy định tại Nghị định 122/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hằng năm Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được NSNN bố trí 200 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP, theo đó, vốn điều lệ tối thiểu hằng năm được tăng lên 500 tỷ đồng/năm. Tổng số kinh phí đã cân đối để cấp vốn cho Quỹ trong dự toán NSNN: 1.495,9 tỷ đồng (lũy kế qua nhiều năm), riêng năm 2015 là 300 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số vốn NSNN đã giải ngân cho Quỹ đạt 100% dự toán giao. Theo xác nhận số dư đến hết tháng 01/2016, Quỹ đã cấp 1.259,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 84% tổng kinh phí đã cấp) để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, còn lại 236 tỷ đồng Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân ngay sau khi nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo quy định.

Phần lớn kinh phí này được dùng để chi cho các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Chương trình NCCB có nguồn kinh phí thực hiện lớn nhất với khoảng 77% kinh phí tài trợ, hỗ trợ của Quỹ trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, các đề tài thuộc lĩnh vực KHTN và công nghệ chiếm 79,2%, lĩnh vực KHXH&NV chiếm 18% và chương trình hợp tác song phương chiếm 2,8% tổng kinh phí NCCB.

Trong quá trình hoạt động, Quỹ đã đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tài chính, giảm bớt thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nghiên cứu
. Công bố quốc tế trên các tạp chí chất lượng hàng đầu là yêu cầu bắt buộc đối với các đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ. Cơ chế tài chính áp dụng cho Quỹ bao gồm cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ và cơ chế tài chính cho các đề tài, dự án. Cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ cho phép bắt đầu thực hiện các ý tưởng nghiên cứu ngay sau khi nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, giúp đẩy nhanh quá trình cấp phát kinh phí, tăng hiệu quả đầu tư. 

Theo thống kê thì bài báo khoa học
, số lượng công trình KH&CN là kết quả từ các đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế (thuộc hệ thống ISI) trong giai đoạn 2009-2015 có tốc độ tăng trung bình trên 25%. Các công trình này chiếm khoảng 20-25% số các công trình của Việt Nam và khoảng 50% nếu chỉ tính số công trình được hỗ trợ từ NSNN.

Hằng năm, Quỹ hỗ trợ 1.200-1.500 nhà khoa học thực hiện nghiên cứu khoa học KH&CN, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, giúp phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh
…Các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, hỗ trợ đã có tác động trực tiếp tới phát triển KT-XH của đất nước. Tài trợ thực hiện các đề tài đột xuất phát sinh, tiềm năng giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết trong xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu KH&CN.
- Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia: 

+ Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn điều lệ của Quỹ là 1.000 tỷ đồng do NSNN về hoạt động KH&CN cấp. Quỹ được cấp vốn bổ sung hằng năm từ NSNN để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Ngoài ra, Quỹ được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Năm 2014, Quỹ được cấp 4,1 tỷ đồng kinh phí hoạt động. Năm 2015, Quỹ được cấp 300 tỷ đồng (trong đó: tháng 9/2015 Quỹ được cấp kinh phí đợt 1 là 111,859 tỷ; tháng 12/2015 Quỹ được cấp kinh phi đợt 2 là 188,141 tỷ đồng). Tính đến hết tháng 01/2016, Quỹ đã tiếp nhận 194 phiếu đề xuất nhiệm vụ; trong đó có 91 nhiệm vụ có tính khả thi, trong đó Quỹ đang xem xét, xét chọn và ký hợp đồng cho 31 nhiệm vụ với tổng kinh phí khoảng 350 tỷ. Trong năm 2016, Quỹ tiếp tục tiếp nhận các đề xuất và tiến hành xem xét tổ chức các Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ để tài trợ.

- Quỹ đầu tư mạo hiểm (theo Luật Công nghệ cao): Chưa được thành lập. 

 (4) Về phát triển hạ tầng KH&CN

- Cả nước có ba khu CNC đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, bao gồm: Khu CNC Hòa Lạc (sử dụng vốn ngân sách trung ương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật), Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh (sử dụng vốn ngân sách trung ương và địa phương trong đó vốn ngân sách trung ương chiếm khoảng 30%), Khu CNC Tp. Đà Nẵng (sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa khác.

+ Khu CNC Hòa Lạc (1.586 ha, nằm trên địa bàn 02 huyện Thạch Thất và Quốc Oai, Tp. Hà Nội): Đến nay tổng diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.169 ha. Dự kiến, phải đến năm 2020 mới có thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, nếu nguồn vốn được bố trí đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, đã triển khai và hoàn thành thi công nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn NSNN và đầu tư bằng vốn vay ODA (về cơ bản đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công và đã triển khai thi công tại khu vực đã có mặt bằng, dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án). Đến cuối năm 2015, có 73 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 57.000 tỷ đồng trên tổng diện tích 340 ha trong đó có 09 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tổng số 73 dự án, có 36 đơn vị đang hoạt động, 10 dự án đang triển khai xây dựng. Hiện nay, có khoảng trên 10.000 người đang học tập và làm việc tại Khu CNC Hoà Lạc. Năm 2015, tổng doanh thu của các doanh nghiệp tại Khu CNC Hòa Lạc đạt hơn 6000 tỷ đồng.

+ Khu CNC Tp. Hồ Chí Minh (913 ha): Đã thu hồi được ~794,6/801 ha đạt 99,2% so với tổng diện tích đất phải thu hồi, còn 5,96 ha/37 hộ chiếm 0,8% trong tổng số diện tích phải thu hồi, dự kiến đến cuối năm 2017 mới cơ bản hoàn thành công tác này. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã hoàn thành cơ bản giai đoạn I - 300 ha và triển khai giai đoạn II - 613 ha với khối lượng đạt khoảng 70% so với kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư xây dựng giai đoạn II. Lũy kế đến nay có 101 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 5.600,4 triệu USD (vốn trong nước: 1.279,95 triệu USD/63 dự án, vốn FDI: 4.320,462 triệu USD/38 dự án), trong đó có 47 dự án đang hoạt động ổn định. Giá trị sản lượng sản xuất hàng năm của các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động tăng trưởng đều đặn: Năm 2011 đạt 01 tỷ USD, 2012 đạt 2,2 tỷ USD, năm 2013 là 2,8 tỷ USD, năm 2014 đạt 3,1 tỷ USD năm 2015 đạt 4,7 tỷ USD và 08 tháng đầu năm 2016 đạt 3,803 tỷ USD. 

+  Khu CNC Tp. Đà Nẵng (diện tích 1.129 ha): Đến nay khu vực 328 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và khu vực 64,43 ha đã giải phóng mặt bằng đạt 31%. Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích 392,43 ha đã hoàn thành đạt 70% khối lượng. Lũy kế đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, tổng vốn đầu tư 137,9 triệu USD.

- Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng CNC. Đến cuối năm 2015, cả nước đã có 13 khu nông nghiệp ứng dụng CNC, trong đó có 02 khu ở tỉnh Hậu Giang và tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Đã hình thành một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các đối tượng: Rau, hoa, cà phê, chè, thanh long, bò sữa, bò thịt, gia cầm, tôm. Các tỉnh, thành phố thuộc các vùng kinh tế trọng điểm đều dự kiến thành lập khu nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn. Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung ở các tỉnh, thành phố. Hiện đã có 08 khu công nghệ thông tin tập trung được công nhận.

- Đã tập trung đầu tư 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (PTNTĐ) trong các lĩnh vực. Đến nay, có 16 PTNTD đi vào hoạt động phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực quan trọng, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học. Các PTNTĐ đã góp phần nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu, đào tạo cho các tổ chức tổ chức KH&CN
.

Ở nhiều bộ, ngành đã có sự rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch tăng cường tiềm lực KH&CN, chú trọng đầu tư tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành. Tiềm lực của các lĩnh vực KH&CN trọng điểm như CNSH, công nghệ hóa dầu, công nghệ vật liệu, tự động hóa, công nghệ nano, công nghệ tính toán và y học đã được ưu tiên đầu tư. 
- Hạ tầng thông tin KH&CN đã có bước phát triển về chất trên cơ sở ứng dụng rộng rãi mạng Internet, các mạng tiên tiến và các thành tựu KH&CN hiện đại, các nguồn tin số hóa và thư viện điện tử, hỗ trợ đắc lực việc chia sẻ thông tin và hợp tác nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế. Hệ thống chỉ tiêu thống kê KH&CN được hoàn thiện, bước đầu tiến hành tổ chức điều tra nghiên cứu và phát triển, phục vụ tốt hơn công tác đánh giá tiềm lực và năng lực KH&CN.

(5) Về phát triển tổ chức, nguồn nhân lực và doanh nghiệp KH&CN

a) Nhân lực KH&CN

- Các văn bản, chính sách sử dụng và trọng dụng các cá nhân hoạt động KH&CN đã được tích cực ban hành, trong đó có: Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 về quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam; Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN; Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN giai đoạn 2011-2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong nước và ở nước ngoài bằng NSNN.
- Cả nước có khoảng 4,28 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 24.300 tiến sĩ (trong đó có 12.261 tiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, trong đó có 41% làm việc trong các trường đại học và cao đẳng), 101.000 thạc sĩ (trong đó 35% làm việc trong các trường đại học và cao đẳng). So với năm 1996, đội ngũ này tăng hơn 4,6 lần (7%/năm) và số thạc sĩ tăng 6,7 lần (14%/năm); tuổi bình quân là 38,5. Đây là lực lượng tiềm năng tham gia các hoạt động KH&CN của đất nước.

- Cả nước có 164.744 người tham gia hoạt động R&D (14 người/vạn dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu có trình độ cao đẳng và đại học trở lên là 128.997 người. Đây chính là nguồn nhân lực quý giá phục vụ cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đáng lưu ý trong giai đoạn từ 2005 đến nay với loại hình dự án KH&CN ngoài việc tham gia đào tạo trình độ chuyên môn cho hàng ngàn cán bộ KH&CN tập trung ở các Viện nghiên cứu
, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp cũng góp phần đào tạo nâng cao trình độ quản lý điều hành của các chủ nhiệm dự án KH&CN, giống như các tổng công trình sư đối với các công trình dự án lớn trong các ngành dầu khí, thiết bị cơ khí, khai khoáng
. Tuy nhiên, nếu quy đổi toàn thời gian (FTE), thì số lượng cán bộ R&D của Việt Nam mới chỉ đạt 07 người/vạn dân. 
b) Tổ chức KH&CN
 - Tính đến cuối năm 2015, cả nước có gần 2.500 tổ chức KH&CN, tăng 11,15 lần so với năm 1996, trong đó có:  
+ 1.111 tổ chức KH&CN công lập (gồm 594 tổ chức thuộc trung ương, 507 tổ chức thuộc địa phương), 02 viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), 02 đại học quốc gia (Đại học Quốc gia Tp. Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), hơn 200 trường đại học. Trong đó có 642 tổ chức KH&CN công lập thuộc diện phải chuyển sang hoạt động theo hình thức TC, TCTN (gồm 473 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 169 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đến ngày 31/12/2014, có 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế TC, TCTN (đạt 76%), trong đó có 380 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 108 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án có 295 tổ chức thuộc loại hình tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên (223 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 72 tổ chức thuộc các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương) và 193 tổ chức thuộc loại hình tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực NCCB, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước và được NSNN tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán (trong đó, 157 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 36 tổ chức thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Số liệu Bộ KH&CN cho thấy đến năm 2016 về cơ bản các tổ chức KH&CN công lập đã được phê duyệt đề án thực hiện cơ chế TC, TCTN.
+ 1.389 tổ chức KH&CN ngoài công lập (665 tổ chức thuộc khối trung ương, 724 tổ chức thuộc khối địa phương), chiếm hơn 52% tổng số tổ chức KH&CN. 

- Có 09 cơ sở ươm tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp CNC đã được xây dựng và đi vào hoạt động.
(6) Về phát triển thị trường KH&CN

- Thị trường KH&CN phát triển với nhu cầu trao đổi, mua bán công nghệ trong xã hội và doanh nghiệp ngày càng gia tăng, trung gian môi giới công nghệ được mở rộng, hành lang pháp lý vận hành thị trường được bổ sung, hoàn thiện với các quy định mới về thành lập tổ chức trung gian, định giá tài sản trí tuệ, giao quyền sở hữu kết quả KH&CN cho cơ quan chủ trì, phân chia lợi ích sau thương mại hóa,... Các chương trình quốc gia thúc đẩy sự phát triển của thị trường cũng được triển khai tích cực như Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Mạng lưới các tổ chức trung gian tư vấn, đánh giá, môi giới CGCN được tăng cường. Hoạt động của thị trường ngày càng sôi động với các chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và quốc tế, sàn giao dịch công nghệ (kể cả sàn giao dịch điện tử), hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ ở các địa phương và vai trò gia tăng của các trung tâm ứng dụng và phát triển công nghệ ở 63 tỉnh, thành. Hiện cả nước có 08 sàn giao dịch công nghệ (tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà Nẵng, Tp. Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình và tỉnh Nghệ An). Tổng giá trị giao dịch công nghệ giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 13.700 tỷ đồng, tăng 3 lần so với giai đoạn 5 năm trước.
- Phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được Chính phủ ủng hộ thông qua các chương trình, dự án thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đầu tư mạo hiểm, huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội và nguồn lực nước ngoài để hỗ trợ phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao cho thị trường nội địa và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế

 (7) Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN

- Chính sách hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực dựa trên nguyên tắc xác định các quốc gia thuộc diện hợp tác chiến lược và hợp tác toàn diện để có chính sách phù hợp, chú trọng mở rộng hợp tác nghiên cứu chung với các quốc gia có nền kinh tế và KH&CN tiên tiến. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về KH&CN với hơn 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; là thành viên của hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực về KH&CN; hơn 80 hiệp định, thỏa thuận hợp tác KH&CN cấp Chính phủ và cấp Bộ đã được ký kết và thực hiện.

- Nhiều chương trình, đề án lớn về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN đã được xây dựng và triển khai
. Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư được tổ chức thực hiện theo tinh thần đổi mới, bám sát các hướng ưu tiên trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, tranh thủ thế mạnh của đối tác nước ngoài về công nghệ, trình độ nghiên cứu, trang thiết bị và tài chính để hỗ trợ giải quyết các vấn đề KH&CN trong nước. Các dự án ODA trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo được tăng cường triển khai đã góp phần bổ sung đáng kể nguồn lực nước ngoài đầu tư cho KH&CN trong nước, bước đầu có tác động tích cực tới hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho công cuộc phát triển KT–XH
. 

- Đã hình thành mạng lưới đại diện KH&CN Việt Nam tại 19 địa bàn trọng điểm ở 12 quốc gia, bước đầu đã khai thông các kênh hợp tác về KH&CN; giới thiệu kinh nghiệm và mô hình phát triển KH&CN của các nước; vận động, thu hút nguồn lực và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, CGCN từ nước ngoài về Việt Nam; đã chủ động đăng cai, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, học giả có uy tín trên thế giới.

(8) Về hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo

Trong giai đoạn 2005 - 2015, các hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) được vận hành theo Luật SHTT được ban hành năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được ban hành năm 2009 và hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật gồm 05 Nghị định, 09 Thông tư. Kết quả như sau: 

- Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được thực hiện qua 02 giai đoạn (2005-2010 và 2011-2015) đã thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng; hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra về tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ quản lý hoạt động SHTT, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về bảo hộ SHTT; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam.
- Đã có 38/63 tỉnh/thành phố xây dựng và triển khai các Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương. Các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản ở một số địa phương nhằm giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và hỗ trợ thiết lập được kênh phân phối hiệu quả, tiêu thụ ổn định đã góp phần kích thích sản xuất, chế biến, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho những người dân tham gia, nhiều dự án đã mang lại hiệu quả KT-XH cao
.
- Đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan mở lớp đào tạo về các vấn đề liên quan đến SHTT, tổ chức hội thảo về SHTT. Công tác thực thi được tăng cường như: Trực tiếp tham gia và hỗ trợ các hoạt động giải quyết khiếu nại và tranh chấp về SHCN tại Toà án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; cung cấp các ý kiến chuyên môn về SHTT cho các cơ quan thực thi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài nước giúp tăng cường hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT ở Việt Nam.
- Cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn về bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam được xây dựng và đưa lên trang web của Cục SHTT. Công báo sở hữu công nghiệp phát hành hàng tháng dưới dạng điện tử, được đăng tải trên trang điện tử của Cục SHTT.

- Tất cả các địa phương đã bố trí cán bộ và bộ phận trong các cơ quan được giao nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Hiện nay, cả nước có tổng số 161 cán bộ đang thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại các Sở KH&CN (có 81 cán bộ chuyên trách, 80 cán bộ kiêm nhiệm). 
Nhìn chung, với khung pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ về bảo hộ SHTT, trong những năm qua số lượng sáng chế đăng ký ở Việt Nam liên tục tăng, mang lại nhiều thông tin sáng chế, trong đó công nghệ cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt Nam. Việc được thừa nhận quyền và đảm bảo quyền bằng các công cụ pháp luật, các cá nhân, tổ chức của Việt Nam cũng mạnh dạn hơn trong đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học, đã góp phần làm cho số lượng đơn đăng ký sáng chế và bằng sáng chế được cấp cho người Việt Nam tăng. Công tác xác lập và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu công nghiệp về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội, từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể quyền thuộc mọi thành phần kinh tế; thúc đẩy hoạt động đầu tư và CGCN và hỗ trợ tích cực cho việc triển khai, sản xuất và lưu thông hàng hoá. Hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, tuyên truyền về SHTT đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hộ SHTT và thúc đẩy sáng tạo. 

 (9) Về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

- Hệ thống văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã tương đối đầy đủ và đồng bộ từ Luật cho đến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cả ba lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cơ bản đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế, là hành lang pháp lý để quản lý, thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

- Tính đến tháng 12/2015, có 8.625 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đã được Bộ KH&CN công bố và được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Hệ thống TCVN thường xuyên được điều chỉnh và sửa đổi trên cơ sở soát xét các TCVN hiện hành và xây dựng mới TCVN nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại phù hợp với thông lệ của quốc tế. TCVN được xây dựng đảm bảo theo nguyên tắc đồng thuận, phù hợp với nguyên tắc của hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế cũng như quy định của Hiệp định WTO, TBT. Mức độ hài hòa của hệ thống TCVN đối với các chuẩn quốc tế và khu vực đạt trên 45%, mục tiêu đến 2020 là 60%, đóng góp vào mục tiêu đưa nên kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Việc tham gia trong 81 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế là cơ sở nền tảng cho việc hơn 3.000 tiêu chuẩn quốc tế của ISO, IEC, CODEX... được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia.

- Hệ thống TCVN hiện nay đã cơ bản được hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống TCVN, hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) một mặt đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, kém chất lượng; đồng thời bảo đảm nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay, có 632 QCVN do 13 Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng, ban hành với sự thẩm định của Bộ KH&CN nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. 

- Trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được phân công rõ ràng. Mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được hình thành trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa. 

- Đã hình thành được một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường từ Trung ương tới 63 tỉnh và thành phố trong cả nước; đã tăng thêm 85 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo (PTĐ), chuẩn đo lường được chỉ định, hình thành một mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường lên đến 304 tổ chức, trong đó có 68 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 236 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc các Bộ, ngành, các thành phần kinh tế khác (chiếm 78%); xây dựng và phát triển thêm được 09 chuẩn đo lường quốc gia, nâng tổng số chuẩn đo lường quốc gia đã được phê duyệt là 22; xây dựng, ban hành thêm được 75 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo và các vấn đề đo lường chung, nâng tổng số lên 275 chuẩn đo lường Việt Nam được ban hành. 

- Hoạt động thanh tra và kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tích cực triển khai: Kết quả hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã đạt được hiệu quả KT-XH, góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện các vi phạm, thực hiện xử lý tạm dừng sản xuất, lưu thông, thông tin cảnh báo những hàng hóa có độc hại, yêu cầu tái xuất các lô hàng nhập khẩu không đạt chất lượng, chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cho cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các lô hàng vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông. Quan hệ hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thiết lập, duy trì và phát triển
. 
- Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Đã có gần 700 QCVN được ban hành đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước, ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng; 4.485 TCVN được xây dựng trong giai đoạn 2011-2015.

Việt Nam có 02 tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 1 và khu vực 3) được thừa nhận kết quả thử nghiệm và 01 tổ chức chứng nhận (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp) được thừa nhận kết quả chứng nhận thiết bị điện - điện tử, đang nghiên cứu để triển khai ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả thử nghiệm (MRAs) với các nước, vùng lãnh thổ; định hướng ưu tiên trong lĩnh vực sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch cao như sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, khoáng sản, rau quả tươi, sản phẩm công nghiệp chế biến...

Nhiệm vụ phổ biến áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào doanh nghiệp là một trong những nội dung then chốt, quyết định sự thành công của Chương trình; đã đưa ra phương pháp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng mới, tiên tiến phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam. Tổng số doanh nghiệp được lựa chọn, tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong giai đoạn từ 2012 đến đầu năm 2016 là 1.141 doanh nghiệp. 

Tổng kinh phí NSNN cấp cho Chương trình trong các năm từ 2011-2015 đạt khoảng 414 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện dự án do các Bộ chủ trì là 213 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các dự án năng suất chất lượng địa phương là 201 tỷ đồng. Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp để thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp giai đoạn I ước đạt 215 tỷ đồng.

2.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

(1) Về cơ chế quản lý KH&CN 

- Cơ chế quản lý KH&CN mặc dù đã được đổi mới, nhưng vẫn còn mang nặng tính hành chính. Chưa có những chính sách hữu hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, chưa khuyến khích cán bộ KH&CN toàn tâm với sự nghệp KH&CN, có nguy cơ chảy máu chất xám. 

· Trong quản lý hoạt động KH&CN, còn thiếu các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, vì vậy, chưa hình thành được các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với khu vực và thế giới. 
· Tổ chức quản lý hoạt động KH&CN giữa các Bộ, ngành, địa phương còn chồng chéo, mang nặng tính hành chính: ở các Bộ đều có các vụ quản lý KH&CN, ngoài ra, có các Ban chủ nhiệm/văn phòng quản lý chương trình, đề án… dẫn đến tình trạng giải quyết các công việc phức tạp, mất nhiều thời gian.
(2) Về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, chương trình KH&CN

- Việc cấu trúc chương trình, xây dựng, xác định nhiệm vụ, tiêu chí sàng lọc và phương thức triển khai đối với các nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế mới còn lúng túng; thiếu cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tin cậy, đồng bộ về KH&CN và KT-XH; chậm hình thành hệ thống đánh giá độc lập và bộ chỉ số đánh giá hoạt động KH&CN.

- Chưa hình thành được nhiều nhiệm vụ KH&CN chiến lược, dài hạn. Việc hình thành các nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực còn rời rạc, tính liên kết chưa cao, phụ thuộc vào nguồn kinh phí được cấp hằng năm cho tổ chức KH&CN theo lĩnh vực. Chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm của cơ quan, cá nhân đặt hàng trong việc quản lý, sử dụng kinh phí và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Chưa coi trọng xét đầu vào, sản phẩm KH&CN chưa được coi trọng, nhất là đưa vào ứng dụng trong sản xuất các địa phương; phân bổ vốn chậm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng đề tài, dự án. 

- Thiếu cơ chế, chính sách cụ thể gắn các chương trình KH&CN với các chương trình phát triển KT–XH lớn của đất nước, thông qua đó, phát triển tiềm lực KH&CN cũng như tiềm lực sản xuất, dịch vụ KH&CN trong nước. Thiếu sự gắn kết, chuyển giao giữa công tác nghiên cứu KH&CN và ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tế, do đó hiệu quả đầu tư cho KH&CN chưa cao. 

- Liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường, giữa nhà khoa học với doanh nghiệp còn yếu.

- Số lượng nhiệm vụ KH&CN lớn, dàn trải, tính liên kết chưa cao trong điều kiện mức đầu tư có hạn, dẫn đến mức đầu tư cho một nhiệm vụ KH&CN rất nhỏ bé dẫn đến chất lượng nghiên cứu bị hạn chế. Thủ tục hành chính quản lý nhiệm vụ KH&CN còn cồng kềnh, phức tạp, chi phí quản lý hành chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tài chính được phân bổ cho các nhiệm vụ KH&CN. 

- Hệ thống các đề tài KH&CN cấp nhà nước/quốc gia chưa được định rõ về số lượng, thiếu định mức tối đa NSNN cho mỗi nhiệm vụ dẫn đến phân bổ còn dàn trải, trùng lắp, thiếu tập trung. Danh mục đề tài chủ yếu từ đề xuất của các nhà khoa học, tổ chức KH&CN, chưa có sự đặt hàng có trọng tâm của Nhà nước và doanh nghiệp.

- Việc phối hợp trong phê duyệt nhiệm vụ KH&CN và xác định nguồn kinh phí thực hiện còn chưa thực sự chặt chẽ giữa các cơ quan tài chính và cơ quan quản lý KH&CN, đặc biệt đối với 52 Chương trình KH&CN cấp Quốc gia (mỗi chương trình KH&CN cấp Quốc gia lại chứa đựng từ hàng chục đến hàng trăm đề tài KH&CN có nội dung khác nhau), dẫn tới tình trạng số lượng các đề tài KH&CN theo quyết định phê duyệt và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ vượt quá dự toán ban đầu và khả năng cân đối của NSNN dành cho KH&CN.
 Ví dụ: năm 2014, nếu không rà soát các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đã được phê duyệt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn NSNN để đảm bảo thực hiện là khoảng trên 2.000 tỷ đồng so với nhu cầu đã phê duyệt, từ đó kéo theo tình trạng sẽ rất nhiều đề tài, nhiệm vụ KH&CN đến cuối năm 2015 (năm kết thúc giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) sẽ thành đề tài, nhiệm vụ dở dang, không được hoàn thành, gây lãng phí nguồn kinh phí NSNN đã bố trí để thực hiện nhiệm vụ.

- Việc giao dự toán cho các đề tài, dự án thường xuyên bị chậm từ 6 tháng đến 1 năm so với kế hoạch, (trừ năm 2014 được giao đúng hạn), năm 2015 lại tiếp tục chậm, thậm chí còn chậm hơn. Việc giao kinh phí chậm làm mất cơ hội phát huy hiệu quả của nhiệm vụ nghiên cứu, làm mất tính thời sự của một số kết quả, đặc biệt là công nghệ có chu kỳ ngắn, như công nghệ thông tin hoặc có tính chất thời vụ như cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp.  

- Bộ KH&CN quyết định phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí với hầu hết các đề tài, dự án KH&CN cấp Quốc gia trừ các đề tài, dự án Thủ tướng Chính phủ đã giao trực tiếp cho các Bộ, ngành quản lý đã dẫn tới hạn chế sau: 

+ Bộ KH&CN phê duyệt nội dung, kinh phí đề tài; các Bộ chuyên ngành tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả đề tài dẫn đến đề tài bị cắt khúc, thiếu chặt chẽ sự gắn kết giữa khâu phê duyệt, thực hiện, nghiệm thu và sử dụng kết quả đề tài; 

+ Thông tin và khả năng huy động các nguồn kinh phí khác từ các đơn vị tham gia thực hiện đề tài còn chưa đầy đủ nên kinh phí nghiên cứu chủ yếu sử dụng từ NSNN, khó thống kê hoặc huy động được nguồn ngoài NSNN cho các dự án, đề tài.
- Việc đánh giá nhiệm vụ KH&CN chủ yếu nặng về đánh giá tiến độ, sự phù hợp chi tiêu tài chính mà chưa chú trọng đánh giá chất lượng đầu ra của đề tài, nhiệm vụ KH&CN.

(3) Về tài chính cho KH&CN

- Khả năng cân đối của NSNN chưa đáp ứng được nhu cầu vốn về phát triển KH&CN
. Cơ cấu và tỷ lệ chi NSNN còn nhiều bất hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp; giữa trung ương và địa phương; tỷ lệ nhiệm vụ áp dụng cơ chế khoán rất thấp, đặc biệt đối với các nhiệm vụ cấp Bộ và cấp tỉnh.

- Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN trung ương cân đối cho các địa phương thiếu, ở nhiều địa phương sử dụng không đúng mục đích đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN. Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN từ NSNN mới chỉ đáp ứng khoảng 50% so với nhu cầu thực tế của các địa phương.

- Việc phân bổ NSNN cho KH&CN địa phương còn mang tính chất dàn đều; chưa dựa trên nhu cầu, hiệu quả hoạt động; chưa mang tính liên kết giữa các địa phương trong phát triển và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có tính liên vùng; chưa bám sát chiến lược phát triển KT-XH của địa phương và vùng.
- Phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN không gắn với đặc thù của từng đối tượng nghiên cứu như cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cây con trong nông nghiệp… làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng nghiên cứu.
- Chưa thực sự huy động được có hiệu quả các nguồn lực xã hội và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Việc hình thành và sử dụng các quỹ trong lĩnh vực KH&CN còn chậm và gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy tốt vai trò của các Quỹ KH&CN (Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các Quỹ KH&CN của doanh nghiệp). Nhiều địa phương và doanh nghiệp chưa hình thành và sử dụng được các quỹ này. 

- Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN từ trung ương đến địa phương chưa thực sự được phát huy và coi trọng trong phân bổ, sử dụng NSNN cho KH&CN. Cơ chế phối hợp trong lập dự toán, phân bổ NSNN giữa các cơ quan ở trung ương và giữa các cơ quan trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là về phần vốn đầu tư phát triển, chưa có sự chủ động thống kê, phối hợp, hướng dẫn từ phía các Bộ có liên quan (Bộ KH&CN, Bộ KH&ĐT). Vai trò của Sở KH&CN trong công tác tham mưu, đề xuất cho UBND cấp tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN, lập danh mục chi đầu tư phát triển KH&CN chưa thực sự được phát huy. 
(4) Về phát triển hạ tầng KH&CN

- Hiệu quả trong đầu tư và sử dụng các PTNTĐ còn thấp. Hiện nay, tại một số đơn vị, bộ máy quản lý và điều hành các PTNTĐ chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa hoạt động như một đơn vị hạch toán độc lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010. Các đơn vị chưa chủ động mở rộng khai thác các nguồn kinh phí ngoài NSNN nhằm bổ sung kinh phí hoạt động cho PTNTĐ. Việc khai thác, sử dụng PTNTĐ còn hạn chế, chưa được sử dụng chung trong hoạt động nghiên cứu KH&CN, chưa thu hút được nhiều sự tham gia nghiên cứu của các cá nhân, tập thể ngoài đơn vị có PTNTĐ. Việc phê duyệt đề án để cấp kinh phí xây dựng, kinh phí mua sắm trang thiết bị kéo dài dẫn đến cơ cấu thiết bị thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp...

- Việc đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC chưa đạt tiến độ đề ra; hạ tầng chậm được đầu tư so với kế hoạch; thu hút và triển khai các dự án đầu tư còn nhiều bất cập, chưa phát huy được hiệu quả. 

(5) Về hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN

- KH&CN chưa thực sự là động lực để các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ít có cơ hội tiếp cận nguồn vốn NSNN, kể cả qua các hệ thống quỹ đã được thành lập. 

- Cơ chế, chính sách để hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN còn nhiều bất cập: thiếu sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp KH&CN; cơ chế công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngoài NSNN làm cơ sở đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN chỉ mới được ban hành gần đây
; nhiều sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, chưa có trên thị trường, chưa có quy chuẩn chất lượng của sản phẩm... 
- Chất lượng của nhiều cơ sở ươm tạo CNC và doanh nghiệp CNC còn thấp, hoạt động như một đơn vị cho thuê phân xưởng và máy móc. Nhiều dịch vụ quan trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối nhà đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp.
- Việc triển khai Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế TC, TCTN của các tổ chức KH&CN công lập còn chậm so với quy định và đôi khi còn mang tính hình thức, đối phó, thiếu sự kiên quyết từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều tổ chức đã được phê duyệt thành tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên nhưng thực tế nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán. Các tổ chức KH&CN chưa mạnh dạn và còn lúng túng khi chuyển sang cơ chế TC, TCTN, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quyền TC, TCTN dẫn đến kinh phí sự nghiệp KH&CN sử dụng chưa hiệu quả, còn chi nhiều cho bộ máy, kinh phí dành cho thực hiện nhiệm vụ, đề tài còn ít và thiếu; cơ chế chính sách thiếu đồng bộ, nhất là về đầu tư, giao tài sản, ưu đãi thuế, đất đai; văn bản hướng dẫn chậm, chưa đồng bộ với pháp luật khác liên quan như đất đai, cán bộ, công chức…
(6) Về hoạt động KH&CN địa phương

- Tại một số địa phương, tỷ lệ chi cho KH&CN thấp, không đạt chỉ tiêu 2% NSNN theo quy định của pháp luật. Còn bất hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp của các địa phương: chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% tổng chi, trong khi đó chi nghiên cứu KH&CN chỉ chiếm khoảng 60% tổng chi sự nghiệp (tức là chỉ chiếm khoảng 30% kinh phí chi cho KH&CN).

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng của địa phương chưa hiệu quả: máy móc, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu; đầu tư mua sắm chưa được kịp thời và đồng bộ; nhiều hạng mục của dự án xây dựng trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tại các địa phương chưa được đầu tư đúng tiến độ.

- Kinh phí dành cho ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN thấp so với nhu cầu thực tế; chủ yếu mới tập trung xây dựng mô hình mới, mang tính thử nghiệm, các dự án ứng dụng với quy mô nhỏ, khó nhân rộng mô hình sản xuất. Thủ tục để giải ngân nguồn vốn KH&CN còn phức tạp; chưa có chính sách hỗ trợ bà con nông dân ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu vào sản xuất, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. 
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẰM THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2005-2015

1. Một số kết quả đạt được của hoạt động KH&CN

Trong 10 năm qua, KH&CN đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai khá tích cực, bám sát theo chủ trương của Đảng và tuân thủ quy định của pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như sau:
1.1. Về khoa học xã hội và nhân văn 

- Kết quả nghiên cứu của KHXN&NV trong thời gian qua đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các đường lối, chủ trương của Đảng qua các kỳ Đại hội; làm rõ hơn con đường đi lên CNXH của đất nước, phục vụ đổi mới hệ thống chính trị; tham gia vào việc xây dựng hệ thống quan điểm phát triển đất nước, xác định mô hình phát triển đất nước và hoàn thiện thể chế trong từng thời kỳ
. Các kết quả nghiên cứu về lịch sử, văn hoá, xã hội, tôn giáo đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước
. KHXH&NV đã đóng góp quan trọng phục vụ hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 2013, chiến lược và xác định mô hình phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV đã tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới tư duy kinh tế; góp phần khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta; cung cấp cơ sở lý luận cho sự chuyển biến quan điểm từ CNH kiểu cũ sang CNH gắn với HĐH, từ mô hình khép kín sang mô hình kinh tế mở; đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, đã luận giải nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong điều kiện mới như: Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, phát triển kinh tế trang trại, vấn đề sở hữu ruộng đất trong kinh tế thị trường, vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh và vai trò của kinh tế tư nhân.  
- Các nghiên cứu về KHXH&NV cũng góp phần quan trọng khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia và tính toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và phát huy nhân tố con người trong chiến lược phát triển KT–XH đất nước. Kết quả của các dự án, chương trình điều tra về KT–XH, môi trường các vùng, về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã cung cấp cứ liệu quan trọng giúp đánh giá đúng nguồn lực, lợi thế và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của đất nước nói chung, các vùng, các địa phương nói riêng.

1.2. Về khoa học tự nhiên

- Các NCCB đã làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH. Các nghiên cứu định hướng ứng dụng đã tạo ra kết quả có tính ứng dụng cao trong công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã bộ gen người, trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, biển và hải đảo...

- Thông qua NCCB trong khoa học tự nhiên (KHTN) ở các trường đại học và viện nghiên cứu, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã được tiếp thu những kiến thức hiện đại nhất, tiên tiến nhất nghiên cứu về các quy luật, bản chất của tự nhiên. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những thành tựu trong lĩnh vực CNC, vận hành và làm chủ những trang thiết bị hiện đại được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

- KHTN đã phát triển theo hướng tiếp cận được với trình độ tiên tiến của thế giới và khu vực: NCCB trong KHTN đã có bước phát triển, tạo tiền đề hình thành và phát triển một số lĩnh vực KH&CN đa ngành mới về vũ trụ, y sinh, tính toán, môi trường, biển, nano, hạt nhân. Các nghiên cứu định hướng ứng dụng đã tạo ra các kết quả nổi bật trong lĩnh vực công nghệ nano, tế bào gốc, giải mã bộ gen người; làm rõ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, đóng góp thiết thực cho phát triển KT–XH, dự báo và hạn chế hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển KT–XH vùng đã tiếp cận theo hướng tổng hợp, hệ thống, đa ngành, liên ngành. 

- Các nhiệm vụ nghiên cứu của 3 Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững 03 vùng kinh tế đặc thù (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) đã bám sát thực tiễn trên ba phương diện: Khám phá hiểu rõ quy luật tự nhiên và xã hội của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để nắm bắt những giá trị cơ bản, tiềm năng phát triển và nguy cơ tiềm ẩn; nhu cầu cụ thể của các vùng đối với KH&CN, đặc trưng thị trường KH&CN của các vùng; bám sát định hướng chiến lược phát triển KT-XH của các vùng trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH. 
1.3. Về khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Khoa học kỹ thuật và công nghệ đã từng bước tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến khu vực, góp phần nâng cao tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo an ninh và quốc phòng. Hoạt động nghiên cứu và phát triển đã tập trung vào các lĩnh vực CNC, các sản phẩm chủ lực và xuất khẩu, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, khai thác tiềm năng kinh tế biển. Cụ thể trong một số lĩnh vực như sau: 

- Trong ngành công nghiệp, việc triển khai nhiều nhiệm vụ KHCN đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. 

+ Những đổi mới công nghệ trong sản xuất cơ khí chế tạo kết cấu thép chuyên dụng, đóng tàu, viễn thông (ứng dụng cáp quang để nâng cao năng lực đường truyền), điện lực (tiết kiệm điện và giảm tổn thất trong truyền tải điện), dầu khí (hệ thống xử lý tự động các thông số vỉa dầu trong điều kiện khắc nghiệt, ứng dụng kỹ thuật nguyên tử đánh dấu để xác định trữ lượng vỉ dầu), khai thác tài nguyên khoáng sản (tận thu than trong bãi sàng, máy liên hợp và giá thuỷ lực di động trong khai thác hầm lò),... là cơ sở cho sự tăng trưởng liên tục trong sản xuất công nghiệp vào khoảng 14%/năm.

+ Cụm đề tài nghiên cứu làm chủ công nghệ tiên tiến về đóng tàu trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước và lắp ráp các cần cẩu siêu trường, siêu trọng đã giúp ngành đóng tàu nước ta dành được các đơn hàng lớn trị giá hàng trăm triệu USD, mở ra khả năng có thể đưa ngành đóng tàu Việt Nam đứng vào hàng đầu các nước đóng tàu trên thế giới.

- Trong ngành nông nghiệp, lực lượng KH&CN đã tạo ra 142 giống cây trồng mới có chất lượng và năng suất ca trong 5 năm gần đây. Chương trình giống đã mang lại hiệu quả lớn: Trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô; 60% diện tích mía, 100% diện tích điều trồng mới được sử dụng giống mới. Riêng 69 giống lúa mới được gieo trồng trên diện tích 1,63 triệu ha đất canh tác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có năng suất tăng hơn các giống cũ 10%, đạt 4,86 tấn/ha, đã làm tăng sản lượng thêm 500.000-790.000 tấn, làm lợi cho bà con nông dân khoảng 1.200-1.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng đầu tư để nghiên cứu lai tạo các loại giống cây lương thực (trong đó có lúa) chưa đến 30 tỷ đồng.

+ Nhờ áp dụng các giống cao sản mới do Việt Nam tự lai tạo (chiếm tỷ lệ 45% tổng số lúa sử dụng ở Việt Nam), các kỹ thuật canh tác tiên tiến, năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp đã tăng lệ đáng kể (năng suất lúa đã tăng từ 42,9 tạ/ha năm 2001 lên 48,6 tạ/ha năm 2004). Sản lượng lúa tăng tương ứng từ 32,5 triệu tấn lên 35,8 triệu tấn, duy trì sản lượng xuất khẩu 3,5 – 4 triệu tấn gạo trong khi diện tích trồng lúa liên tục giảm. Sản lượng ngô, cây ăn quả và các loại cây công nghiệp tăng mạnh. 

+ Đàn gia súc, gia cầm tăng cả về đầu con và năng suất chăn nuôi, chọn tạo được nhiều giống vật nuôi mới. Nhiều công nghệ được ứng dụng đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, tăng giá trị sản xuất, đưa nước ta vào nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hạt tiêu, điều nhân. 

+ Trong nuôi trồng thuỷ sản, Việt Nam đã làm chủ được hầu hết công nghệ sản xuất giống các loài cá nước ngọt và một số loài hải sản giá trị cao (cá tra, cá ba sa, tôm sú), đưa thủy sản trở thành ngành xuất khẩu mũi nhọn; nhiều giống gia súc, gia cầm mới có năng suất cao đã được tạo ra. Đã làm chủ công nghệ sản xuất: Cá rô phi đơn tính và siêu đực, cá tra, cá ba sa và chủ động sản xuất 12 tỷ cá bột/năm; đã làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm với năng lực sản xuất 25 tỷ con/năm. Đối với loại thủy sản nước mặn, đã sản xuất được giống cá giò, cá vược, cá song, cá hồng, cua biển, ốc hương, bào ngư... chương trình xuất khẩu các loại thuỷ sản này trong vài năm tới với triển vọng đạt tổng giá trị khoảng 7.500 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD/năm) và tiết kiệm khoảng 100 triệu USD tiền nhập con giống/năm).

- Trong ngành giao thông vận tải, các hoạt động KH&CN đã đóng góp đáng kể vào chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các ngành trên các lĩnh vực: xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp và vận tải. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, thành công nổi bật là đã hoàn chỉnh được hệ thống các tiêu chuẩn về hạ tầng, làm chủ được các phần mềm mạnh để khảo sát thiết kế các công trình giao thông, trong đó có các công trình hiện đại như cầu dây văng, các công trình ngầm. Đã làm chủ hoàn toàn công nghệ thi công cầu bê tông dự ứng lực vượt khẩu độ 100-200m. Trong công nghiệp giao thông vận tải đã làm chủ các vấn đề kỹ thuật, công nghệ đồng bộ trong nghiên cứu, thử nghiệm, thiết kế để tạo ra các sản phẩm thiết kế có chất lượng cao trong thiết kế các tàu chở dầu, tàu chở công ten nơ, tầu chở khách đến 200.000 tấn, các dàn khoan tự nâng 90 mét nước trên biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 
.

+ Trong công nghiệp ô tô và thiết bị thi công công trình, đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện dây chuyền sản xuất ô tô tải kể cả tổng thành và các chi tiết phụ tùng. Đặc biệt các trạm trộn bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng sản xuất trong nước đang cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Công nghiệp hàng không và đường sắt cũng có những thành công trong làm chủ công nghệ đại tu, bảo dưỡng sửa chữa và chế tạo một số phụ tùng cho máy bay và đầu máy xe lửa. Về vận tải, đã tiến hành nghiên cứu áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, đa phương thức, vận tải công ten nơ, áp dụng các công nghệ thông tin và công nghệ tự động hoá trong điều hành và khai thác vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và năng lực thông qua các bến, cảng và nhà ga. Tổ chức thành công phương thức vận tải công cộng bằng xe buýt trong các thành phố lớn, đặc biệt là Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

- Trong ngành xây dựng, từ chỗ phải thuê nước ngoài, đến nay, đã làm chủ được công nghệ thiết kế và thi công xây dựng những công trình quy mô lớn, phức tạp như hầm Hải Vân, hầm qua Đèo Ngang, các loại cầu vượt sông khẩu độ lớn, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện quy mô lớn, các công trình nhà cao tầng, công trình ngầm và nhiều công trình đặc dụng khác. Việc ứng dụng công nghệ hàn trong môi trường bảo vệ đã mở ra khả năng chế tạo tới 80% các cấu kiện kết cấu thép phi tiêu chuẩn. Công nghệ nung nhanh sản phẩm gạch gốm ốp lát trên lò nung thanh lăn đã giúp tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa uy tín thương hiệu Việt Nam lên vị trí hàng đầu ở Đông Nam Á. Các kết quả đổi mới công nghệ đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng chung của ngành luôn ở mức trên 16%/năm trong các năm qua.

- Trong ngành y tế, ứng dụng thành công kỹ thuật ghép tạng, nội soi, siêu âm trong điều trị bệnh tim mạch, sỏi mật, ung thư... mang lại hiệu quả KT-XH lớn. Nhiều công nghệ kỹ thuật cao (dao mổ laser, máy tán sỏi thận....) và phác đồ điều trị tiên tiến đã được áp dụng trong chuyên khoa tim mạch, sản, ngoại khoa, giúp chữa trị kịp thời nhiều bệnh nan y và tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng so với việc điều trị ở nước ngoài. Thành công trong công nghệ sản xuất vắc xin phòng chóng virus cúm H5N1 ở người; làm chủ công nghệ tạo da để chữa bỏng (tạo màng nuôi cấy tế bào sợi thay thế da tự thân) đã mở ra triển vọng chữa các vết bỏng nặng, cấp độ cao (bỏng sâu, rộng) đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Trên cơ sở liên kết với khu vực doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học đã bước đầu tạo ra một số công nghệ, sản phẩm được đưa vào ứng dụng, phát triển sản xuất, chiếm lĩnh được thị trường và từng bước cạnh tranh được với sản phẩm tương tự nhập ngoại (Chương trình ứng dụng KH&CN để thiết kế, chế tạo các thiết bị, máy móc có trình độ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp phục vụ hiện đại hoá các ngành dệt, may, cơ khí của Tp. Hồ Chí Minh; các công nghệ, thiết bị được chế tạo trong các lĩnh vực: nông nghiệp, cơ khí-tự động hoá, điện tử-viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), hoá dược và điện tử y sinh...).

- Chương trình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi đã huy động được hàng ngàn cán bộ khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia triển khai hơn 400 dự án chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho hàng trăm xã, huyện nông thôn miền núi và vùng đồng bằng dân tộc, tạo ra chuyển biến quan trọng trong phát triển KT-XH khu vực này. Với việc đầu tư xây dựng trên 30 phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào trên địa bàn cả nước đã giúp các địa phương tự chủ được việc cấy ghép và nhân nhanh các nguồn cây giống thuần chủng, chất lượng cao.

- Một số bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp CNC. Bộ Công thương, Bộ Bưu chính viễn thông (cũ), Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng chương trình trọng điểm phát triển CNTT. Các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng đã hình thành khu công nghiệp, khu nông nghiệp CNC. Tỉnh xa như tỉnh Đắk Lắk cũng đã triển khai một số khu công nghiệp. Tuy nhiên, do phát triển nông nghiệp là chủ đạo và nhiều nguyên nhân khác nên các khu công nghiệp hình thành chậm.

2. Đóng góp của KH&CN trong việc nâng cao năng suất lao động xã hội và chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

KH&CN đã góp phần quan trọng trong phát triển KT–XH thời gian qua, đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng  tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thể hiện trong một số chỉ tiêu đánh giá trong giai đoạn 2011-2015 như sau: 

- Về giá trị sản phẩm CNC và ứng dụng CNC trong giá trị sản xuất công nghiệp/GDP, theo tính toán của Bộ KH&CN, tỉ trọng giá trị sản phẩm CNC và sản phẩm ứng dụng CNC trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng dần trong những năm qua. Cụ thể năm 2009 đạt 14,08%, năm 2010- 14,62%, năm 2011- 12,74%, năm 2012– 17,22% và năm 2013– 18,37%.

- Về đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế, theo tính toán của Viện Năng suất Việt Nam, trong giai đoạn 04 năm 2011-2014, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP trung bình là 25,96%, và có xu hướng tăng dần đều qua các năm. Riêng năm 2014, TFP đã có đóng góp tới 39,58% tăng trưởng GDP (trong khi tốc độ tăng của vốn và lao động năm 2014 tăng ít hơn so với năm 2013, nhưng GDP năm 2014 đã tăng 5,98% so với 5,42% năm 2013). Điều này cho thấy dưới tác động của tổng hợp các nhân tố, trong đó có KH&CN, các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (vốn và lao động) đã được sử dụng hiệu quả hơn.

 - Về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã liên tục được cải thiện. Năm 2015, Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3, chỉ sau Singapo và Malaysia (vượt qua Thái Lan). Đây là một bước tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư cho KH&CN trong những năm vừa qua. 

- Về mức tăng số lượng công bố quốc tế trung bình hàng năm: theo xếp hạng của tổ chức SCOPUS
 từ năm 2006 đến 2012, Việt Nam đã tăng số lượng công bố hằng năm khoảng gần 20%. Theo cơ sở dữ liệu tạp chí của Viện thông tin khoa học Hoa Kỳ (ISI), năm 2015 chúng ta có 3.204 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế. Số công bố này trong giai đoạn 2011-2015 liên tục tăng, trung bình hơn 20%/năm.

- Về số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ của Việt Nam: Mặc dù có sự cải thiện đáng kể, nhưng đánh giá về góc độ KH&CN Việt Nam vẫn đứng ở mức dưới trung bình so với thế giới. Số lượng sáng chế và giải pháp hữu ích đăng ký bảo hộ giai đoạn 2011 – 2014 tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006–2010, trong đó số lượng văn bằng được cấp cũng tăng gấp hơn 2 lần.

Phần 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT

VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

1. Về công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh, là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng.

Tính đến cuối năm 2015, cả nước có hơn 1.380 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chia làm 3 nhóm ngành sản xuất chính: cơ khí, điện tử, nhựa và cao su. So với tổng số 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước thì doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm 0,03%
. Trong đó, có khoảng 500 doanh nghiệp cung ứng sản phẩm cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, điện tử. Số doanh nghiệp Việt Nam làm công nghiệp hỗ trợ rất ít. Các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, bán sản phẩm hiện nay chủ yếu là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam, tiếp theo là các doanh nghiệp Đài Loan, cuối cùng mới là các doanh nghiệp Việt Nam với một tỷ trọng ít ỏi. 

Hầu hết, nguyên vật liệu cho công nghiệp chế tạo phụ tùng và thiết bị phụ trợ phải nhập khẩu. Thực tế, tỷ lệ cung ứng nguyên phụ liệu trong nước của một số ngành trọng điểm như ôtô từ 20-30%, da giày, dệt may trên 10%.... điều này dẫn đến hệ quả là giá trị gia tăng thấp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kém. Nguyên phụ liệu trong nước chỉ mới ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành có tiềm năng xuất khẩu cũng như có chỗ đứng khi mức sống của người dân tăng lên như hóa dầu, chế biến nông sản xuất khẩu, kinh tế biển, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô.

2. Về cơ khí chế tạo

Cơ khí có vị trí rất quan trọng là cơ sở, động lực và cung cấp hầu hết trang thiết bị cho cho các ngành công nghiệp khác phát triển như công nghiệp chế biến, giao thông vận tải, các trang thiết bị cho bảo vệ an ninh quốc phòng...

Theo Tổng cục thống kê, đến cuối năm 2015 cả nước có khoảng 3.100 doanh nghiệp cơ khí, với 53.000 cơ sở sản xuất, trong đó có gần 450 doanh nghiệp quốc doanh, 1.250 cơ sở sản xuất tập thể, 156 xí nghiệp tư doanh,... Sự phân bổ số lượng các doanh nghiệp nhà nước không đều, chủ yếu tập trung tại Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Hải Phòng. Khoảng 50% cơ sở sản xuất cơ khí chuyên chế tạo, lắp ráp, còn lại chủ yếu là các cơ sở sửa chữa.

Nhu cầu về máy và thiết bị đến năm 2020 và những năm tiếp theo là khá lớn. Theo dự báo nhu cầu máy và thiết bị trong giai đoạn 2015-2025 khoảng 250 tỷ USD. Tuy nhiên, năng lực trong nước khó có thể đáp ứng được nhu cầu, dự kiến trung bình mỗi năm Việt Nam sẽ phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị. Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị với tổng giá trị 27,59 tỷ USD, trong khi đó, tổng giá trị xuất khẩu máy móc, thiết bị chỉ đạt 8,17 tỷ USD. Như vậy năng lực ngành cơ khí nước nhà mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu trong nước. 

Tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều thiếu vốn; công nghệ, thiết bị chế tạo còn lạc hậu, theo điều tra, lạc hậu tới 2 – 3 thế hệ so với mức trung bình tiên tiến trên thế giới; sản xuất còn manh mún, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm CNC; vốn ít, việc tiếp cận vốn của ngân hàng với lãi suất thấp hết sức khó khăn. 

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước mặc dù đầy đủ nhưng doanh nghiệp chỉ được hưởng lợi trên ”giấy tờ”, trên thực tế thì gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư của ngành cơ khí chế tạo những năm qua còn phân tán và chưa đồng bộ, chưa có một cơ sở chế tạo nào đủ mạnh làm đòn bẩy thúc đẩy toàn ngành. Việc phối hợp liên kết thực hiện chưa được tốt; thiếu các cơ sở có máy thiết bị gia công chế tạo sản phẩm cỡ lớn; thiếu nhân lực chất lượng cao cho ngành kể cả cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, tư vấn, thiết kế, công nhân kỹ thuật có tay nghề…

II. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN nói chung, thì các cơ chế chính sách thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo nói riêng cũng đã được đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện, cụ thể như sau: 

1. Chính sách chung về phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

Các cơ chế chính sách về KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo đã phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước như Kết luận số 25-KL/TW ngày 17/10/2003 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam, Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn đến năm 2015; Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. 

2. Chính sách nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

- Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đối với thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tối đa 50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, 50% kinh phí chế tạo thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm ưu tiên phát triển, 75% chi phí CGCN đối với các dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 85% nguyên liệu trong nước. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN quốc gia đối với các chi phí CGCN, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, hỗ trợ từ NSNN thực hiện các đề tài nghiên cứu KH&CN tại các Chương trình KH&CN quốc gia theo các quy định hiện hành.

- Thông qua Chương trình Đổi mới công nghệ công nghệ quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 và Đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các doanh nghiệp công nghiệp được tiếp cận hỗ trợ thực hiện một số nội dung về: Nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các tổ chức KH&CN, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài phát triển công nghệ.

- Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ tiến tiến, có khả năng cạnh trạnh về tính mới, chất lượng, giá thành dựa trên việc khai thác các lợi thế của đất nước được triển khai thực hiện từ năm 2012. Theo đó, tại Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt 6 sản phẩm chính thức và 03 sản phẩm dự bị, trong đó có 02 nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo là: Sản phẩm vi mạch điện tử và Thiết bị siêu trường, siêu trọng (Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn và Giàn khoan dầu khí di động).

Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010, trong đó có riêng Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp CNC giao cho Bộ Công thương quản lý tại Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã đề cập đến việc ứng dụng, phát triển công nghệ trong 05 ngành công nghiệp trong đó có công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 22/02/2013 về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNC thuộc Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020, trong đó quy định chính sách ưu đãi hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra CNC đối với các lĩnh vực ưu tiên thuộc ngành công nghiệp. Đồng thời, trong số Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển (Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010, nay thay thế là Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành) thì có khoảng 1/3 các công nghệ, sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

3. Chính sách phát triển nguồn lực

- Chính sách phát triển tổ chức KH&CN và doanh nghiệp KH&CN được thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 về cơ chế TC, TCTN của tổ chức KH&CN công lập, Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN (hai Nghị định nêu trên đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ). 

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế TC, TCTN tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012, trong đó có chính sách hỗ trợ để ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN để thực hiện mục tiêu hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, thành lập 100 cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
. Chương trình sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình hình thành các doanh nghiệp KH&CN trong công nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp.

 - Ngoài ra, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo tập trung ưu tiên hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và ngoài nước, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở đào tạo từ các Quỹ KH&CN và nguồn NSNN theo các quy định tại các Chương trình và văn bản hiện hành.

4. Một số chính sách khác có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 

- Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao năng suất chất lượng và sản phẩm của hàng hóa chủ lực được quy định trong Chương trình quốc gia về  “Nâng cao và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 và giao cho Bộ Công Thương thực hiện. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25/02/2012 phê duyệt Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp, trong đó với các mục tiêu cụ thể như có 2.000 doanh nghiệp công nghiệp được thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng mô hình quản lý, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng đến 2015...

- Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư tiềm lực, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy xuất khẩu được quy định tại Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015.

- Chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN được quy định tại Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu - triển khai, ứng dụng các kết quả KH&CN, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và phát triển dịch vụ KH&CN với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất… Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề Nhà nước ưu tiên khuyến khích do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan khoa học thực hiện.

- Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020 tại Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/7/2014 và Chương trình Hợp tác song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 với các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển các lĩnh vực, ngành công nghiệp. Trong đó, một số chính sách ưu tiên về giải mã công nghệ, hợp tác CGCN tiên tiến từ nước ngoài góp phần hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.
III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 Thực hiện Quyết định 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020, Bộ KH&CN đã xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm góp phần đạt được mục tiêu của ngành cơ khí như chiến lược đã đề ra, cụ thể là:

a) Hệ thống các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước

Từ năm 2005 đến 2015, trong các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước đã có 94 nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực cơ khí chế tạo được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí từ NSNN xấp xỉ 399 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo cũng đã được lồng ghép vào một số Chương trình KH&CN về sản xuất xuất khẩu các sản phẩm chủ lực và công nghệ vật liệu với 78 nhiệm vụ KH&CN được hỗ trợ kinh phí từ NSNN trên 200 tỷ đồng.

Các chương trình đã tập hợp đội ngũ đông đảo các nhà khoa học trong lĩnh vực tham gia nghiên cứu tiếp cận, nắm vững, làm chủ các công nghệ cơ bản tiên tiến như: Công nghệ tạo phôi, công nghệ gia công không phôi, công nghệ xử lý bề mặt, công nghệ lắp ráp... đã làm chủ được thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo và chế tạo thử nghiệm thành công nhiều chủng loại sản phẩm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất với chất lượng và giá thành cạnh tranh phục vụ nhu cầu của nền kinh tế. Đã có nhiều kết quả nghiên cứu thông qua các chương trình được ứng dụng đem lại hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ nâng cao trình độ, năng lực, tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển. Thông qua nhiệm vụ nghiên cứu, các chương trình còn tham gia đào tạo các bộ nghiên cứu như tiến sĩ, thạc sĩ hoặc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2010 đã tham gia đào tạo được 16 Tiến sĩ, 32 Thạc sĩ, 52 cán bộ được đi nước ngoài nâng cao trình độ.

Bên cạnh các kết quả và thành tựu nổi bật góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, các chương trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN còn khó khăn, các nhiệm vụ còn tản mạn, kinh phí đầu tư cho chương trình từ NSNN còn hạn chế, các doanh nghiệp tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chưa nhiều, chưa huy động được nguồn lực từ các nguồn khác để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình.

b) Các Dự án KH&CN có quy mô lớn

Bám sát Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/12/2002 về Chiến lược phát triển ngành cơ khí, trong đó tập trung ưu tiên phát triển 08 lĩnh vực gồm: Thiết bị toàn bộ; máy động lực; cơ khí phục vụ nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp chế biến; máy công cụ; cơ khí xây dựng; cơ khí đóng tàu thủy; thiết bị kỹ thuật điện-điện tử; cơ khí ô tô - cơ khí giao thông vận tải; Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/01/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn đến năm 2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư quy định quản lý các Dự án KH&CN quy mô lớn nhằm hỗ trợ các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Mục tiêu của dự án KH&CN là nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực và đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN cho lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, làm chủ được thiết kế, chế tạo, vận hành thiết bị của nhà máy; từng bước nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị có độ phức tạp cao bằng nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN. 

Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2016, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh: Quảng Nam, Ninh Bình, Cao Bằng và Bình Định đã xem xét, phê duyệt đưa vào thực hiện 13 dự án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trong nước. Trong đó, giai đoạn 2005-2012 đã hoàn thành 05 Dự án KH&CN với 42 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện là 1.662,264 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệm KH&CN là 192,468 triệu đồng (chiếm 11,6%). Từ 2013-2015 tiếp tục triển khai 08 dự án với tổng số kinh phí thực hiện 6.464,494 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 564,806 tỷ đồng (chiếm 8,7%). Cho đến nay đã có 06 dự án KH&CN đã hoàn thành, 07 dự án KH&CN đang trong quá trình triển khai. 

Mặc dù còn một số những tồn tại, nhưng nhìn chung các dự án KH&CN đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với ngành cơ khí chế tạo, và công nghiệp hỗ trợ, cụ thể đã góp phần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo dây chuyền đồng bộ thuộc danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, góp phần nâng cao trình độ công nghệ ngành cơ khí Việt Nam như nắm vững, làm chủ các phần mềm thiết kế hiện đại phục vụ thiết kế dây chuyền, sản phẩm cơ khí; trực tiếp tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá thành cạnh tranh mang lại hiệu quả kinh tế; chủ động tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp phục vụ cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động KH&CN.

c) Các chương trình quốc gia về KH&CN (gồm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, đổi mới công nghệ quốc gia, phát triển công nghệ cao)

Từ năm 2013, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã được bắt đầu triển khai với nhóm sản phẩm thiết bị siêu trường siêu trọng bao gồm sản phẩm thiết bị nâng hạ và giàn khoan dầu khí di động nâng 120 mét nước. Sản phẩm nâng hạ gồm cầu trục 1.200 tấn, cầu trục trung gian 250 tấn, cổng trục chân dê 2x130 tấn và bán cổng trục có sức nâng 350 tấn hiện được lắp đặt và bàn giao phục vụ cho việc lắp đặt các thiết bị tại công trình xây dựng nhà máy thủy điện Lai Châu. Giàn khoan dầu khí di động Tam Đảo 5 có thể tiến hành khoan ở độ sâu mực nước biển 120m (-120m), với tổng giá trị của giàn khoan là 230 triệu USD (tương đương 4.600 tỷ đồng). Giàn khoan dầu khí di động Tam đảo 5 đã hoàn thiện thiết kế, chế tạo, hạ thủy từ tháng 12 năm 2015 và bàn giao cho Chủ đầu tư từ tháng 8 năm 2016.  

Đối với chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, từ năm 2013 một số các dự án có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ gồm: đổi mới và hoàn thiện chuỗi công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình từ hợp kim kẽm, hợp kim nhôm nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng tới thị trường quốc tế; thiết kế và chế tạo một số loại đồ gá hàn khung vỏ xe ô tô con; công nghệ chế tạo vật liệu tản nhiệt cho thiết bị điện, điện tử trên nền ống vật liệu nano carbon; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực thiết kế và ứng dụng vi mạch; thiết kế, chế tạo dây chuyền và thiết bị để đổi mới công nghệ sản xuất dây cáp điện…. Thông qua thực hiện các dự án, Chương trình đã huy động đầu tư nguồn lực từ xã hội cho hoạt động đổi mới công nghệ (kinh phí từ doanh nghiệp chiếm 55%; kinh phí hỗ trợ từ NSNN chiếm 45% kinh phí).

Đối với Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020, Bộ Công thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách ưu đãi đối với 06 dự án phát triển công nghiệp CNC của các doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ kinh phí cho 09 nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện năm 2015. Bộ KH&CN đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các dự án có hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí chế tạo nói riêng. 


d) Các chương trình/đề án trọng điểm cấp nhà nước do Bộ Công Thương quản lý

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giao trực tiếp cho Bộ Công thương quản lý 06 chương trình hỗ trợ
 các lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 03 chương trình liên quan đến cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Chỉ tính từ 2011- 2015, đã có hàng trăm các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình được triển khai với tổng kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN để thực hiện các chương trình là 675,742 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu đã trực tiếp hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chiến lược, kế hoạch phát triển các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp CNC.

đ) Các hoạt động nghiên cứu khác

Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999, Chính phủ đã ban hành các chính sách và cơ chế tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN, trong giai đoạn từ 2002 đến 2012 đã có hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp được xem xét hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực công nghệ, cải tiến sản phẩm tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh trên thị trường
, trong đó có 70 đề tài hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ do các doanh nghiệp chủ trì thực hiện. Hầu hết các đề tài đã phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu tư phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm như sản xuất thiết bị nâng hạ, đóng tàu, thiết bị điện, thiết bị chế biến, khai thác, vật liệu… 

2. Đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 

Trong những năm qua, hỗ trợ đầu tư tiềm lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các Viện nghiên cứu chuyên ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã được quan tâm, cụ thể là: 

 - Các Viện nghiên cứu, Trường đại học thuộc Bộ Công thương đã được đầu tư mới hoặc nâng cấp Phòng thí nghiệm chuyên ngành đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, từ 2005 đến 2015 được quan tâm tâm đầu tư nâng cao tiềm lực KH&CN với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. 

- Trong 17 Phòng thí nghiệm trọng điểm, có 04 Phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ với tổng số kinh phí hỗ trợ là 326,696 tỷ đồng
. Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 phê duyệt Cơ chế thực hiện thiết kế, chế tạo trong nước các thiết bị phụ vụ các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012-2025, đã đầu tư 35 tỷ đồng từ sự nghiệp khoa học để xây dựng Phòng thí nghiệm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị nhà máy nhiệt điện do Viện nghiên cứu Cơ khí chủ trì.

- Kinh phí sự nghiệp nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Bộ Công Thương quản lý, hàng năm tăng khoảng 10% /năm. Giai đoạn 2011-2015, kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN của Bộ Công Thương là 1.530,797 tỷ đồng, trong đó khoảng 40% chi cho nhiệm vụ nghiên cứu, lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ là một trong 06 lĩnh vực được Bộ Công Thương quan tâm đầu tư nghiên cứu....

3. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 

a) Trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Đến cuối năm 2015, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành thẩm định và công bố kết quả 46 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Xây dựng và công bố 1.278 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ (bao gồm 412 TCVN về dệt may, da giày; 59 TCVN về điện tử; 07 TCVN về sản xuất, lắp ráp ô tô; 800 TCVN về cơ khí chế tạo). Bên cạnh đó, đã thiết lập được các đơn vị đo pháp định phù hợp với hệ đơn vị quốc tế SI, xây dựng và phát triển 22 chuẩn đo lường quốc gia, hình thành một mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường lên đến 304 tổ chức. Đến nay, đã có 278 tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được đăng ký thực hiện chứng nhận, thử nghiệm; 54 tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ KH&CN chỉ định phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN nhằm thực hiện cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

b) Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ
Theo số liệu thống kê của Bộ KH&CN, thì từ năm 2006 đến hết năm 2015, tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong nước đạt mức bình quân 10,68% năm. Nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch mua bán công nghệ, Bộ KH&CN đã phối hợp với các tỉnh thành phố trong cả nước tổ chức thường xuyên Chợ công nghệ và thiết bị. Tính đến 2015, các chợ công nghệ và thiết bị đã huy động được 5.908 đơn vị tham gia, giới thiệu và chào bán 24.802 công nghệ và thiết bị, đã ký được 6.768 biên bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán công nghệ với tổng giá trị giao dịch là 8.306 tỷ đồng, trong số đó đã có nhiều sản phẩm và công nghệ mới thuộc nhiều ngành nghề như: cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng,… thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.
Hoạt động trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ thực hiện từ năm 2011 tại 06 vùng trong cả nước, trong đó có trên 600 loại công nghệ, thiết bị, kết quả và sản phẩm KH&CN mới của 240 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước được trình diễn tại 07 kỳ sự kiện (trong đó có 221 đơn vị trong nước ở 50/63 tỉnh/thành phố; 19 đơn vị nước ngoài). Trong số đó đã tư vấn kết nối được số lượng lớn các hợp đồng CGCN thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Tính đến cuối năm 2015, các Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận cho 15/204 doanh nghiệp KH&CN  hoạt động trong lĩnh vực cơ khí. Các doanh nghiệp này đã thương mại hóa thành công nhiều kết quả KH&CN giá trị lớn từ kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu và chế tạo. Tuy nhiên, số doanh nghiệp KH&CN lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ còn rất ít.

c)  Hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

Trong giai đoạn 2005-2015, có 2.400 bằng sáng chế được cấp (114 bằng sáng chế cấp cho người Việt Nam) và 253 giải pháp hữu ích được cấp (140 giải pháp cấp cho người Việt Nam). Thông qua Chương trình hỗ trợ khai thác tài sản trí tuệ đối với lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ với tổng kinh phí là 68,321 tỷ đồng (nguồn vốn từ Trung ương là 45,722 tỷ đồng) thực hiện trong hai giai đoạn 2005-2010 và 2011-2015. Thông qua hoạt động Sở hữu trí tuệ đã góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong KH&CN và sở hữu trí tuệ và đưa các kết quả nghiên cứu KH&CN, sáng chế thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh.

4. Một số kết quả phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

a. Nắm vững, làm chủ các công nghệ hiện đại, tiên tiến góp phần nâng cao năng lực nội sinh của ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ
Cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách về KH&CN, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng các nhà khoa học, bộ, ngành, địa phương, thì KH&CN trong ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Trong đó có: 

- Tiềm lực KH&CN trong ngành được tăng cường, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ có bước tiến bộ. Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được tiếp tục hoàn thiện.

- Hoạt động xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi, CGCN được đẩy mạnh. 
- Hoạt động kết nối cung - cầu được tăng cường, bước đầu hình thành một số mô hình gắn kết giữa viện, trường với doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN
. 
- Thông qua các nhiệm vụ KH&CN các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp thu, làm chủ các công nghệ mới góp phần nâng cao trình độ, năng lực công nghệ trong của ngành.  Đối với lĩnh vực công nghiệp nói chung và cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ nói riêng, KH&CN
 đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành. Các nhiệm vụ KH&CN đã được các nhà khoa học ngành cơ khí thực hiện và ứng dụng có hiệu quả. Các công nghệ chủ chốt của ngành như thiết kế, tạo phôi, gia công đã có những tiến bộ, một số công nghệ có trình độ xếp vào hàng tiên tiến của khu vực, cụ thể: 
+ Về công nghệ thiết kế, đã tiếp cận sử dụng và khai thác được các phần mềm trợ giúp thiết kế hiện đại, theo đánh giá hiện đã ở mức tiên tiến so với các nước trong khu vực và ở mức trung bình so với các nước tiên tiến trên thế giới;

+ Công nghệ đúc, đã có những bước tiến cơ bản trong giai đoạn qua, các công nghệ đúc hiện đại như đúc furan, đúc ly tâm, đúc áp lực, đúc mẫu tự thiêu…đã được một số doanh nghiệp ứng dụng. Chất lượng sản phẩm đúc được nâng cao và ổn định nhờ các thiết bị phân tích, kiểm tra tiên tiến như phân tích thành phần bằng quang phổ phát xạ, phân tích cấu trúc kim loại và đánh giá cơ tính, kiểm tra khuyết tật đúc bằng siêu âm, một số đã sử dụng các phần mềm và mô phỏng quá trình đúc. 

+ Các doanh nghiệp cơ khí đã sử dụng rộng rãi các thiết bị và công nghệ hàn bán tự động với khí bảo vệ và tự động dưới lớp xỉ bảo vệ. Một số ngành như sản xuất ôtô, xe máy đã sử dụng rô bốt hàn, một số công nghệ hàn đặc biệt như hàn điện xỉ, hàn bán tự động dây lõi thuốc có khí bảo vệ đã được một số công ty nhận CGCN. Do làm chủ được công nghệ hàn hiện đại, cho đến nay Việt Nam đã có thể chế tạo được các nồi hơi có áp suất cao, các tàu thuỷ có trọng tải đến hàng trăm nghìn tấn, các thùng tháp lớn, kết cấu thép và hệ thống dây chuyền thiết bị, theo đánh giá trình độ công nghệ hàn đạt mức tiên tiến trong khu vực.

+ Đối với công nghệ gia công, đã có những thay đổi đáng kể trong công nghệ gia công có phoi đối với ngành cơ khí do một số các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các máy tự động điều khiển số trong gia công cắt gọt, nhờ đó tăng độ chính xác, ổn định chất lượng và năng suất lao động. Trình độ công nghệ gia công các thiết bị tĩnh (thùng, tháp, kết cấu thép…) hiện đã đạt mức độ tiên tiến trong khu vực, một số sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

b) Đã tạo ra khá nhiều sản phẩm, công nghệ mới, hình thành các doanh nghiệp mới với sức cạnh tranh được nâng cao trong điều kiện kinh tế thị trường

Đến nay, hàng trăm các chủng loại sản phẩm cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ có sự tác động của hoạt động KH&CN đã đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế. Cụ thể như sau: 

- Đối với lĩnh vực thiết bị điện, các doanh nghiệp đã có khả năng thiết kế chế tạo động cơ công suất đến 5 MW, các chủng loại biến áp đến 500kV, chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của châu Âu. Với thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước thuộc Đông Nam Á có khả năng chế tạo các máy biến áp công suất lớn, đáp ứng yêu cầu của đất nước và tiến tới xuất khẩu. Về biến áp, so với thiết bị nhập khẩu của Pháp, thiết bị của Việt Nam chế tạo không hề thua kém. Các sản phẩm động cơ hiện trong nước chế tạo đã đạt chất lượng cao hơn so với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được khách hàng tin dùng. Đã thành công trong việc thiết kế và tạo ra công nghệ chế tạo tuabin công suất
 đến 6 MW; sản phẩm cáp và dây cáp điện đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và tạo kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm các sản phẩm cơ khí. 

- Đối với lĩnh vực thiết bị toàn bộ, đã chủ động hoàn toàn thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn; hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW; dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng lò quay công suất từ 1 đến 2 triệu tấn xi măng/năm, hệ thống băng tải vận chuyển đất đá dài đến 05 km; dây chuyền chế biến thức ăn gia súc, một số chủng loại bơm cỡ lớn,… đối với thiết bị cơ khí thủy công, cho đến nay đã thực hiện trên 20 dự án thủy điện lớn, như tại nhà máy thủy điện Sơn La các đơn vị trong nước đảm nhận hơn 27.000 tấn chiếm hơn 62% tổng giá trị thiết bị. Việc chế tạo trong nước đã  giảm giá thiết bị từ 2,91 USD/kg xuống còn khoảng 1,8 USD/kg
, đã làm lợi khoảng 29.970.000 USD (tương đương với 500 tỷ đồng)
 cho thủy điện Sơn La. Đối với thiết bị của các nhà máy xi măng công suất lớn
, với tỷ lệ nội địa hoá đạt 60,6% về khối lượng và 34,6% giá trị đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế.

Đặc biệt việc thiết kế, chế tạo thành công giàn khoan dầu khí tự nâng 90m với CNC và giá trị lớn (từ hàng trăm ngàn đến hàng tỷ USD đối với giàn khoan tự nâng), đã tạo sự đột phá trong ngành cơ khí dầu khí, đưa Việt Nam vào danh sách số ít các nước có khả năng chế tạo được sản phẩm này (cho đến nay Đông Nam Á chỉ có Singapore có khả năng thiết kế, chế tạo giàn khoan)... Với những kết quả đạt được trong việc chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sản phẩm “Giàn khoan dầu khí di động” vào Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển Sản phẩm quốc gia. Đến nay, Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) đã hoàn thành Dự án KH&CN chế tạo giàn khoan khoan tự nâng 120m (Dự án giàn khoan Tam Đảo 05). Giàn khoan Tam Ðảo 05 là giàn khoan tự nâng dầu khí lớn nhất Việt Nam với tổng khối lượng khoảng 18 nghìn tấn sắt thép, có khả năng khai thác ở độ sâu 120m nước và khoan với độ sâu 9km.
Thông qua các hoạt động KH&CN, một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ đã khẳng định được thương hiệu và vị trí của mình không những ở thị trường trong nước và thế giới, một số tổng công ty đã có đủ năng lực làm tổng thầu các công trình lớn hàng tỷ USD
, một số sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu, đủ điều kiện xuất khẩu cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài
… 
- Đối với sản phẩm của ngành đóng tàu thủy: Ngành cơ khí tàu thủy đã có khả năng thiết kế kỹ thuật, thi công được tàu chở hàng đến 53.000T, thiết kế công nghệ, thi công được tàu chở dầu thô đến 100.000T; nghiên cứu, thiết kế công nghệ và giải pháp thi công một số loại tàu khác như tàu chở 4.900 ô tô, tàu LASH 10.000T, tàu xử lý sự cố tràn, các loại tàu cao tốc phục vụ cho an ninh, quốc phòng...
 Ngành đã đáp ứng nhu cầu trong nước và đã ký được nhiều hợp đồng đóng tàu xuất khẩu cho các nước khu vực Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Nếu năm 1996 về công nghệ còn xếp ở bậc thứ 1, lạc hậu so với thế giới khoảng 70-100 năm thì sau 15 năm đã được xếp ở bậc thứ 3, một phần ở bậc 4 đã rút ngắn khoảng cách lạc hậu còn  20 - 30 năm
, thời kỳ đỉnh cao, ngành được đánh giá xếp thứ 5 thế giới về năng lực đóng mới. Nếu không có một số vướng mắc, sai lầm rất đáng tiếc xảy ra trong quản lý điều hành thì trong những năm 2010 Vinashin đã có những đóng góp rất to lớn về phát triển công nghệ đóng tàu của Việt Nam.

- Đối với chuyên ngành cơ khí giao thông, xây dựng: Ngành cơ khí giao thông đã sản xuất, lắp ráp được các loại xe buýt đến 80 chỗ chất lượng cao với tỷ lệ nội địa hoá đến 40%; chế tạo ô tô tải nông dụng, ô tô tải nặng và xe chuyên dụng tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 50%; đã đóng được các toa xe lửa cao cấp chở khách với tỷ lệ nội địa hoá có thể đạt tới 70%. Thông qua hỗ trợ của dự án KH&CN, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) đã bước đầu làm chủ được tính toán, thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh kết cấu ô tô khách từ đó đã rút ngắn được thời gian thiết kế xe so với trước đây. Dự án đã được lắp đặt các dây chuyền thiết bị công nghệ ép phun, công nghệ tạo hình nhiệt, tạo hình màng phức hợp có công suất dây chuyền đạt 1.500 - 2.000 bộ sản phẩm/năm. Từ đó, Công ty Thaco đã sản xuất thành công một số chi tiết nội, ngoại thất của xe ô tô khách giường nằm có chất lượng tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực. 

- Đối với chuyên ngành cơ khí nông nghiệp: Đã chủ động thiết kế, chế tạo một số máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp như dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến tinh bột sắn… ; bơm chìm với công nghệ cao, có công suất lớn đến 36.000m3/h thay thế nhập khẩu; động cơ diesel
, với năng lực trên 30.000 chiếc/năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường trong nước, một số chủng loại sản phẩm động cơ  do Việt Nam chế tạo có chất lượng tốt hơn sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, động cơ Diesel loại nhỏ đã được xuất khẩu sang các nước Trung Đông, ASEAN… Thông qua dự án KH&CN, Công ty bơm Hải Dương đã có nhiều sản phẩm bơm phục vụ nhu cầu trong nước, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nâng cao năng lực công nghệ của nhà máy, đặc biệt là bồi dưỡng, nâng cao đội ngũ cán bộ trong việc thiết kế các chủng loại bơm phức tạp, góp phần đưa doanh thu của nhà máy tăng trưởng trên 20%/năm.

- Một số các sản phẩm khác xuất phát từ nghiên cứu thời gian qua đã đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, như thiết bị lọc bụi tĩnh điện, các cổng trục, cầu trục có sức nâng lớn, các chủng loại xi lanh cỡ lớn, các thiết bị. 

c) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao góp phần đáp ứng yêu cầu cao các ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ

Giai đoạn 2011-2015 chỉ riêng trong các chương trình KH&CN trọng điểm đã có 100% nhiệm vụ của các chương trình đều tham gia đào tạo sau đại học, trong đó gần 50% số nhiệm vụ tham gia đào tạo tiến sĩ. Đến nay, trong các chương trình KH&CN đã có gần 40 tiến sĩ và trên 250 thạc sĩ tốt nghiệp, hàng ngàn cán bộ KH&CN được nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc thực hiện nghiên cứu ở các đề tài, dự án
. 

Trong giai đoạn từ 2005 đến nay với loại hình Dự án KH&CN ngoài việc tham gia đào tạo trình độ chuyên môn cho hàng ngàn cán bộ KH&CN tập trung ở các viện nghiên cứu
, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp còn góp phần đào tạo nâng cao trình độ quản lý điều hành của các chủ nhiệm Dự án KH&CN, giống như các tổng công trình sư đối với các công trình dự án lớn trong các ngành dầu khí, thiết bị cơ khí, khai khoáng
….

d) Góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo cho điều kiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH

Việc tạo ra sản phẩm mới đã góp phần chủ động tạo việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Cụ thể: Đối với công trình xi măng do nhà thầu nước ngoài (như Trung Quốc chẳng hạn) làm tổng thầu thì khối lượng thiết bị chế tạo trong nước không quá 10%, như vậy hầu hết khối lượng công việc sẽ do người Trung Quốc thực hiện hoặc là ngành cơ khí trong nước phải làm thuê với giá thành rất rẻ. Với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, từ những đóng góp của KH&CN việc tạo ra sản phẩm mới, đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng suất lao động, đưa doanh thu của Tổng công ty tăng dần theo từng năm từ 600 tỷ (năm 2011), 661 (năm 2012), 1168 tỷ (năm 2013), 1185 tỷ (năm 2014) và 1808 tỷ (năm 2015); thu nhập bình quân của người lao động tăng, đến năm 2015 đạt 13 triệu đồng/tháng. 
Dự án  KH&CN phục vụ chế tạo giàn khoan dầu khí, đã góp phần vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hoá qua các dự án của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí nói riêng và ngành chế tạo giàn khoan dầu khí của Việt Nam nói chung (dự án đầu tiên đạt tỷ lệ nội địa hoá 34,6%, dự án tiếp theo dự kiến tỷ lệ nội địa hoá trên 51%). Việc tăng tỉ lệ nội địa hóa đã giảm được chi phí ít nhất khoảng 07 triệu USD, giá trị công việc thực hiện trong nước ít nhất khoảng 79 triệu USD, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1.500 lao động. 
Việc chủ động thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí thủy công khoảng 20 dự án thuỷ điện bao gồm cả Thủy diện Sơn La và Lai Châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90% (trừ các phần tử thuỷ lực và tự động hoá phải mua để tích hợp hệ thống đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ngành cơ khí chế tạo đến nay đã thiết kế, chế tạo cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ công…
đ) Góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tiết kiệm kinh phí nhập khẩu thiết bị máy móc, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế

- Đối với công trình Thủy điện Sơn La, được đánh giá là có tỷ lệ khối lượng công việc do Việt Nam tự đảm nhận rất lớn, nhiều công nghệ, biện pháp kỹ thuật mới, tiên tiến do các đơn vị tư vấn, thiết kế, sản xuất thiết bị và thi công đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Việc thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công với tổng khối lượng khoảng 43.000 tấn, trong đó các đơn vị trong nước đảm nhận hơn 27.000 tấn chiếm hơn 62% tổng giá trị thiết bị. Điều đáng lưu ý đây là công trình cấp đặc biệt, với các thiết bị siêu trường siêu trọng, tải trọng lớn, chịu áp lực lớn, hệ thống thuỷ lực điều khiển với tải trọng nâng đến 700 tấn/cửa van và hành trình hơn 14 m, các ống áp lực với đường kính đến 7,5 m… là một thách thức rất lớn đối với việc thiết kế, chế tạo trong nước. Các đơn vị tham gia thiết kế chế tạo (Viện nghiên cứu cơ khí, các tập đoàn cơ khí, xây dựng thuộc Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT…) đã chủ động thiết kế chế tạo góp phần chủ động đẩy nhanh được tiến độ công trình, theo đánh giá tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng cho công trình. 

- Tổng công ty cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi đã thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành hệ thống xi lanh thủy lực 400 tấn sử dụng cho cống dẫn dòng thi công của thủy điện Sơn La
, hiệu quả rất lớn, đã rút ngắn tiến độ khởi công, ngăn sông từ 1-2 năm so với việc nhập khẩu thiết bị và thi công một số hạng mục theo quy trình của Liên Xô (cũ) như đã từng thực hiện ở các công trình thủy điện trước đây ở nước ta. Theo đó, chỉ tính riêng tiến độ đã tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng cho đất nước. Giá nhập khẩu thiết bị xi lanh thủy lực của Liên bang Nga phục vụ cho thuỷ điện Sơn La dự kiến 102 tỷ đồng, giá sản xuất trong nước là 12 tỷ đồng, đã tiết kiệm cho nhà nước là 90 tỷ đồng, chưa kể việc thiết bị có thể sử dụng được nhiều lần cho các công trình khác nhau
. Thiết bị nâng sử dụng xi lanh thuỷ lực có khả năng tự hành là một giải pháp toàn diện làm thay đổi căn bản phương thức thi công, rút ngắn tiến độ thi công, giảm giá thành đầu tư xây dựng công trình thủy điện, có thể nâng hạ ở độ sâu bất kỳ, cho mọi công trình.

- Hệ thống cổng trục 350 tấn, cẩu trục gian máy 1120 tấn do Xí nghiệp cơ khí Quang Trung bình thiết kế chế tạo đã góp phần tăng hiệu quả công trình, rút ngắn tiến độ thi công công trình, chủ động hoàn toàn trong việc cung cấp thiết bị trong nước, với tỷ lệ nội địa hoá cao trên 90%, tiết kiệm ngoại tệ và mở ra triển vọng chế tạo thiết bị nâng hạ cho các công trình khác như thuỷ điện Lai Châu, tiến tới tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, khẳng định năng lực thương hiệu của sản phẩm nâng hạ Việt Nam.  

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống bê tông dự lạnh phục vụ công trình, do Viện máy và dụng cụ công nghiệp đã thiết kế, chế tạo 04 trạm sản xuất bê tông dự lạnh cung cấp cho các tổng công ty tham gia xây dựng công trình Thuỷ điện Sơn La, việc chủ động thiết kế chế tạo trong nước đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thi công theo công nghệ mới của công trình, đảm bảo chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Việc chủ động việc cung cấp thiết bị trong nước, với tỷ lệ nội địa hoá đạt tới 80-90%, giá thành trong nước chỉ bằng 50%-60% so với thiết bị nhập khẩu của Châu Âu đã tiết kiệm chi phí cho công trình.

Điều đáng lưu ý là các sản phẩm nêu trên được tạo ra đều xuất phát từ các nhiệm vụ KH&CN mà được các đơn vị thực hiện. Có thể khẳng định một số công nghệ mới, tiên tiến được các nhà khoa học trong nước nghiên cứu ứng dụng phục vụ quá trình thi công tại công trình Thủy điện Sơn La đã đem lại những hiệu quả KT-XH rõ rệt, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng, sớm đẩy nhanh tiến độ công trình.  Như vậy, khả năng nắm vững làm chủ các công nghệ thiết kế, xây dựng thi công công trình nhà máy thuỷ điện trong nước đã có những bước tiến vượt bậc, hoàn toàn có đủ năng lực để thực hiện các nhà máy thủy điện lớn hơn.
5. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

a) Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ nêu trên thì KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo cũng bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém, đó là:

- Công nghệ trong gia công, máy công cụ vạn năng, công nghệ nhiệt luyện, kiểm tra còn rất lạc hậu dẫn đến tình trạng sản phẩm có chất lượng không ốn định và khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn yếu.

- Về cơ bản ngành cơ khí chế tạo vẫn là ngành tạo ra giá trị gia tăng thấp, chưa theo kịp được nhu cầu. Vẫn chỉ sản xuất được các máy công cụ vạn năng, sản phẩm máy công cụ tự động điều khiển số mới chỉ là sản phẩm đơn lẻ của một số cơ sở nghiên cứu. Các doanh nghiệp FDI thực hiện CGCN cho các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế.

- Phần lớn các vật tư nguyên liệu là nhập khẩu, ngành cơ khí hiện vẫn đang trong tình trạng thiếu đồng bộ, hàng năm chúng ta vẫn phải bỏ ra hàng chục tỷ USD nhập khẩu trang thiết bị máy móc. Tỷ lệ nội địa hóa thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện nay chỉ cung cấp được khoảng 10% nhu cầu thị trường trong nước, chỉ có lĩnh vực xe máy có tỷ lệ nội địa hóa là hơn 40%, còn lại phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu, do đó tạo áp lục nhập siêu lớn cho nền kinh tế như lĩnh vực ô tô, dệt may, tỷ lệ nhập khẩu linh kiện là 80 – 90%
.
- Lực lượng cán bộ KH&CN có trình độ cao đã hầu hết nằm ở độ tuổi cao, lực lượng công nhân chủ yếu làm việc bằng kinh nghiệm, khả năng tiếp nhận các kiến thức công nghệ hiện đại là rất hạn chế... 

- Rất ít các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực chế tạo máy do lợi nhuận không hấp dẫn nhà đầu tư, đây sẽ là những khó khăn rất lớn mà ngành cơ khí trong nước muốn vươn lên để cải thiện vị trí trong khu vực và đáp ứng nhu cầu trong nước ngày một tăng.

- Sự gắn kết giữa các Viện nghiên cứu, Trường đại học với các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế, không ít các sản phẩm nghiên cứu KH&CN vẫn gặp rất nhiều khó khăn về ứng dụng và phát triển sản phẩm. Thiếu những cơ chế chính sách đủ mạnh về việc tạo điều kiện hỗ trợ sản phẩm đầu ra được áp dụng rộng rãi trong thực tế, chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ bảo đảm bù đắp rủi ro trong nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN, chính vì vậy đã phần nào hạn chế hưởng ứng dụng của các doanh nghiệp CNC trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

-  Kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm so với nhu cầu của ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế. Tình trạng đầu tư tản mạn thiếu tập trung cũng làm phân tán nguồn lực, việc huy động, khai thác nguồn lực bên ngoài kinh phí của nhà nước còn nhiều hạn chế, kinh phí chi cho hoạt động KH&CN hiện nay vẫn chủ yếu từ nguồn NSNN. Một số các doanh nghiệp chưa chú trọng đến hoạt động nghiên KH&CN, chưa coi trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

- Các tổ chức KH&CN trong ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ hoạt động hiệu quả chưa cao, phân tán. Đặc biệt lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hầu như chưa được các tổ chức KH&CN quan tâm đầu tư nghiên cứu; số lượng thành lập doanh nghiệp KH&CN còn rất hạn chế nên kết quả ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống chưa cao. Sự phối hợp giữa các tổ chức KH&CN trong ngành, lĩnh vực còn yếu, vẫn còn tình trạng cát cứ trong hoạt động nghiên cứu, khai thác sử dụng cơ sở vật chất thí nghiệm từ nguồn NSNN, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung; việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm đã đầu tư hiện đại, kể cả PTNTĐ thuộc lĩnh vực trong những năm qua hiệu quả không cao.

- Đội ngũ cán bộ KH&CN trong công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ thiếu hụt, hạn chế, môi trường chưa đủ hấp dẫn và khuyến khích được đội ngũ tri thức có trình độ cao trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ở nước ngoài tham gia nghiên cứu KH&CN. 

- Cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng còn nhiều bất cập, chưa thúc đẩy đa dạng hóa nguồn đầu tư, chưa khuyến khích và đảm bảo cho doanh nghiệp sử dụng và thương mại hóa kết quả KH&CN, cơ chế tài chính cứng nhắc, thiếu linh hoạt khó đáp ứng tiến độ của các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nói chung trong phát triển KH&CN, có thể nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân gây nên tồn tại, hạn chế trong phát triển KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo như sau:

- Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa thật sự sâu sắc, đầy đủ về vai trò của KH&CN đối với phát triển công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà đã rõ ràng nhưng đi vào cuộc sống đang còn khoảng cách. Còn có một số nơi, một số tổ chức còn tầm thường hóa KH&CN. 

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí chế tạo từ một Bộ chuyên ngành (Bộ Công nghiệp, Bộ Cơ khí luyện kim) nay giảm dần chỉ còn rất ít, chỉ có 03 chuyên viên theo dõi ở Bộ Công thương. Không những thế sự phối hợp giữa những cơ quan, bộ ngành về lĩnh vực này rất yếu. 

- Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, sự duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền thực tế của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực đủ mạnh để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn và sự chuyển đổi về cơ chế quản lý còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc huy động nguồn lực, vay vốn cho hoạt động nghiên cứu KH&CN, CGCN, sản xuất kinh doanh.

- Chưa tập trung đầu tư, chưa biết cùng nhau bảo vệ thị trường, tạo công ăn việc làm, đưa lợi nhuận về cho đất nước. Mặc dù, thị trường về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là thị trường lớn nhất của nước ta, ngay trong nội địa nhu cầu này mỗi năm khoảng 40 tỷ USD nhưng thị phần chúng ta chiếm lĩnh được mới chỉ được khoảng 30 – 40%.

- Vai trò quản lý, kiểm tra, đề xuất và triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển ngành cơ khí của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, thiếu sự nhất quán, đặc biệt về cơ chế tài chính. 
- Các chủ đầu tư các dự án có vốn trong nước chưa tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước tham gia các gói thầu. Có nhiều dự án chúng ta hoàn toàn làm chủ về công nghệ để triển khai thì lại để cho đối tác nước ngoài, thậm chí công nghệ còn lạc hậu hơn.

- Các doanh nghiệp nhà nước chậm đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ bé, ít quan tâm đến đầu tư vào ngành cơ khí - một lĩnh vực phải có vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn lâu, lợi nhuận thấp hơn các ngành khác. Việc đầu tư các dự án cơ khí còn mang tính chất phân tán, khép kín trong từng doanh nghiệp; thiếu sự phối kết hợp; công nghệ lạc hậu, dẫn đến chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp, chất lượng sản phẩm còn hạn chế. 

- Các doanh nghiệp chưa chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Năng lực nghiên cứu phát triển hạn chế, vì vậy, mặc dù năng lực chế tạo có thể đảm nhận được tỷ lệ nội địa hóa lớn, nhưng vẫn phải làm thuê cho nước ngoài. Các doanh nghiệp thiếu vốn để đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ hoặc để đầu tư mới nhằm tạo ra sản phẩm mới, chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

- Thiếu các Tổng công trình sư hoặc Kỹ sư trưởng cho các dự án thiết bị toàn bộ; thiếu lực lượng nghiên cứu phát triển, trước hết là lực lượng thiết kế, chế tạo. 

- Năng lực quản lý, điều hành một số doanh nghiệp nhà nước lớn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế dẫn đến chưa hoàn thành nhiệm vụ (như Vinashin đối với ngành đóng tàu; Lilama đối với Dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng).

- Sự phối hợp giữa các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là giữa tổ chức tư vấn thiết kế và nhà chế tạo, giữa các doanh nghiệp chế tạo với nhau nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh từng doanh nghiệp còn rất hạn chế, dẫn đến đầu tư trùng lắp, giảm hiệu quả đầu tư. 

- Các gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí cho các dự án công nghiệp cần một lượng vốn lớn nên các Chủ đầu tư trong nước thường áp dụng hình thức thu xếp vốn từ chính nhà thầu cung cấp thiết bị từ nước ngoài, dẫn đến khả năng để các doanh nghiệp cơ khí trong nước được thực hiện các gói thầu rất khó.  

- Một số dự án cơ khí trọng điểm, mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nhưng do chủ đầu tư đã thực hiện bằng nguồn vốn khác trước khi vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước nên không tuân thủ trình tự thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hiện hành nên chưa ký được Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
- Đầu tư công hàng năm đã chi một nguồn lực rất lớn của đất nước, nhưng chưa sử dụng nhiều các sản phẩm trong nước để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước, nhất là về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Phần 3

MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. MỘT SỐ KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, KH&CN Việt Nam đã không ngừng vươn lên đóng góp có hiệu quả vào phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả cơ bản có thể kể đến là:

(1) Hành lang pháp lý về KH&CN đã cơ bản được hoàn thiện. Các lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN đều cơ bản đã được điều chỉnh bằng luật. Hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai cũng đã được các cấp, các ngành ban hành tương đối đầy đủ. Các văn bản này đã từng bước khắc phục được các mâu thuẫn, chồng chéo, tạo điều kiện bình đẳng, rộng mở cho mọi thành phần phát huy sáng tạo và tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN. 
(2) Công tác quản lý nhà nước về KH&CN đã hướng vào mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu trong những ngành, lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, y - dược, BVMT.
 

(3) Đã dành đầu tư thích đáng cho KH&CN từ nguồn NSNN trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn; đã quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực ngoài Nhà nước đầu tư cho phát triển KH&CN. Việc áp dụng cơ chế Quỹ trong tài chính cho KH&CN đã tạo nhiều thuận lợi để tập trung đầu tư cho phát triển KH&CN. 

(4) Nguồn nhân lực KH&CN tăng nhanh về số lượng. Hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trang thiết bị nghiên cứu KH&CN được đầu tư nâng cấp và đầu tư mới, hiện đại hóa thông qua các chương trình đầu tư của Nhà nước. Việc hình thành một số trường Đại học, Viện nghiên cứu theo mô hình tiên tiến, hiện đại sẽ góp phần nâng cao tiềm lực KH&CN của nước ta trong thời gian tới. Mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH ở 63 tỉnh, thành phố được đầu tư nâng cấp.
(5) Một số thành tựu về NCCB về toán, hóa học, vật lý tiếp tục được thế giới đánh giá cao. Các kết quả nghiên cứu khoa học trong những năm qua đã làm gia tăng hàm lượng công nghệ trong nhiều sản phẩm, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực KT–XH, nâng cao năng suất chất lượng các mặt hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, thiết kế chế tạo dàn khoan dầu khí, đóng tàu quân sự, thương mại hóa vi mạch điện tử, sản xuất vắc xin.

(6) KHXH&NV đã có đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng Hiến pháp 2013, Chiến lược phát triển KT-XH; hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; làm rõ hơn con đường đi lên CNXH của đất nước; phục vụ đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng thể chế hệ thống quan điểm và xác định mô hình phát triển KT-XH đất nước trong giai đoạn CNH, HĐH; xây dựng và phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển đất nước 
, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. 

(7) Thị trường công nghệ được thúc đẩy phát triển và bước đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian công nghệ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy cung cầu công nghệ, gia tăng số lượng và giá trị các giao dịch công nghệ giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu. 
 (8) Hệ thống bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được củng cố, góp phần lành mạnh hóa môi trường nghiên cứu và kinh doanh. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đo lường đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người và bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, kém chất lượng; đồng thời bảo đảm nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, KT-XH, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. 

(9) Các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ đã có những tác động tích cực giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

(10) Hợp tác quốc tế về KH&CN đã có bước phát triển tích cực, góp phần hỗ trợ trong việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới.  

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên việc việc ban hành và thực hiện chính sách phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH, trong đó chú trọng thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo giai đoạn 2005-2015 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như sau:

(1) KH&CN chưa đáp ứng được yêu cầu là động lực và nền tảng cho phát triển KT–XH, cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, chưa giải đáp được kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ và đáp ứng được yêu cầu của phát triển KT–XH. Nhiều quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương chưa dựa trên cơ sở của các nghiên cứu khoa học nên đã dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí và thiếu tính khả thi. Các thành tựu KH&CN chậm đi vào cuộc sống để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa phục vụ trong nước và xuất khẩu. 
(2) Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN thiếu quyết liệt và hiệu quả chưa cao. Thiếu các giải pháp đồng bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát có hiệu quả của các cơ quan quản lý, cán bộ lãnh đạo các tổ chức KH&CN, đội ngũ cán bộ KH&CN trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ KH&CN của đất nước. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và các cấp địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ.

(3) Đội ngũ cán bộ KH&CN tuy có phát triển về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học mạnh, các viện nghiên cứu, trường đại học đẳng cấp quốc tế, thiếu các cán bộ đầu ngành; cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị nghiên cứu còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và thực tiễn đặt ra. Trình độ KH&CN quốc gia nhìn chung còn tụt hậu so với thế giới. 
(4) Các tổ chức KH&CN, trong đó có các viện nghiên cứu, trường đại học chưa tạo thành một mạng lưới mạnh theo quy hoạch, phân bổ còn bất hợp lý giữa các vùng, miền và lĩnh vực hoạt động, còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Các viện nghiên cứu lớn chủ yếu tập trung ở hai đầu đất nước, thiếu các tổ chức KH&CN để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra ở địa phương. Chưa có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học đạt trình độ quốc tế, kể cả trong khu vực ASEAN. Hiệu quả hoạt động của đa số tổ chức KH&CN chưa cao, vẫn nặng về tâm lý bao cấp, phụ thuộc vào NSNN, không muốn chuyển đổi sang hình thức hoạt động TC, TCTN, số đã chuyển đổi tự chủ thì vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Hai viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chưa thực sự trở thành hạt nhân, đầu tàu thúc đẩy và lan tỏa phát triển KH&CN trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

(5) Đầu tư cho KH&CN chủ yếu từ NSNN. Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để huy động được nguồn lực xã hội, đặc biệt là đầu tư từ khu vực doanh nghiệp cho phát triển KH&CN vì vậy tổng đầu tư cho KH&CN còn ở mức thấp. 

(6) Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông tin KH&CN, tư vấn CGCN, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa được trang bị đủ cơ sở vật chất, do đó, năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế còn nhiều hạn chế. Việc hình thành các tổ chức trung gian, môi giới công nghệ mới ở giai đoạn khởi đầu. Doanh nghiệp trong nước thường có ít kinh nghiệm thương thảo trong các giao dịch chuyển giao, mua công nghệ, nên nhiều trường hợp phải chấp nhận những điều kiện bất lợi và giá cao.
(7) Thị trường KH&CN phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Hoạt động mua, bán công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu còn hạn chế, thiếu các tổ chức trung gian, môi giới, thiếu các quy định pháp lý cần thiết về đánh giá, định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ và giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu có nguồn gốc NSNN cho các tổ chức và cá nhân.

(8) Hầu hết các doanh nghiệp chưa sẵn sàng và cũng chưa có động lực để đầu tư cho R&D và đổi mới công nghệ. Đến nay, chỉ khoảng 0,1 - 0,3% doanh thu của các doanh nghiệp được đầu tư cho hoạt động này
. Năng lực tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp không cao. Công nghệ được mua bán chủ yếu trên thị trường là thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ toàn bộ. Các giao dịch mua bán công nghệ ở dạng tài sản trí tuệ như các pa-tăng, li-xăng và bí quyết công nghệ còn rất hạn chế. Hầu như không có doanh nghiệp FDI đặt các tổ chức nghiên cứu và phát triển của mình tại Việt Nam.
(9) Các tổ chức KH&CN trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của các tổ chức KH&CN trong nước được áp dụng vào sản xuất kinh doanh không cao, không có nhiều đề tài đăng ký được văn bằng sáng chế; có nghĩa là các đề tài nghiên cứu dẫn đến công nghệ mới rất ít. Nhìn chung trình độ công nghệ của các ngành sản xuất nước ta hiện lạc hậu khoảng 2-3 thế hệ công nghệ so với các nước tiên tiến trên thế giới . 

(10) Thiếu sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu KH&CN, giáo dục - đào tạo và sản xuất - kinh doanh; thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nghiên cứu - phát triển, các trường đại học và doanh nghiệp.
3. Nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế

(1) Nhận thức và tư duy của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về vai trò của KH&CN và sự cần thiết của KH&CN đối với phát triển KT–XH cũng như đặc thù của hoạt động R&D chưa sâu sắc, đầy đủ. Vì vậy, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KH&CN chậm được các ngành, các cấp triển khai và cụ thể hóa trong thực tiễn. 

(2) Kế hoạch phát triển của một số ngành, địa phương đề cập đến phát triển KH&CN một cách hình thức, dẫn đến việc bố trí các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra “KH&CN là quốc sách hàng đầu”.

 (3) Phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đổi mới, chưa phù hợp với thực tế và đặc thù của hoạt động KH&CN, chưa tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thanh quyết toán tài chính khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN. Chính sách ưu đãi thuế đối với khoản kinh phí đầu tư cho KH&CN tuy đã có nhưng trên thực tế còn nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục khi thực hiện.
 (4) Các doanh nghiệp Việt Nam chưa thực sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường, việc đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá chưa gắn với lợi ích của doanh nghiệp. Chưa hình thành nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN, do cơ chế, chính sách phát triển kinh tế theo chiều rộng và tình trạng bao cấp kéo dài. Quy mô và trình độ phát triển của nền kinh tế thấp; mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, duy trì bao cấp của Nhà nước và độc quyền của doanh nghiệp nhà nước không tạo động lực để doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho đổi mới và phát triển công nghệ. 
(5) Cơ chế bao cấp của Nhà nước chưa được khắc phục triệt để, nên phần lớn các tổ chức KH&CN công lập ngại, chậm chuyển đổi sang cơ chế TC, TCTN. Phương thức đầu tư, cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN chậm đổi mới, chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, làm giảm năng lực sáng tạo, gây khó khăn và buộc các nhà khoa học phải tìm cách đối phó trong thủ tục thanh quyết toán thực hiện nhiệm vụ. Doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho KH&CN, chủ yếu dựa vào NSNN.

(6) Cơ chế và chính sách cán bộ trong hoạt động KH&CN còn nặng về hành chính, chưa khuyến khích, động viên tốt khả năng phát huy sáng tạo của đội ngũ; làm giảm dần khả năng thu hút cán bộ có năng lực cao vào làm việc trong các lĩnh vực KH&CN, khó thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, thiếu chính sách tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước được giao lưu, hợp tác và làm việc ở các trung tâm khoa học lớn trên thế giới. Chưa tạo được môi trường thực sự minh bạch trong hoạt động KH&CN, thiếu quy định về dân chủ trong lĩnh vực KHXH&NV.

(7) Chưa hình thành nhu cầu tự thân đủ mạnh của các doanh nghiệp trong việc phát huy vai trò của KH&CN. Chưa có chính sách đồng bộ để phát triển nhanh lực lượng doanh nghiệp KH&CN. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc huy động nguồn lực đủ lớn về tài chính và nhân lực cho hoạt động đổi mới công nghệ còn rất khó khăn.
 (8) Nhận thức về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của doanh nghiệp còn hạn chế, việc sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, ưu đãi về đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên chưa chế biến. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước giữ các vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân được Nhà nước bảo lãnh vay vốn để nhập khẩu công nghệ và thiết bị nên không quan tâm đầu tư xây dựng năng lực nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp.
II. KIẾN NGHỊ 

Để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đặc biệt là để phát triển công nghiệp hỗ trợ va cơ khí chế tạo, trong giai đoạn từ nay đến 2020 thì KH&CN, đổi mới sáng tạo phải thực sự đóng vai trò là quốc sách, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, đưa đất nước ta dần thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Qua kết quả giám sát về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế  tạo, UBTVQH có một số kiến nghị như sau: 

1. Về phát triển khoa học và công nghệ

(1) Đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa đổi các luật liên quan đúng Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật. Đến cuối năm 2017 rà soát xong các văn bản pháp luật có liên quan đến KH&CN để từ năm 2018 đề xuất việc sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội xem xét, ban hành hoặc Chính phủ ban hành theo thẩm quyền phù hợp với tình hình phát triển và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Việt Nam đã ký kết. 
(2) Tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN, gắn các nhiệm vụ KH&CN với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Năm 2020 đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động KH&CN để xây dựng chiến lược giai đoạn tiếp theo.

(3) Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, triển khai các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển, phân bổ ngân sách nhà nước cho KH&CN. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về hoạt động KH&CN. Tăng tính tự chủ tài chính cho các tổ chức KH&CN. 

(4) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ KH&CN; tập trung các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ KH&CN quốc gia và phục vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp; đẩy mạnh việc Nhà nước đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN và chủ động mua lại kết quả nghiên cứu. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
(5) Rà soát, xác định và xây dựng theo hướng tinh giản mạng lưới tổ chức KH&CN công lập; cân đối giữa các vùng, miền; hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đẩy nhanh việc phát triển thị trường KH&CN. 

(6) Đảm bảo cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá và định giá tài sản trí tuệ và góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ, khuyến khích khởi nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước, tập trung xây dựng và tổ chức triển khai chương trình, đề án trong hoạt động đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
(7) Có cơ chế để khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN vào trong sản xuất nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động; thúc đẩy năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, triển khai các dự án đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp.

(8) Chú trọng sản xuất và ứng dụng công nghệ cao. Chuyển trọng tâm và chủ thể hoạt động KH&CN sang khu vực doanh nghiệp. Xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ, dành kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước nhập khẩu và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến của thế giới. Huy động lao động có trình độ cao từ các viện nghiên cứu, các trường đại học tham gia chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình xúc tiến chuyển giao công nghệ từ các nước có công nghệ tiên tiến trên thế giới cho các doanh nghiệp trong nước. 
(9) Tăng nguồn lực đầu tư cho công tác thông tin để hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, chuyên gia KH&CN, thông tin, thống kê trong KH&CN để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh truyền thông, thông tin về KH&CN. Tăng cường kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN.
2. Về phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

(1) Năm 2018, rà soát để đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; đề xuất giải pháp phù hợp như: Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước đủ mạnh về cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; tăng cường năng lực chế tạo của các doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

(2) Tạo cơ chế để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển giao công nghệ, triển khai hoạt động thiết kế và chế tạo tại Việt Nam, giảm gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều lao động. Xây dựng chính sách nhập khẩu công nghệ nguồn, công nghệ cao.
(3) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động nghiên cứu trong một số lĩnh vực công nghệ, sản phẩm mũi nhọn; lựa chọn ngành và lĩnh vực sản phẩm để phát triển theo lộ trình. 

(4) Chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, thường xuyên giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn, các sản phẩm quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Chú trọng xây dựng các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực này.

(5) Ưu tiên sử dụng sản phẩm được tạo ra trong nước trong đầu tư mua sắm công liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

(6) Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu triển khai của các Viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty; đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí chủ lực. 
*

*          *

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên

- Thủ tướng Chinh phủ;

- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT;

- VPTW, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Lưu: KHCN&MT, PVHĐGS, HC;

- E-pas: 77712
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐOÀN GIÁM SÁT ĐÃ KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC

 (Tính từ tháng 1 đến hết tháng 8 năm 2016)

	Thời gian
	Nội dung làm việc

	15/01
	- Hội thảo về việc thực hiện chính sách pháp luật về CGCN
 và phát triển CNC
  thúc đẩy CNH, HĐH
 tại Hà Nội

- Làm việc với Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc về tình hình đầu tư, xây dựng khu CNC Hòa Lạc. Khảo sát một số Doanh nghiệp trong khu CNC Hòa Lạc: Công ty phần mềm FPT (FPT software); Công ty Liên Doanh Y học Việt - Hàn (VIKOMED).

	19/01
	Làm việc tại Bộ KH&CN về: Kết quả thực hiện chiến lược KH&CN Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010; Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Trách nhiệm QLNN của Bộ KH&CN 

	20/01
	- Khảo sát và làm việc với Tập đoàn Sam Sung về CGCN, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong doanh nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Khảo sát thực tế Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên) và làm việc với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

	25/01 – 28/01
	Khảo sát một số dự án ứng dụng, CGCN khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 

- Tại tỉnh Yên Bái: Mô hình “Thâm canh chuối tiêu hồng” cấy mô do Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN
 phục vụ phát triển KT-XH
 nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 do Bộ KH&CN hỗ trợ.

- Tại tỉnh Lai Châu: Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống chè, trồng thâm canh, cải tạo nương chè theo tiêu chuẩn VietGAP và chế biến chè Olong tại huyện Tam Đường”; Làm việc với UBND
 huyện Tam Đường về ứng dụng KH&CN trên địa bàn.
- Tại tỉnh Lào Cai: Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên về  hoạt động nghiên cứu KH&CN trong quản lý, bảo tồn, phát triển tài nguyên, đa dạng sinh học; Đoàn thăm và làm việc với doanh nghiệp KH&CN – Cty TNHH một thành viên TRAPHACO SAPA về nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong doanh nghiệp.

	19/2

19/2
	Trưng bày sản phẩm ứng dụng KH&CN và Hội nghị giám sát “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” (khu vực Trung du và miền núi phía Bắc) tại tỉnh Yên Bái: 

- Bộ KH&CN báo cáo về “Kết quả hoạt động KH&CN thúc đẩy CNH, HĐH khu vực Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2005-2015”; Tổng quan chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi”; Kết quả chương trình tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc”.
- Bộ NN&PTNT báo cáo về: “Kết quả hoạt động KH&CN của Bộ NN&PTNT nhằm thúc đẩy CNH, HĐH khu vực Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2005-2015”.
- Báo cáo của 13 tỉnh thuộc khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về tình hình ban hành và tổ chức thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015; đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo.

- Báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ quan chủ trì chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

	24/2
	- Buổi sáng: Làm việc với Bộ NN&PTNT về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương.

- Buổi chiều: Làm việc với Bộ Y tế về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương

	25/2
	- Buổi sáng: Làm việc với Bộ Công thương về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương

- Buổi chiều: Làm việc với Bộ TN&MT về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương

	26/2
	- Buổi sáng: Làm việc với Bộ GTVT về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương

- Buổi chiều: Làm việc với Bộ Xây dựng về nội dung giám sát tại 22 Hùng Vương

	01/3 – 05/3

01/3 – 05/3
	Khảo sát và làm việc với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tại:

- Tại tỉnh An Giang:

 + Tập đoàn Lộc Trời về tình hình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và CGCN của Công ty phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn.

+ Công ty TNHH Angimex - Kitoku về tình hình nghiên cứu KH&CN, ứng dụng và CGCN phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

+ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang về tình hình nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn khu vực ĐBSCL. 

+ Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang.

+ Làm việc với UBND tỉnh An Giang về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

- Tại tỉnh Kiên Giang:
+ Khảo sát thực tế các doanh nghiệp ứng dụng KH&CN trên địa bản tỉnh Kiên Giang: Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang; Dự án nuôi cá bớp, mú lồng bè tại huyện đảo Nam Du; Trại sản xuất giống thủy sản tại huyện Hà Tiên; Cơ sở sản xuất rượu Kênh 5 ở huyện Tân Hiệp; Cty TNHH thủy sản Kim Hùng.

+ Làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”
- Tại Tp. Cần Thơ: Làm việc với Trường Đại học Cần Thơ về tình hình nghiên cứu KH&CN, ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất nông nghiệp khu vực ĐBSCL.

	07/3
	Trưng bày sản phẩm kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Hội nghị giám sát “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” (khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) tại Tp. Cần Thơ: 

- Bộ KH&CN báo cáo tổng quan về “Kết quả hoạt động KH&CN thúc đẩy CNH, HĐH vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2005 - 2015”
- UBND của 13 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL
 báo cáo về tình hình ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, quy định pháp luật về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005 – 2015

- Báo cáo của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - Cơ quan đồng chủ trì chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

	19/3
	Trưng bày sản phẩm kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học và Hội nghị giám sát “Khoa học xã hội và nghiên cứu chính sách thúc đẩy CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng giai đoạn tiếp theo” tại tòa nhà Quốc hội gồm các báo cáo của: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bộ KH&CN; Hội đồng lý luận trung ương; Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Đại học quốc gia Hà Nội

	20/5 – 23/6
	Khảo sát thực tế và làm việc với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tại: 
-  Tại tỉnh Quảng Nam:  Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải về tình hình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lắp ráp ô tô; Ban Quản lý Dự án khu kinh tế mở Chu Lai về tình hình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và CGCN của các Doanh nghiệp trong khu kinh tế Chu Lai.
- Tại Tp. Đà Nẵng: 

  + Tổng công ty sông Thu về tình hình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và CGCN trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu.

  + Trường Đại học Đà Nẵng về nghiên cứu KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH giai đoạn 2005-2015, định hướng giai đoạn 2016-2020; những kiến nghị.
+ Ban quản lý khu CNC Đà Nẵng về tình hình đầu tư, xây dựng Khu CNC

+ Công ty Cổ phần Dược DANAPHA về tình hình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN

+ UBND Tp. Đà Nẵng về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	25/5 
	Báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII kết quả bước đầu của giám sát. 

	30/5 – 03/6
	Khảo sát thực tế và làm việc với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp tại:
- Tại tỉnh Ninh Thuận: 

+ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT Ninh Thuận; Viện Nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố về kết quả hoạt động và tình hình nghiên cứu KH&CN; Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận về kết quả hoạt động và tình hình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống hải sản; Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận về tình hình đầu tư, xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

+ UBND tỉnh Ninh Thuận về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.
- Tại tỉnh Bình Thuận: 

+ Doanh nghiệp tư nhân rau quả Bình Thuận về tình hình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Nam về tình hình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; Các Trung tâm của tỉnh: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT; Trung tâm giống hải sản cấp I tỉnh Bình Thuận

+ UBND tỉnh Bình Thuận về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”.

	16/6 –

 17/6
	- Tại Bộ KH&CN:

+ Về hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

+ Về kết quả thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020

+ Về hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy CNH, HĐH đất nước và Kết quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

+ Về hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy CNH, HĐH đất nước và Kết quả “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đến năm 2020”

	21/6
	- Tại Bộ Công an:

+ Đoàn khảo sát và làm việc với một số tổ chức KH&CN thuộc Bộ Công an: Nhà máy Cơ khí, vũ khí và quang học E112; Viện kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ

+ Làm việc với Bộ Công an về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	22/6
	- Tại Bộ Quốc phòng: 

+ Đoàn khảo sát và làm việc với một số tổ chức KH&CN thuộc Bộ Quốc phòng: Viện Thuốc phóng - thuốc nổ, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng; Nhà máy Z117

+ Làm việc với Bộ Quốc phòng về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	23/6 

- 

25/6
	- Tại tỉnh Quảng Ninh:

+ Khảo sát và làm việc tại: Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh; Trung tâm khoa học kỹ thuật và sản xuất lâm, nông nghiệp Quảng Ninh; Cty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long; Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam.

+ Làm việc với UBND tỉnh về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	27/6
	- Tại tỉnh Ninh Bình:

+ Khảo sát một số tổ chức KH&CN trong khu công nghiệp Gián Khẩu (Cty Cổ phần ô tô Thành Công; Cty sản xuất linh kiện điện tử (Hàn Quốc); Cty TNHH cơ điện Ninh Bình; Cty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
+ Làm việc với UBND tỉnh về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	1/7
	Hội thảo “Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”tại Nhà Quốc hội: 

+ Báo cáo của Bộ Công thương đánh giá hiện trạng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo của Việt Nam (trong đó có tình hình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo thuộc phần quản lý của Bộ Công thương)

+ Đánh giá kết quả hoạt động KH&CN thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo (Bộ KH&CN).

	5/8 

- 

6/8
	- Tại tỉnh Đắk Lắk:

+ Khảo sát và làm việc với một số tổ chức KH&CN trên địa bàn (Cty TNHH SX-TM-DV-XNK Đăng Phong; Cty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn)

+ Làm việc với UBND tỉnh về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”

	6/8
	- Tại tỉnh Đắk Nông: Khảo sát thực tế và làm việc với Ban quản lý Dự án nhà máy Alumina Nhân Cơ Vinacomin về Tình hình đầu tư, xây dựng và BVMT của nhà máy.

	7/8

-

9/8

7/8

-

9/8


	- Tại tỉnh Lâm Đồng:

+ Khảo sát một số tổ chức KH&CN, dự án KH&CN trên địa bàn (Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên,  Dự án Phôi bò sữa cao sản thuộc Chương trình Tây Nguyên 3; Cty TNHH Ngọc Yến Minh; Cty hoa tươi Dalat Hasfarm; Cty cổ phần công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt; Cty TNHH trang trại Lang biang; Cty TNHH LVT)

+ Làm việc với UBND tỉnh về “Hiệu quả thực hiện CSPL về phát triển KH&CN nhằm thúc đẩy CNH, HĐH, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”; Chương trình KH&CN phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Chương trình Tây nguyên 3); Báo cáo của Bộ KH&CN về tình hình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

	10/8
	Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và CGCN thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo” tại Tp. Hồ Chí Minh:

+ Báo cáo của Bộ KH&CN đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và CGCN thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, giai đoạn 2005-2015”

+ Báo cáo của Ban chủ nhiệm Chương trình về kết quả thực hiện các chương trình, đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp nhà nước KC03/11-15 về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và CGCN thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, giai đoạn 2005 – 2015” của 06 địa phương Miền Đông Nam Bộ (Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu)

	12/8
	Hội nghị giám sát nghe đại diện Lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành báo cáo về nội dung giám sát (Phòng Tân trào, Nhà Quốc hội).


Phụ lục 2

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KH&CN

	TT
	Mã số
	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân bổ chủ yếu
	Kỳ công bố

	I.  Cơ sở hạ tầng cho khoa học và công nghệ 

	1 
	0101
	Số tổ chức KH&CN, trong đó: (*)
	1.055
	Năm

	2 
	0102
	Số tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	505, chiếm 47,9% số tổ chức KH&CN
	Năm

	3 
	0103
	Số cơ sở giáo dục đại học 
	339, chiếm 32% số tổ chức KH&CN
	Năm

	4 
	0104
	Số tổ chức dịch vụ KH&CN
	212, chiếm 20,1% số tổ chức KH&CN
	Năm

	5 
	0111
	Số bản sách KH&CN có trong thư viện, trung tâm thông tin của các tổ chức KH&CN
	5.000.000 bản
	Năm

	6 
	0112
	Số cơ sở dữ liệu về KH&CN được xây dựng
	1.000 cơ sở dữ liệu
	Năm

	7 
	0116
	Số khu CNC, khu CNTT tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng CNC
	24 khu
	Năm

	II. Nhân lực trong ngành khoa học và công nghệ

	1 
	0204
	Số người trong các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	164.744 người
	Năm

	2 
	
	Số người làm việc trong cơ quan hành chính
	10.926 người
	Năm

	3 
	0205
	Số người hoạt động KH&CN trong khu vực đơn vị sự nghiệp
	11.989 người
	Năm

	4 
	0206
	Số người hoạt động KH&CN trong khu vực trường đại học, cao đẳng, học viện
	74.217 người
	Năm

	5 
	
	Số người trong khu vực phi lợi nhuận
	1.423 người
	Năm

	6 
	0208
	Số người hoạt động KH&CN trong khu vực doanh nghiệp
	28.708 người
	Năm

	7 
	0209
	Số người có học vị tiến sĩ trong các tổ chức KH&CN
	12.261 người
	5 năm

	III. Tài chính cho khoa học và công nghệ

	1 
	0301
	Tổng đầu tư xã hội cho hoạt động KH&CN 
	31.159,2 tỷ đồng
	Năm

	2 
	0302
	Chi cho hoạt động KH&CN (*) 
	13.390,6 tỷ đồng
	Năm

	3 
	0303
	Chi cho KH&CN từ NSNN (năm 2015) 
	17.390 tỷ đồng 
	Năm

	4 
	0304
	Kinh phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	1.238,8 tỷ đồng
	Năm

	5 
	0305
	Kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho hoạt động KH&CN 
	555,9 tỷ đồng
	Năm

	III. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

	1 
	0405
	Số cán bộ nghiên cứu (tính theo đầu người)
	14 người/1 vạn dân
	2 năm

	2 
	0406
	Số cán bộ nghiên cứu quy đổi tương đương toàn thời gian (FTE)
	7 người/1 vạn dân
	2 năm

	IV. Hoạt động và năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ

	1 
	0608
	Số doanh nghiệp KH&CN
	204
	Năm

	2 
	0614
	Tỷ lệ tăng trưởng đổi mới công nghệ, thiết bị
	10,68%/năm
	Năm

	3 
	0615
	Số trung tâm, sàn giao dịch công nghệ
	08
	Năm


* Nguồn: Số liệu thống kê nghiên cứu và phát triển quốc gia năm 2014.

Phụ lục 3
NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2005-2015

Đơn vị: tỷ đồng

	TT
	Nội dung
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng cộng

	Chi NSNN trực tiếp cho lĩnh vực KH&CN
	4.330
	5.532
	6.430
	6.695
	8.048
	9.107
	11.499
	13.168
	13.869
	13.666
	17.390
	109.734

	1
	Đầu tư
	1.750
	2.272
	2.730
	2.758
	3.478
	3.894
	5.069
	6.008
	6.136
	5.986
	7.600
	47.681

	Tỷ lệ trên tổng chi (%)
	40,42
	41,07
	42,46
	41,19
	43,22
	42,76
	44,08
	45,63
	44,24
	43,8
	43,7
	43,45

	a. Trung ương
	959
	1.252
	1.530
	1.458
	1.616
	1.845
	2.354
	3.018
	2.836
	2.936
	4.130
	23.934

	b. Địa phương
	791
	1.020
	1.200
	1.300
	1.862
	2.049
	2.715
	2.990
	3.300
	3.050
	3.470
	23.747

	2
	Sự nghiệp
	2.580
	3.260
	3.700
	3.937
	4.570
	5.213
	6.430
	7.160
	7.733
	7.680
	9.790
	62.053

	Tỷ lệ trên tổng chi (%)
	59,58
	58,93
	57,54
	58,81
	56,78
	57,24
	55,92
	54,37
	55,76
	56,20
	56,30
	56,55

	a. Trung ương
	1.960
	2.507
	2.815
	2.960
	3.450
	3.963
	4.870
	5.410
	5.813
	5.745
	7.640
	47.133

	b. Địa phương
	620
	756
	855
	977
	1.120
	1.250
	1.560
	1.750
	1.920
	1.935
	2.150
	14.920


* Nguồn: Báo cáo số 2941/BTC-HCSN ngày 04/3/2016 của Bộ Tài chính

Phụ lục 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015

	TT
	Văn bản đã được ban hành

	I. Các Luật do Quốc hội ban hành

	1 
	Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

	2 
	Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

	3 
	Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11

	4 
	Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12

	5 
	Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

	6 
	Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12

	7 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

	8 
	Luật Đo lường số 04/2011/QH13

	9 
	Luật Khoa học và Công nghệ  số 29/2013/QH13

	II. Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	Năm 2005

	1 
	Nghị định 06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005 của Chính phủ về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại điện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

	2 
	Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của  tổ chức KH&CN công lập

	3 
	Quyết định số 356/2005/QĐ-TTg  ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ KHKT tại các cơ sở nước ngoài bằng NSNN"

	4 
	Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

	5 
	Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

	6 
	Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ

	7 
	Quyết định số 274/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2005 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu CNC Hòa Lạc

	Năm 2006

	1 
	Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê KH&CN

	2 
	 Nghị định 89/2006/NĐ-CP  ngày 30/8/2006  của Chính phủ về nhãn hàng hóa

	3 
	Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

	4 
	Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

	5 
	Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia

	6 
	Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006  của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt “Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020”

	7 
	Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020"

	Năm 2007

	1 
	Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

	2 
	Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

	3 
	Nghị định 134/2007/NĐ-CP  ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức

	4 
	Nghị định 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực KH&CN phục vụ công tác công an

	5 
	Quyết định số 45/2007/QĐ-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban quản lý KCN, Khu chế xuất, Khu CNC, Khu kinh tế và các Ban quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	6 
	Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ đang nằm ngoài sự kiểm soát

	7 
	Quyết định số 458/2007/QĐ-TTg ngày 18/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể Khu CNC Thành phố Hồ Chí Minh

	8 
	Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020"

	9 
	Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh đối với các nguồn phóng xạ

	Năm 2008

	1 
	Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN

	2 
	Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008  của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	3 
	Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNSH ở Việt Nam đến năm 2020"

	Năm 2009

	1 
	Nghị định số 67/2009/NĐ-CP  ngày 03/8/2009 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	2 
	Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN

	Năm 2010

	1 
	Nghị định 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân

	2 
	Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử

	3 
	Nghị định 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN

	4 
	Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

	5 
	Nghị định 119/2010/NĐ-CP  ngày 30/12/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

	6 
	Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

	7 
	Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

	8 
	Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

	9 
	Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân

	10 
	Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng CNC, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển CNC và công nhận doanh nghiệp CNC

	11 
	Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg  ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do NSNN hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm

	12 
	Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC.

	Năm 2011

	1 
	Quyết định số 27/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành KH&CN

	2 
	Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN

	Năm 2012

	3 
	Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

	4 
	Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ về sáng kiến.

	Năm 2013

	1 
	Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN

	2 
	Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN.

	3 
	Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

	4 
	Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

	5 
	Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

	6 
	Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

	7 
	Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành KH&CN


	Năm 2014

	1 
	Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN

	2 
	Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

	3 
	Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

	4 
	Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 03/4/2014 về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia

	5 
	Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ KH&CN.

	6 
	Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định về việc sử dụng trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

	7 
	Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. 

	8 
	Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN

	9 
	Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam

	10 
	Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN

	11 
	Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN 

	12 
	Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN  

	13 
	Quyết định số 65/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển có yêu cầu riêng thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng

	14 
	Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/ 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Danh mục CNC được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển

	15 
	Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg ngày 09/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc trực thuộc Bộ KH&CN

	Năm 2015

	1 
	Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam-Hàn Quốc

	2 
	Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ  quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp CNC

	3 
	Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	III. Thông tư và Quyết định của Bộ trưởng các Bộ

	Năm 2005

	1 
	Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02/11/2005 của Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức KH&CN

	2 
	Quyết định số 03/2005/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN

	3 
	Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

	4 
	Quyết định số 22/2005/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành "Quy chế xét tặng cờ thi đua của Bộ KH&CN"

	Năm 2006

	1 
	Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006 của Bộ KH&CN Hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

	2 
	Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của liên Bộ KH&CN, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập

	3 
	Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 liên Bộ Tài chính, KH&CN Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN

	4 
	Thông tư liên tịch số 192/2006/TTLT-BQP-BKHCN ngày 24/11/2006 của liên Bộ Quốc phòng, KH&CN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2002/NĐ-CP ngày 19/2/2002 của Chính phủ về huy động tiềm lực KH&CN của Nhà nước phục vụ quốc phòng

	5 
	Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam"

	6 
	Chỉ thị số 13/2006/CT-BKHCN ngày 07/6/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ

	7 
	Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch"

	8 
	Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm CNC".

	Năm 2007

	1 
	Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/11/2007 của liên Bộ Tài chính, KH&CN hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

	2 
	Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

	3 
	Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ KH&CN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

	4 
	Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ KH&CN Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhăn hàng hóa

	5 
	Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27/7/2007 của liên Bộ Công an, KH&CN hướng dẫn tổ chức KH&CN công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động KH&CN

	6 
	Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KH&CN Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

	7 
	Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KH&CN Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

	8 
	Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ KH&CN Hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau KQ đánh giá sự phù hợp

	9 
	Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân

	10 
	Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành "Quy định về tiêu chí xác định tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước"

	11 
	Quyết định số 18/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành "Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên khoa học và công nghệ"

	12 
	Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc ban hành Quy chế chợ công nghệ và thiết bị

	13 
	Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia"

	14 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công nhận"

	15 
	Quyết định số 30/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

	16 
	Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

	Năm 2008

	1 
	Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ KH&CN Hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

	2 
	Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN của Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng-Bộ Y tế-Bộ Giao thông vận tải-Bộ  KH&CN về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên

	3 
	Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân 

	4 
	Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BYT-BKHCN của liên Bộ Y tế, KH&CN hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản Dược điển Việt Nam

	5 
	Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC của Bộ Công an, Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 169/2007/NĐ-CP về huy động tiềm lực KH&CN phục vụ công tác công an

	6 
	Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ KH&CN, Tài chính, Nội Vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

	7 
	Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành "Quy định về việc QL các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh ở địa phương"

	8 
	Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành KH&CN

	9 
	Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KH&CN

	10 
	Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

	11 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

	12 
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN ngày 10/10/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN"

	13 
	Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN ngày 01/8/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành "Quy định về việc QL các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh ở địa phương"

	Năm 2009

	1 
	Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

	2 
	Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 của Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

	3 
	Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

	4 
	Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

	5 
	Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

	6 
	Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ KH&CN Hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

	7 
	Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

	8 
	Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu Điêzen

	9 
	Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"

	10 
	Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường

	11 
	Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

	12 
	Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học"

	13 
	Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử"

	14 
	Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

	15 
	Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

	Năm 2010

	1 
	Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ KH&CN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

	2 
	Thông tư số 06/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

	3 
	Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/3/2010 của liên Bộ Tài chính, KH&CN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	4 
	Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

	5 
	Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

	6 
	Thông tư số 09/2010/TT-BKHCN ngày 23/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành "Quy chế đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm"

	7 
	Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

	8 
	Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

	9 
	Thông tư số 07/2010/TT-BKHCN ngày 09/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm

	10 
	Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật QG về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép"

	11 
	Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

	12 
	Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010 của liên Bộ Tài chính, KH&CN quy định chế độ tài chính áp dụng đối với phòng thí nghiệm trọng điểm

	13 
	Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định việc quản lý nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen

	14 
	Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

	15 
	Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

	16 
	Thông tư số 21/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam

	17 
	Thông tư số 22/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

	18 
	Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

	19 
	Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	20 
	Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

	Năm 2011

	1 
	Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về BVMT của lực lượng Cảnh sát nhân dân 

	2 
	Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của liên Bộ Tài chính-KH&CN hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được NSNN hỗ trợ kinh phí

	3 
	Thông tư 02/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thực  hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn 

	4 
	Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN ngày 07/4/2011 của liên Bộ Nội vụ-KH&CN hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	5 
	Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

	6 
	Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực KH&CN

	7 
	Thông tư số 06/2011/TT-BKHCN ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý và sử dụng Quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

	8 
	Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày     16/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ KH&CN - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

	9 
	Thông tư số 07/2011/TT-BKHCN ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

	10 
	Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN  hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

	11 
	Thông tư 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

	12 
	Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN  ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

	13 
	Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

	14 
	Thông tư liên tịch 101/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 8/7/2011 liên Bộ Tài chính - KH&CN hướng dẫn QL tài chính đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

	15 
	Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/20011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 

	16 
	Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

	17 
	Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/8/2011 liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 2011-2015

	18 
	Thông tư số 20/2011/TT-BKHCN ngày 25/8/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

	19 
	Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

	20 
	Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

	21 
	Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 

	22 
	Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN

	23 
	Thông tư số 24/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

	24 
	Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

	25 
	Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	26 
	Thông tư số 28/2011/TT-BKHCN ngày 28/10/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân

	27 
	Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

	28 
	Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành QCKT

	29 
	Thông tư số  31/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN  hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ

	30 
	Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng CNC, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng CNC, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đâu tư sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC

	31 
	Thông tư số 33/2011/TT-BKHCN ngày 09/12/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển

	Năm 2012

	1 
	Thông tư 02/2012/TT-BKHCN ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển CNC đến năm 2020 

	2 
	Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

	3 
	Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đối, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

	4 
	Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012  của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia 

	5 
	Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

	6 
	Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

	7 
	Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 14/4/2012 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15

	8 
	Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc  sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH và CN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Diezen và nhiên liệu sinh học”

	9 
	Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN ngày 8/8/2012 của Bộ trưởng Bộ KH và CN quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong Thương mại

	10 
	Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

	11 
	Thông tư số 17/2012/TT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của liên Bộ KH&CN, Bộ TC, Bộ NV sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ KH&CN, Bộ TC, Bộ NV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN 

	12 
	Thông tư số 18/2012/TT-BKHCN ngày 02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao

	13 
	Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về kiểm soát và bảo đảm ATBX trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

	14 
	Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết điều kiện và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

	15 
	Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen

	16 
	Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN ngày 22/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng và tô chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm ky thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	17 
	Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.

	18 
	Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân.

	19 
	Thông tư số 218/2012/TTLT-BKHCN-BTC ngày 20/12/2012 của liên Bộ Tài chính-Bộ KH&CN quy định quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triên san phâm quốc gia đến năm 2020

	20 
	Thông tư số 219/2012/TTLT-BKHCN-BTC 20/12/2012 của liên Bộ Tài chính-Bộ KH&CN quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triên CNC đến năm 2020

	21 
	Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

	22 
	Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

	23 
	Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

	Năm 2013

	1 
	Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC.

	2 
	Thông tư số 02/2013/TT-BKHCN ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng & chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

	3 
	Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/1/2013 của Bộ Trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

	4 
	Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30/1/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tiêu chí đánh giá nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

	5 
	Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011.

	6 
	Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ KH&CN-Bộ Công Thương-Bộ Công an-Bộ Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

	7 
	Thông tư số 07/2013/TT-BKHCN ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực KH&CN

	8 
	Thông tư số 08/2013/TT-BKHCN ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn CGCN.

	9 
	Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

	10 
	Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

	11 
	Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Dự án KH&CN

	12 
	Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt dự án KH&CN phát triển sản phẩm QG

	13 
	Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

	14 
	Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia.

	15 
	Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

	16 
	Thông tư 16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

	17 
	Thông tư số 17/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

	18 
	Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ

	19 
	Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

	20 
	Thông tư số 20/2013/TT-BKHCN ngày 06/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân

	21 
	Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân.

	22 
	Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

	23 
	Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

	24 
	Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

	25 
	Thông tư số 25/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành “Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83”

	26 
	Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành

	27 
	Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định cụ thể các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo CNC, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp CNC và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo CNC, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp CNC

	Năm 2014

	1 
	Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ.

	2 
	Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 của  Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

	3 
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

	4 
	Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.

	5 
	Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

	6 
	Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 23/4/2014 hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

	7 
	Thông tư 06/2014/TT-BKHCN ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ KH&CN do Quỹ đổi mới công nghệ QG tài trợ.

	8 
	Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.

	9 
	Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

	10 
	Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

	11 
	Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.

	12 
	Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN  quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.

	13 
	Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư.

	14 
	Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 quy định bảo đảm an toàn trong y tế.

	15 
	Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

	16 
	Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng NSNN.

	17 
	Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.

	18 
	Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn QL chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

	19 
	Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN quy định việc quản lý nhiệm vụ KH&CN về Quỹ gen  

	20 
	Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2014 của liên Bộ Tài chính-KH&CN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

	21 
	Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa

	22 
	Thông tư  số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

	23 
	Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

	24 
	Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

	25 
	Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.

	26 
	Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

	27 
	Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập.

	28 
	Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

	29 
	Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

	30 
	Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

	31 
	Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

	32 
	Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ NSNN chi sự nghiệp KH&CN thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

	33 
	Thông tư liên tịch số  29 /2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

	34 
	Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN, 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 

	35 
	Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các Giải thưởng khác về KH&CN.

	36 
	Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ

	37 
	Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ KH&CN

	38 
	Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành thông tư quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

	39 
	Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN

	40 
	Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

	41 
	Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ.

	42 
	Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ

	43 
	Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng NSNN.

	44 
	Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

	Năm 2015

	1 
	Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu.

	2 
	Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN.

	3 
	Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang  Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	4 
	Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN

	5 
	Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tổ chức quản lý các Chương trình KH&CN cấp quốc gia.

	6 
	Thông tư số 06/2015/TT-BHKHCN ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về tiêu chuẩn chức danh Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương

	7 
	Thông tư số 07/2015/TT-BKHCN ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về trình tự, thủ tục đánh giá, nghiệm thu các dự án thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

	8 
	Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 hướng dẫn thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN và Chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020

	9 
	Thông tư liên tịch số 55 /2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN

	10 
	Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN, 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy dịnh quản lý nâng cao năng lực  KH&CN quốc gia do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia hỗ trợ

	11 
	Thông tư số 10/2015/TT-BKHCN ngày 19/6/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	12 
	Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

	13 
	Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân

	14 
	Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

	15 
	Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN

	16 
	Thông tư liên tịch số 112 /2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29/7/2015 của liên Bộ Tài chính- Bộ KH&CN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu

	17 
	Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

	18 
	Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ KH&CN - Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN.

	19 
	Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015  của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng NSNN

	20 
	Thông tư số 18/2015/TT-BKHCN ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN

	21 
	Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT/BKHCN-LĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ KHCN - Bộ LĐTBXH - Bộ YT quy định về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật sử dụng

	22 
	Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN ngày 30/10/2015của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, CGCN

	23 
	Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Bộ KH&CN-Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và cơ chế tài chính để thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN

	24 
	Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học” 

	25 
	Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

	26 
	Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015  Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra KH&CN

	27 
	Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015  hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

	28 
	Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

	29 
	Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN

	30 
	Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN


Phụ lục 5
KẾT QUẢ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2005-2015

I. KẾT QUẢ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2005-2015

1. Khoa học xã hội và nhân văn

1.1. Giai đoạn 2006-2010
Nhiệm vụ KHXH&NV giai đoạn 2006-2010 được đặt ra nhằm nghiên cứu làm rõ những vấn đề mới về mô hình phát triển và con đường đi lên CNXH; dự báo các xu thế phát triển của thế giới và khu vực để phục vụ chiến lược phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc phát triển toàn diện con người và văn hoá Việt Nam, quản lý sự phát triển xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Những kết quả chính đã đạt được: 

a) Nghiên cứu về Đảng - Hệ thống chính trị

Việc nghiên cứu đổi mới công tác tư tưởng và lí luận trong giai đoạn mới, vấn đề phối hợp và kiểm soát quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng đã được tiếp tục đặt ra và nghiên cứu sâu sắc; nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Cương lĩnh và Tiểu ban Chiến lược phát triển KT-XH. Các nghiên cứu về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” đã góp phần khẳng định những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; sự cần thiết tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

b) Nghiên cứu về kinh tế

Các chương trình nghiên cứu về kinh tế đã đặt ra và từng bước giải quyết các vấn đề về sở hữu, phát triển thị trường và phát triển nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nhu cầu của nền CNH rút ngắn. Đã đề xuất được một số mô hình phát triển, về đổi mới thể chế hành chính và kinh tế, thể chế phát triển nông nghiệp và nông thôn; đề xuất một số giải pháp ứng phó cho thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, các giải pháp về hoàn thiện các thành phần kinh tế, định hướng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các đô thị hiện đại, giải pháp xây dựng các khu kinh tế tự do và các quan điểm về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, để tổng kết 20 năm Đổi mới kinh tế, phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XI) về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng XII đã có nhiều công trình nghiên cứu với những kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn, đóng góp thiết thực cho việc luận giải vấn đề này. 

Về vấn đề CNH, HĐH rút ngắn ở Việt Nam: Các chương trình, đề tài nghiên cứu về mô hình CNH, sự tiến triển của nhận thức và thực tiễn CNH, HĐH ở nước ta trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Các công trình nghiên cứu cũng đã xác định thực chất cơ bản của CNH, HĐH rút ngắn trong giai đoạn tới là CNH, HĐH dựa vào tri thức, bám đuổi CNC làm cốt lõi. 

c) Nghiên cứu về văn hoá, xã hội và con người

Đã làm rõ những biến đổi về thành phần dân tộc trong điều kiện mới, góp phần xác định và làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách về dân tộc ở các vùng Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên nước ta, trong đó phức tạp, bức xúc nhất là vấn đề đất đai, di dân tự do và truyền đạo trái phép. Các nghiên cứu về dân tộc và tôn giáo đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách và thực hiện chính sách về tôn giáo, dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH đã góp phần đưa ra những chính sách của Đảng và Nhà nước về cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân, việc đa dạng hoá các loại hình giáo dục - đào tạo, xã hội hoá giáo dục, đổi mới các chính sách giáo dục, những nghiên cứu về mở cửa, hội nhập giáo dục và sự phối hợp giữa nghiên cứu và đào tạo.

d) Nghiên cứu về đối ngoại, an ninh, quốc phòng

Nổi bật là kết quả các nghiên cứu toàn diện về Biển Đông phục vụ cho bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển của Việt Nam; cung cấp các luận cứ lịch sử và pháp lý về quyền chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các nghiên cứu về pháp lý, địa lý và cấu trúc địa chất đã phục vụ xây dựng các báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa đáy biển của Việt Nam trình Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc.

đ) Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, phục vụ hoạt động quản lý và điều hành ở các bộ, ngành

Các nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992 đã cung cấp một số kết quả nghiên cứu về mặt lý luận, thực tiễn cũng như những đề xuất, kiến nghị về phương án sửa đổi, mô hình, nội dung, quy trình thông qua Hiến pháp sửa đổi; bổ sung Hiến pháp năm 1992 về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, KH&CN, quyền và nghĩa vụ công dân, tổ chức hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, HĐND, UBND. Các kết quả đã cung cấp cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các cơ quan có thẩm quyền làm tài liệu tham khảo.

1.2. Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2011-2015 để triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Bộ KH&CN đã phê duyệt 08 Chương trình, trong đó có 05 Chương trình KH&CN cấp quốc gia và 03 chương trình KH&CN cấp quốc gia gắn với phát triển KT-XH tại 03 vùng: Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ.


a) Nghiên cứu lý luận chính trị, nghiên cứu phục vụ xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Các nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam, tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới đã được chắt lọc đưa vào báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu bật những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần hoàn thiện chính sách phát triển đất nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với tầm nhìn đến năm 2030.

b) Lĩnh vực nghiên cứu kinh tế
Các nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế Việt Nam định hướng XHCN đã xây dựng được một chủ thuyết về quản lý kinh tế của Việt Nam và được vận dụng vào xây dựng các chính sách kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020. Các nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở luận cứ khoa học, thực tiễn về các nguồn lực kinh tế, đã dự báo những kịch bản phát triển và những yêu cầu đối với các chính sách kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020 để tăng cường năng lực cạnh tranh, hiệu quả và phát triển bền vững nền kinh tế. 
c) Lĩnh vực nghiên cứu xã hội và các vấn đề xã hội
Các nghiên cứu chính sách xã hội nói chung, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, chính sách an sinh xã hội, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm nói riêng ở khu vực đô thị và nông thôn đã được triển khai thực hiện. Ngoài ra, còn có các nghiên cứu về vấn đề xã hội có liên quan đến đời sống của các tộc người thiểu số như: Vấn đề đói nghèo, mức sống chênh lệch ngày càng lớn giữa vùng đồng bào dân tộc, miền núi so với đồng bằng, thành thị; vấn đề hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đang có xu hướng phục hồi lan rộng trong cộng đồng; vấn đề xã hội liên quan đến tranh chấp đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự; vấn đề tín đồ, chức sắc, chức việc tôn giáo bị các thế lực thù địch lợi dụng, tuyên truyền để chống Đảng, chống Nhà nước; vấn đề kích động, xúi giục tín đồ tập trung, khiếu kiện tập thể, gây rối làm mất trật tự, an toàn xã hội.
d) Lĩnh vực văn hóa, con người, nguồn nhân lực
Các nghiên cứu về văn hóa đã đặt vấn đề văn hóa trong mối quan hệ của cấu trúc khu vực giữa trung tâm và ngoại vi, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Việc nghiên cứu định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và tác động của nó đến thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó bước đầu làm rõ thực trạng chính sách quản lý phát triển công nghiệp văn hóa trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ở nước ta.Nghiên cứu về an ninh con người đã xác định các vấn đề cơ bản của quyền con người đối với việc bảo tồn, tiếp thu, sáng tạo văn hóa. Kết quả nghiên cứu bước đầu cũng cho thấy, chính sự phát triển con người lại chưa nhấn mạnh đến việc đảm bảo thực thi quyền con người, chưa quan tâm đầy đủ đến năng lực của các nhóm người. Điều này đòi hỏi phải có một hệ lý luận thống nhất về phát triển bền vững con người, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển quốc gia. Những vấn đề nghiên cứu về nguồn nhân lực được thực hiện một cách tương đối đồng bộ trong sự liên hệ với việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta, với vai trò của vốn xã hội và với lực lượng trí thức.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu quốc tế và vấn đề chủ quyền quốc gia

Để đất nước ổn định và phát triển, việc giữ gìn độc lập chủ quyền quốc gia là hết sức quan trọng. Giai đoạn 2011-2015 là thời kỳ biến động mạnh của thế giới và khu vực, nhiều bất ổn trên lĩnh vực chính trị, kinh tế và ngoại giao đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến hòa bình và ổn định phát triển của Việt Nam. Các nghiên cứu về cơ sở pháp lý và chủ quyền biển đảo được tập trung nghiên cứu phục vụ kịp thời cho các đòi hỏi của thực tiễn như: Nghiên cứu về văn hóa, đời sống cư dân biển đảo; nghiên cứu tài liệu Hán Nôm và tiếng nước ngoài về chủ quyền quốc gia đối với Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông; nghiên cứu động thái của các nước trong khu vực liên quan đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông... Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quan điểm và giải pháp ứng phó của Việt Nam trước các xu hướng quốc tế và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Nga; các vấn đề mới về cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tiểu vùng Mê Kông... đã được tổ chức triển khai. 
2. Khoa học tự nhiên

2.1. Giai đoạn 2006-2010
a) Trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai

Đã nâng cao được khả năng dự báo - cảnh báo một số dạng thiên tai nguy hiểm, góp phần tích cực vào xây dựng chiến lược phòng tránh thiên tai, tiến tới tăng cường năng lực quản lý và hạn chế rủi ro do thiên tai. Phát triển các nghiên cứu về bảo vệ bờ biển, bờ sông trước các tác động ngày càng nghiêm trọng của quá trình sạt lở và đề xuất các giải pháp chính trị nhằm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất của các vùng dân cư ven sông và ven biển. Công nghệ gia cường vỏ bọc đê biển bằng vật liệu đất có pha trộn phụ gia Consolid và kết cấu đảo chiều hoàn lưu đã góp phần tích cực và hiệu quả vào việc ổn định các công trình đê và bờ sông, ổn định và phát triển kinh tế của các địa phương ven biển và ven sông. Nghiên cứu các giải pháp “mềm” trong phòng chống lũ và tác động của sóng ven biển. Nhận dạng được một cách rõ rệt các biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam trong mối tương quan với BĐKH toàn cầu và đánh giá dự báo các tác động của chúng tới tài nguyên thiên nhiên, phát triển KT-XH.
Phát triển các nghiên cứu dự báo biến động tài nguyên nước của các lưu vực sông chính trong bối cảnh BĐKH và diễn biến quốc tế phức tạp (các yếu tố thượng lưu) về khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ chiến lược quản lý hạn hán, sa mạc hóa, xâm nhập mặn của các đồng bằng lớn. Lần đầu tiên ở Việt Nam đã triển khai các nghiên cứu xây dựng công nghệ điều hành liên hồ chứa bảo đảm ngăn lũ, chậm lũ, an toàn vận hành hồ chứa và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, điển hình là quy trình vận hành liên hồ đối với các lưu vực sông Ba, sông Hương, sông Thái Bình và hệ thống sông Hồng. Các kết quả đã bước đầu tạo được cơ sở khoa học, thực tiễn và kinh nghiệm cho việc triển khai các nghiên cứu tiếp theo. Xây dựng mới hàng loạt bộ chỉ tiêu (hoặc tiêu chuẩn) làm cơ sở cho việc thiết kế, vận hành, quy hoạch các công trình thủy lợi, chỉnh trị sông, gia cố độ bền vững của đê biển, chắn sóng ven biển.

b) Lĩnh vực BVMT

Nghiên cứu xây dựng và phát triển một số quy trình công nghệ có hiệu quả, dễ triển khai ứng dụng, thân thiện với môi trường trong xử lý ô nhiễm nước, đất và không khí. Tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển một hướng nghiên cứu mới ở Việt Nam về bảo đảm môi trường sinh thái của các dòng sông và lưu vực sông. Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng thành công các tiêu chí đánh giá định lượng dòng chảy môi trường của một số dòng sông và đề xuất được các giải pháp công nghệ cải thiện tình trạng ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường
c) Lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Phát triển quan điểm sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên thiên nhiên theo hướng nhận dạng và đánh giá đầy đủ các giá trị mới của các dạng tài nguyên, khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên. Các đóng góp quan trọng trong xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) là công viên địa chất cấp quốc tế - Công viên Địa chất Toàn cầu đã góp phần làm tăng thêm vị thế tài nguyên của đất nước. 

Với cách tiếp cận tổng hợp, trong đó chú trọng đến cách tiếp cận sinh thái mà cốt lõi là các yếu tố đất, nước và khí hậu, việc triển khai phân tích đánh giá định lượng sự phân bố và xu hướng biến đổi của các loại đất gò đồi vùng Đông Bắc đã cung cấp căn cứ khoa học cho đề xuất định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý theo vùng, tiểu vùng sinh thái nhằm phát huy đến mức tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, hạn chế được rủi ro, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi ở 6 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Bắc Kạn. Xây dựng và phát triển các quy trình công nghệ điều tra đánh giá và khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Các kết quả điển hình là Quy trình công nghệ điều tra, đánh giá tìm kiếm nước ngầm vùng karst tại huyện Quản Bạ, Hà Giang; Quy trình vận hành và hệ điều hành hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng cho điều kiện trước và sau khi có hồ Phước Hòa cùng với mô hình giám sát tự động trên hệ thống là những kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết cung cấp nước hợp lý cho các hộ dùng nước, tham gia đẩy mặn chủ động.

d) Lĩnh vực biển và hải đảo

Trong giai đoạn 2006-2010 chương trình KH&CN biển đã có những bước tiến vượt bậc về nội dung nghiên cứu, các nghiên cứu và phát triển quy trình công nghệ dự báo ngư trường khai thác hải sản xa bờ đã giúp đảm bảo mục tiêu khai thác hiệu quả và bền vững, đối tượng khai thác là cá ngừ đại dương; đã xây dựng quy trình công nghệ dự báo ngắn hạn trường các yếu tố khí tượng thủy văn biển; công nghệ đánh giá và khai thác nguồn năng lượng biển. Thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến công nghệ, công trình biển nhằm xác lập được hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật nền móng công trình, tương tác công trình - môi trường, các giải pháp công nghệ thiết kế lắp đặt công trình phù hợp với điều kiện môi trường biển Việt Nam. 

2.2. Giai đoạn 2011-2015
a) Trong lĩnh vực Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng

Từ năm 2009, Bộ KH&CN đã thí điểm tổ chức thêm hình thức nghiên cứu cơ bản nữa là nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, đây là dạng nghiên cứu hướng đến 02 mục tiêu chủ yếu là (i) Phát triển ứng dụng một số lĩnh vực NCCB mà Việt Nam có thế mạnh, đã tiếp cận được trình độ tiên tiến trên thế giới, (ii) Phát triển NCCB định hướng ứng dụng phục vụ các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia. Với mục tiêu “Phát triển ứng dụng một số lĩnh vực NCCB mà Việt Nam có thế mạnh, đã tiếp cận trình độ thế giới”, Bộ KH&CN đã tập trung nghiên cứu theo các hướng: Công nghệ nano, hướng hóa sinh biển và hướng khoa học tính toán trong dự báo thiên tai, BVMT.

b) Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, phòng tránh thiên tai và biển

Giai đoạn 2011-2015 đã triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu quan trọng cấp quốc gia, cấp bộ, ngành về giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, về các dạng thiên tai nguy hiểm, thường xảy ra ở nước ta nhằm định hướng tích cực cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý và bền vững lãnh thổ, trong đó, bảo đảm ở mức cao nhất an toàn cho các công trình dân sinh, kinh tế quan trọng và cuộc sống của các cộng đồng dân cư. Những kết quả nổi bật như sau:

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Đã cung cấp luận cứ khoa học, góp phần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động khoáng sản. Đã đề xuất được bộ tiêu chí xác định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, làm cơ sở thành lập danh mục các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. 

Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu: Đã nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa lớn thời hạn 2-3 ngày phục vụ công tác cảnh sớm lũ lụt khu vực miền trung Việt Nam, đề xuất được Hệ thống dự báo tổ hợp dự báo mưa lớn từ kết quả dự báo của 3 mô hình COSMO, WRF, NHM cho khu vực miền Trung dựa trên cách tiếp cận đa mô hình.

Lĩnh vực BVMT: Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực BVMT đã cung cấp hệ thống lý luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng chỉ số xếp hạng bền vững môi trường đối với các địa phương và các ngành nghề, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi tập trung nhiều KCN và tại các làng nghề truyền thống; xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê phát thải khí từ các phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam; bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường nước lưu vực sông dễ sử dụng và cho kết quả nhanh, giá thành thấp nên hiệu quả mang lại cao hơn đối với các phương pháp quan trắc truyền thống; xác định các yêu cầu nhằm thiết lập hệ thống kết nối các trạm quan trắc khí theo mô hình telemonitoring đối với Việt Nam. 

Lĩnh vực phòng tránh thiên tai: Trong thời gian qua một số nghiên cứu, tính toán đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phục vụ khai thác và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước và môi trường đã triển khai thực hiện như: Tính toán chính xác trữ lượng nước, khả năng khai thác, cân bằng nước cho các lưu vực sông, các tiểu lưu vực làm cơ sở cho công tác quy hoạch, phát triển các ngành kinh tế có sử dụng nguồn nước; tính toán dự báo biến động nguồn nước sông Mekong ứng với các kịch bản sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn, có xem xét tới các kịch bản BĐKH - nước biển dâng. 
Lĩnh vực biển và hải đảo: Trong giai đoạn 2011-2015, đã đề xuất được những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn về một số vấn đề cơ bản, như các giải pháp xác lập đường cơ sở, ranh giới ngoài của thềm lục địa để Nhà nước xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan về biển đảo nước ta; xác lập cơ sở khoa học cho việc bảo vệ chủ quyền, đàm phán thực hiện luật khai thác chung giữa các quốc gia có biển tranh chấp; cung cấp một khối lượng tư liệu lớn về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phục vụ các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo, đặc biệt là các dữ liệu về môi trường biển, trắc địa biển, địa chất công trình biển, đảo, hàng hải quân sự, xây dựng các công trình quân sự và dân sự trên các đảo san hô.
3. Khoa học công nghệ

3.1. Nâng cao năng lực, trình độ công nghệ trong các ngành, lĩnh vực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Đối với nông nghiệp: Khoa học công nghệ đã thúc đẩy tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, cải thiện chất lượng nông lâm sản, góp phần thay đổi các tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân
; đẩy mạnh xuất khẩu phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

Đối với lĩnh vực công nghiệp: KH&CN
 đã góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ tính riêng lĩnh vực cơ khí chế tạo, cho đến nay, hàng trăm các nhiệm vụ nghiên cứu cấp nhà nước thuộc các Chương trình KH&CN đã được các nhà khoa học chuyên ngành cơ khí thực hiện và ứng dụng có hiệu quả. Các công nghệ chủ chốt của ngành như thiết kế, tạo phôi, gia công đã có những tiến bộ vượt bậc, một số công nghệ có trình độ xếp vào hàng tiên tiến của khu vực. Một số  lĩnh vực như dầu khí, điện lực, hóa chất... đã đạt trình độ công nghệ tiến tiến so với các nước trong khu vực và thế giới. 

Đối với lĩnh vực giao thông, xây dựng: Các nhà khoa học trong nước đã làm chủ hoàn toàn các công đoạn từ thiết kế đến công nghệ xây dựng nhiều chủng loại công trình cầu đường, nhà cao tầng phức tạp. Trong thi công cầu đã nắm vững thiết kế, công nghệ thi công các chủng loại phức tạp như cầu bê tông cốt thép, cầu treo, cầu dây văng nhịp lớn, cầu có địa hình phức tạp, cầu vượt...
3.2. Tạo ra nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới, hình thành các doanh nghiệp mới, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường
Trong nông nghiệp: Hàng trăm kết quả nghiên cứu KH&CN đã được chuyển giao áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam. Các giống cây trồng mới như lúa, cao su, cà phê, tiêu… đã đạt năng suất cao hàng đầu thế giới. 

Trong ngành công nghiệp: KH&CN đã chú trọng giải quyết các yêu cầu của sản xuất trong việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, phát triển nguồn nguyên liệu thay thế nhập ngoại, đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế tạo các thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất. Một số Tổng công Công ty đã có đủ năng lực làm tổng thầu các công trình lớn hàng tỷ USD
, đã chủ động thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí thủy công, các chủng loại máy biến áp, giàn khoan dầu khí di động…, có giá trị hàng trăm triệu USD, các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc đồng bộ, các sản phẩm bơm phục vụ nông nghiệp đủ sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của nước ngoài
…

3.3. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu các ngành lĩnh vực 

Giai đoạn 2011-2015, 100% các nhiệm vụ thuộc các các chương trình KH&CN trọng điểm đều tham gia đào tạo sau đại học, trong đó gần 50% số nhiệm vụ tham gia đào tạo tiến sĩ. Các chương trình KH&CN trọng điểm đã góp phần đào tạo gần 40 tiến sĩ, trên 250 thạc sĩ và hàng ngàn cán bộ KH&CN được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc thực hiện nghiên cứu ở các đề tài, dự án
, đây chính là nguồn nhân lực quý giá phục vụ cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đáng lưu ý trong giai đoạn từ 2005 đến nay với loại hình dự án KH&CN ngoài việc tham gia đào tạo trình độ chuyên môn cho hàng ngàn cán bộ KH&CN tập trung ở các Viện nghiên cứu
, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp cũng góp phần đào tạo nâng cao trình độ quản lý điều hành của các chủ nhiệm dự án KH&CN, giống như các tổng công trình sư đối với các công trình dự án lớn trong các ngành dầu khí, thiết bị cơ khí, khai khoáng
.

3.4. Góp phần tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH

Trong nông nghiệp: Đã thực hiện thay đổi mô hình canh tác, cơ giới hóa nông nghiệp, thực hiện nông nghiệp ứng dụng CNC
. Doanh nghiệp liên kết ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp đã cho ra các mô hình thành công như cánh đồng mẫu lớn, mô hình Công ty (Cty) Bảo vệ thực vật An Giang, mô hình Cty cổ phần sữa TH, mô hình Cty cổ phần giống Thái Bình. 

Trong ngành công nghiệp: KH&CN, đã góp phần phát triển công nghệ sản xuất, chủ động đầu tư trang thiết bị mới, nhập khẩu công nghệ sản xuất tiên tiến ở nước ngoài để nâng cao năng lực, chất lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các Tập đoàn, Tổng Cty lớn như Dầu khí, Điện lực, Than, khoáng sản, cơ khí, lắp máy… đã nắm vững và làm chủ công nghệ sản xuất, nâng cao tỉ lệ nội địa hoá trong chế tạo thiết bị, giảm nhập siêu
, nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa. Chúng ta đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn; hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW; dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng lò quay công suất từ 1 đến 2 triệu tấn xi măng/năm, hệ thống băng tải vận chuyển đất đá dài đến 5 km; dây chuyền chế biến thức ăn gia súc, một số chủng loại bơm cỡ lớn,… Nhiều thành tựu mới nhất về KH&CN dầu khí của Thế giới đã được chuyển giao và ứng dụng thành công vào các lĩnh vực SXKD của ngành Dầu khí. Chúng ta đã làm chủ công nghệ mới tiên tiến của nước ngoài trong phát triển nguồn điện, lưới điện, hệ thống điều khiển - điều độ - thông tin - viễn thông điện lực… KH&CN đã hỗ trợ có hiệu quả tăng trưởng chung của ngành công nghiệp, bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt trên 15%/năm, các năm từ 2011-2014 gần 6,09%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp luôn tăng cao hơn tốc độ tăng GDP khoảng 1,4 lần và trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. 

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp: KH&CN có tác động mạnh đối với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tích cực về ngành, vùng, thành phần cũng như quy mô, sản phẩm và giá trị. Nhiều sản phẩm công nghiệp có thị trường rộng lớn và ổn định, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế, có kim ngạch xuất khẩu cao và đang tiếp tục lớn mạnh.

II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2005-2015
1. Đóng góp của KH&CN trong việc nâng cao năng suất lao động xã hội và chất lượng tăng trưởng

a) Đóng góp của KH&CN trong nâng cao năng suất lao động (NSLĐ)

Đóng góp cụ thể của KH&CN vào nâng cao NSLĐ được xác định thông qua tính toán các nguồn tác động vào tăng NSLĐ là tăng cường trang bị vốn cho lao động và tăng năng suất yếu tố tổng hợp - TFP (được coi chủ yếu là từ KH&CN). Theo số liệu của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), giai đoạn 2010 - 2013, tốc độ tăng NSLĐ của Việt Nam khoảng 4,3%/năm, trong đó đóng góp của tăng TFP là 26% và đóng góp của tăng cường vốn là 74% (gồm vốn công nghệ thông tin (IT) là 9% và vốn phần cứng (non-IT) là 65%). Mặc dù so với các nước châu Á, đóng góp của tăng TFP vào tăng NSLĐ của Việt Nam ở giai đoạn này còn ở mức thấp (Thái Lan là 61%, Philippines là 80%, Indonesia là 44%, Malaysia là 51%) nhưng cũng cho thấy được tình hình đã được cải thiện hơn giai đoạn 2005-2010, khi đó tăng NSLĐ chủ yếu là từ tăng cường vốn rất cao, TFP hầu như không có đóng góp trong tăng NSLĐ. 

Bảng 1: Đóng góp của tăng cường độ vốn và TFP vào tăng NSLĐ 2010-2013

	
	Tốc độ tăng NSLĐ
	Đóng góp của cường độ vốn
	Đóng góp của TFP

	
	
	Vốn CNTT (IT)
	Vốn non-IT
	

	Việt Nam
	4,3
	9
	65
	26

	Thái Lan
	3,7
	9
	30
	61

	Philippines
	3,7
	2
	18
	80

	Indonesia
	4,0
	5
	51
	44

	Malaysia
	2,3
	14
	35
	51


Nguồn: APO Productivity Databook 2015.

Mặc dù đóng góp của KH&CN đã tác động tích cực hơn tới tăng NSLĐ và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, nhưng do nguồn tăng trưởng trước đây (như dựa vào giá nhân công rẻ hoặc tài nguyên thiên nhiên) đang suy giảm làm tăng nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Việt Nam chắc chắn sẽ phải tập trung nhiều hơn vào việc tăng NSLĐ thông qua phát triển KH&CN. 

b) Đóng góp của KH&CN trong nâng cao chất lượng tăng trưởng

Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) là chỉ số thường được các quốc gia sử dụng để biểu thị phần đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế, trong đó TFP được tính bằng số lượng giá trị gia tăng trên một đơn vị tổng hợp các yếu tố đầu vào. 
Số liệu về đóng góp của các yếu tố đầu vào của tăng trưởng kinh tế gồm: vốn, lao động và TFP vào tăng GDP từ 2006 đến nay cho thấy năm 2006-2007, đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP khoảng trên 5%, nhưng đến năm 2008-  2009, TFP không có vai trò đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Đây là giai đoạn tăng cường vốn cao, đóng góp của vốn lên tới gần 90% năm 2009. Tuy nhiên, từ năm 2010, TFP đã dần có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và tăng dần lên vào những năm tiếp theo. Đến năm 2013, tăng TFP đóng góp lên tới 32,5% vào tăng trưởng kinh tế và đến năm 2014 đã đóng góp tới 36,7%. Theo các số liệu ước tính của năm 2015 thì đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP năm 2015 sẽ vào khoảng 48,4%, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP của cả giai đoạn 2011-2015 sẽ vào khoảng hơn 30%.
Bảng 2: Tốc độ tăng GDP, vốn, lao động, TFP 
và đóng góp của các yếu tố vào tăng GDP của Việt Nam (2011 - 2015)

	
	Tốc độ tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng vốn (%)
	Tốc độ tăng LĐ (%)
	Tốc độ tăng TFP (%)
	Đóng góp của các yếu tố vào tăng GDP (%)

	
	
	
	
	
	Vốn
	Lao động
	TFP

	2011
	6,24
	9,26
	2,66
	0,85
	60,61
	25,37
	14,01

	2012
	5,25
	7,24
	2,13
	1,03
	55,68
	24,37
	19,95

	2013
	5,42
	6,77
	1,53
	1,73
	50,46
	17,04
	32,51

	2014
	5,98
	6,82
	1,09
	2,16
	53,42
	9,85
	36,72

	2015 (ước tính)
	6,68
	7,10
	0,21
	3,18
	49,84
	1,74
	48,43

	BQ 2011-2015 (ước tính)
	5,91
	7,43
	1,52
	1,79
	53,42
	16,25
	30,3


Nguồn: tính toán của Viện Năng suất Việt Nam dựa trên số liệu thống kê.
Tỷ trọng đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế đang dần cao lên cho thấy yếu tố đầu vào là vốn và lao động đang được sử dụng hiệu quả hơn trong việc tạo ra kết quả đầu ra. Đây là sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế theo hướng tập trung vào chất lượng tăng trưởng như nâng cao chất lượng lao động, chất lượng về vốn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao hơn.

2. Đóng góp KH&CN trong việc nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế

KH&CN giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua các kênh chủ đạo: Nâng cao NSLĐ, phát triển sản phẩm mới với tính năng độc đáo sáng tạo và nâng cao khả năng đáp ứng nhanh nhạy về yêu cầu của khách hàng. 

Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) đánh giá năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế dựa trên 114 chỉ tiêu tác động tới vấn đề tạo việc làm, tăng NSLĐ và tăng GDP. Những chỉ tiêu này được nhóm lại thành 12 trụ cột gồm: thể chế, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, sức khỏe và giáo dục phổ thông, giáo dục và đào tạo bậc cao hơn, hiệu quả thị trường hàng hóa, hiệu quả thị trường lao động, phát triển thị trường tài chính, sự sẵn sàng về công nghệ, qui mô thị trường, tinh tế kinh doanh, và sự đổi mới. Các trụ cột này được nhóm vào 3 nhóm chính tương ứng với ba giai đoạn chính của phát triển là: các yêu cầu căn bản, tăng cường hiệu quả, và yếu tố đổi mới và tinh tế.

Trong số 12 trụ cột quan trọng để đánh giá chỉ số cạnh tranh GCI, có 2 trụ cột liên quan đến KH&CN:

- Trụ cột số 9 - Sự sẵn sàng về công nghệ: Đánh giá sự nhanh nhạy của một nền kinh tế tiếp nhận các công nghệ hiện có để nâng cao NSLĐ của các ngành kinh tế, nhấn mạnh cụ thể vào khả năng ứng dụng đầy đủ các công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong các hoạt động hàng ngày và các quá trình sản xuất để tăng hiệu quả và tạo điều kiện cho sự đổi mới nâng cao khả năng cạnh tranh. Không quan trọng công nghệ sử dụng được phát triển trong hoặc ngoài biên giới quốc gia miễn là nâng cao được NSLĐ.

- Trụ cột số 12 - Sáng tạo đổi mới: Trụ cột cuối cùng của chỉ số cạnh tranh GCI tập trung vào đổi mới công nghệ. Đổi mới đặc biệt quan trọng cho nền kinh tế khi đã tiếp cận biên giới kiến thức và khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn bằng cách chỉ đơn thuần tích hợp và thích ứng công nghệ ngoại sinh không còn tác dụng. Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI 2015-2016 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam đứng ở vị trí 56, đạt 4,3 điểm về năng lực cạnh tranh so với mức điểm dao động từ 5,43-5,76 của 10 nước đứng đầu bảng xếp hạng. Vị trí này cho thấy sự tăng vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam so với vị trí 68 trong báo cáo về năng lực cạnh tranh 2014 - 2015 của WEF.

Năm 2014 -2015, đánh giá về sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam là 3,12 điểm trên điểm tối đa là 7, đứng thứ 99 trong tổng số 144 nước. Năm 2015-2016, sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam là 3,32 điểm, đứng thứ 92 trong 140 nước.

Về chỉ số đổi mới, theo đánh giá của WEF, năm 2014 -2015, Việt Nam đạt 3,12 điểm, đứng thứ 87 trong bảng xếp hạng. Năm 2015-2016, chỉ số đổi mới của Việt Nam là 3,25, đứng thứ 73 trong tổng số 140 nước.

Mặc dù cũng có sự cải thiện đáng kể, nhưng đánh giá về góc độ KH&CN Việt Nam vẫn đứng ở mức dưới trung bình so với thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong những năm tới thông qua phát triển hoạt động KH&CN.

3. Một số kết quả cụ thể về đóng góp của KH&CN vào tăng năng suất, chất lượng SPHH của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế

a) Xây dựng nền tảng kỹ thuật về TCĐLCL; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp quản lý tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng SPHH và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Với mục tiêu “Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Qua triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả, hiệu quả cụ thể sau:

- Thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng phát triển rộng khắp trong cả nước (đã có 05 dự án NSCL ngành và 54 dự án NSCL địa phương được phê duyệt và triển khai thực hiện; các địa phương còn lại thực hiện hoạt động thúc đẩy nâng cao NSCL trong khuôn khổ các Chương trình, dự án đã có); 

- Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được hoàn thiện cả về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ; hiện có khoảng 8.600 TCVN với tỷ lệ hài hòa đạt trên 45% đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng SPHH chủ lực của nền kinh tế, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh sức khỏe con người và môi trường; tạo sự minh bạch, công khai, không phân biệt đối xử và không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. 

- Đã từng bước giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, vận dụng cho phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam. Giai đoạn 2012-2015
, chỉ tính riêng trong khuôn khổ dự án do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện, đã có hàng nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Một số mô hình điểm về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất; có thể trở thành điển hình để các doanh nghiệp đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng như: Lĩnh vực dịch vụ: Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng HD Bank, Bệnh viện Việt Pháp, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện quận Thủ Đức, Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận...; Lĩnh vực sản xuất: Cty Nhựa Thiếu niên tiền phòng, Tổng Cty may Đức Giang, Cty Đường Quảng Ngãi, Cty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), Cty cổ phần Thiên Sinh, Cty may Đông Bình, Cty CP công nghệ và CNC Việt Nam (CNC-VINA), Cty CP Tập đoàn Hương Sen, Cty Cổ phần LISEMCO, Cty CP Xây lắp dầu khí miền Nam, Cty cổ phần IMECO, Cty cổ phần thép Quatron, Cty Dệt Kim Đông Xuân, Cty Nam Dược, Cty Công nghiệp chính xác Việt Nam...
- Việc thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp đã giúp nâng tỷ lệ đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng của doanh nghiệp, góp phần nâng mức đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 vào khoảng hơn 30% .

b) Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu, các địa phương đã triển khai các hoạt động, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 cho giai đoạn 2005-2010 và Quyết định 2204/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 cho giai đoạn 2011-2015). Trong giai đoạn từ 2011-2015, có 397 dự án được phê duyệt thực hiện ở 63 tỉnh, thành phố. hỗ trợ bảo hộ và áp dụng 74 sáng chế của Việt Nam; bảo hộ và quản lý quyền SHTT: 262 sản phẩm, hiệu quả đạt được như sau:

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Chương trình đã có tác động rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng về sở hữu trí tuệ. Đến hết tháng 12/2015, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2005 - 2015 đã hỗ trợ cho triển khai 103 lượt dự án tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình của 54 địa phương, theo đó, có gần 5.000 số phát sóng nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Huy động sự tham gia của đông đảo các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp. Thông qua các dự án của Chương trình, đã có gần 80 tổ chức tập thể được thành lập dưới hình thức Hội/Hiệp hội các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm được thành lập (nước mắm Phú Quốc, chè shan tuyết Mộc Châu, vải thiều Lục Ngạn, cà phê Buôn Ma Thuột, hoa Đà Lạt ...) nhằm tập hợp sức mạnh, huy động nguồn lực của xã hội để cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào việc thực hiện chính sách, tạo ra cánh đồng mẫu lớn, xây dựng nông thôn mới của Đảng và Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Đã có hơn 100 đặc sản địa phương được hỗ trợ bảo hộ và quản lý tài sản trí tuệ. Các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa ra thị trường được kiểm tra, quản lý chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn về mẫu mã, tem nhãn theo quy trình nghiêm ngặt. Ví dụ, nước mắm Phú Quốc đã được quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng đặc thù vì sản phẩm hiện nay chỉ được sản xuất và đóng chai tại huyện đảo Phú Quốc. Sản phẩm cam Vinh đã tăng lên hơn 50% sau khi chỉ dẫn địa lý được đăng bạ và quản lý; Giá bán các sản phẩm chè Mộc Châu có bao bì mang chỉ dẫn địa lý cao hơn từ 1,7 - 2 lần các sản phẩm cùng loại không có bao bì; Sản phẩm chè Tân Cương có bao bì mang chỉ dẫn địa lý có giá bán cao hơn khoảng 1,5 lần các sản phẩm cùng loại không có bao bì mang chỉ dẫn địa lý. Sản phẩm su su Sa Pa: Sau khi được bảo hộ đã được các bạn hàng từ Trung Quốc yêu cầu đóng bao bì và gắn logo nhãn hiệu tập thể vào trước khi đưa xuất khẩu, đây là tín hiệu rất tích cực vì từ trước đến nay, khách hàng Trung Quốc hầu như chỉ nhập khẩu sản phẩm thô, không cần nhãn mác; giá bán cam Cao Phong đã tăng gần 50% sau khi công bố chỉ dẫn địa lý.
- Đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh. Các dự án áp dụng sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học được phê duyệt cho triển khai đã góp phần vào việc thực hiện các chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống xã hội. Ví dụ: Thực hiện dự án áp dụng các sáng chế số 7430 và số 10277 của Đại học Bách khoa Hà Nội để xử lý môi trường tại làng nghề sản xuất miến và bánh đa tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã giúp thay đổi hoàn toàn môi trường và cuộc sống dân sinh ở nơi đây. 
III. ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2005-2015 

1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

KH&CN đã có những đóng góp cụ thể trong việc tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, cải thiện chất lượng nông lâm sản, góp phần thay đổi các tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân
; đẩy mạnh xuất khẩu phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
- Trong sản xuất lương thực: Các nhà khoa học đã chọn tạo và tuyển chọn được gần khoảng 200 giống lúa mới, trong đó có nhiều giống được phát triển trên diện rộng trong sản xuất. Đến nay, trên 90% diện tích ngô trồng bằng giống ngô lai, trong đó ngô lai của Viện Nghiên cứu Ngô chiếm khoảng 40% diện tích cũng như thị phần cung ứng giống. 

- Trong phát triển cây công nghiệp lâu năm: Hoạt động KH&CN đã có những đóng góp hiệu quả trong phát triển các loại cây công nghiệp quan trọng, có giá trị xuất khẩu lớn như: Điều, hồ tiêu, cao su, cà phê
. Có được các kết quả trên là do các nhà khoa học Việt Nam đã tạo được nhiều giống cà phê có năng suất cao, nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật để tăng năng suất và phòng trừ sâu bệnh (bệnh rỉ sắt, rệp sáp, ve sầu hại rễ,...). 

- Trong lâm nghiệp: Sau hơn 10 năm nghiên cứu, tới nay đã có gần 100 dòng, giống cây rừng mới (tập trung vào 2 loại bạch đàn và keo) được công nhận và đưa vào sản xuất. Nhiều tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng và nhân nhanh giống cây lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô tế bào và giâm hom, sử dụng chế phẩm sinh học trong bảo vệ thực vật và phân bón cây rừng, bảo quản chế biến gỗ rứng trồng… đã được ứng dụng rộng rãi. Các tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp góp phần quan trọng vào việc bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, nâng tỉ lệ che phủ rừng cả nước lên xấp xỉ 40%.

- Trong chăn nuôi - thú y: Đã công nhận 68 tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất với quy mô lớn và có hiệu quả kinh tế cao. Chương trình nạc hóa đàn lợn với các công thức lai 2-3 máu hoặc lai 3-4 giữa lợn ngoại với lợn nội cho tỉ lệ nạc cao (49-52% và 56-60%). Nhiều giống gia cầm như gà nuôi lấy thịt, gà siêu trứng, vịt siêu trứng, siêu cao sản đã được chọn lọc và thích nghi với điều kiện sản xuất trong nước. Hầu hết các loại thuốc thông thường, nhiều loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm được sản xuất trong nước.

- Trong nuôi trồng và chế biến thủy sản: Các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công, tạo ra các công nghệ về sinh sản nhân tạo và sản xuất hầu hết các loại giống thủy sản hiện nay
. Vì vậy, Việt Nam không phải nhập giống từ nước ngoài cho sản xuất. Việc nuôi trồng thủy, hải sản ở Việt Nam gần như hoàn toàn ứng dụng các công nghệ trong nước
. Một số giống thủy sản có giá trị kinh tế cao đã được du nhập, thuần hóa và bước đầu tạo ra công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm thành công
. Bước đầu đã ứng dụng công nghệ viễn thám để dự báo ngư trường có hiệu quả. Đánh giá được biến động nguồn lợi và ước tính được trữ lượng nguồn lợi hải sản ở các vùng biển làm cơ sở cho quản lý khai thác và chỉ đạo sản xuất của ngành. Thiết kế và chế tạo thành công một số loại máy móc, thiết bị cho tàu khai thác cá ngừ ở vùng biển xa bờ. 

- Trong thủy lợi: Kết quả nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực này đã được ứng dụng cho việc quy hoạch lũ, dự báo xâm nhập mặn trên hệ thống sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long; thiết kế, lắp đặt hệ thống SCADA để điều khiển và giám sát tự động từ xa các hệ thống công trình thuỷ lợi, giảm 25-30% chi phí quản lý vận hành; công nghệ đập trụ đỡ, công nghệ đập xà lan di động đã được áp dụng ngăn sông trên hàng chục công trình thủy lợi ở miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Công nghệ sinh học: Việc phát triển và ứng dụng ngày càng sâu, rộng CNSH trong lĩnh vực trong nông nghiệp đã làm cho hoạt động KH&CN trong nông nghiệp ngày càng có hiệu quả, trình độ KH&CN nông nghiệp của nước ta ngày càng tiệm cận với các nước có trình độ KH&CN nông nghiệp phát triển.

Quá trình đổi mới 20 năm qua đã khẳng định, KH&CN thực sự là lực lượng sản xuất, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng KT-XH với tốc độ cao và bền vững. Nếu giai đoạn đầu sự “cởi trói” về chính sách và thể chế là yếu tố quan trọng nhất tạo ra cú huých để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, và trong giai đoạn tiếp theo, cơ chế thị trường đóng vai trò quyết định trong việc khai thác, sử dụng, dịch chuyển tài nguyên một cách hợp lý thì đến nay các động lực đó đã kém tác dụng. Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Khoá X là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nông - lâm thuỷ sản  từ 2,3% (năm 2007) lên mức 3,5-4%/năm (năm 2020), thì yếu tố KH&CN là lực lượng sản xuất quan trọng nhất đưa nông nghiệp vươn lên mạnh mẽ và bền vững. Tuy đạt các thành tựu đáng kể trên song trong ngành nông nghiệp, lĩnh vực công nghệ bảo quản và chế biến của nước ta chưa phát triển, là một trong những nguyên nhân hạn chế đáng kể giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

2. Công nghiệp

Các kết quả nghiên cứu khoa học đã chú trọng giải quyết các yêu cầu của sản xuất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước thay cho nhập ngoại, đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế tạo các thiết bị, dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất. Nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN đã được áp dụng thành công, góp phần đáp ứng nhu cầu trong nước nhằm phát triển KT-XH
. 

 - Chuyên ngành cơ khí chế tạo: Trong ngành cơ khí chế tạo máy, hầu hết các sản phẩm cơ khí thuộc 08 chuyên ngành cơ khí đã được xác định tại Chiến lược phát triển ngành đã được hỗ trợ nghiên cứu (tàu thuỷ, thuỷ điện, xi măng, thiết bị điện, nhiệt điện,...), trình độ công nghệ của ngành cơ khí đã được nâng cao rõ rệt, hầu hết các công nghệ tiên tiến trên thế giới về thiết kế, tạo phôi, gia công đã được tiếp cận và ứng dụng
. Từ chỗ ngành chỉ có khả năng đáp ứng 10% nhu cầu trong nước vào những năm 1990, đến nay sản phẩm của ngành đã đáp ứng được khoảng 35-40% nhu cầu trong nước. Sản phẩm cơ khí của Việt Nam đã bắt đầu tham gia xuất khẩu với kim ngạch tăng dần đã chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ của ngành. 

- Chuyên ngành chế tạo thiết bị đồng bộ: Đã làm chủ hoàn toàn thiết kế, công nghệ chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công, cho đến nay đã thực hiện trên 20 dự án thủy điện lớn
. Đã làm chủ thiết kế chi tiết và chế tạo đồng bộ thiết bị của các nhà máy xi măng công suất lớn
, với tỷ lệ nội địa hoá đạt 60,6% về khối lượng và 34,6% về giá trị đem lại hiệu quả lớn cho nền kinh tế. Đặc biệt việc thiết kế, chế tạo thành công giàn khoan dầu khí tự nâng 90m nước với CNC và giá trị lớn (từ hàng trăm cho đến hàng tỷ USD đối với giàn khoan tự nâng), đã tạo sự đột phá trong ngành cơ khí dầu khí, đưa  Việt Nam vào danh sách số ít các nước có khả năng chế tạo được sản phẩm này (cho đến nay Đông Nam Á chỉ có Singapore có khả năng thiết kế, chế tạo được giàn khoan). Ngành cơ khí đã đủ năng lực làm tổng thầu nhiều công trình lớn trị giá đầu tư hàng trăm triệu USD như các công trình nhiệt điện, thủy điện, xi măng, hóa chất...

- Chuyên ngành thiết bị điện: Đã làm chủ hoàn toàn thiết kế, công nghệ các loại biến áp phục vụ nhu cầu của ngành điện. Đặc biệt đã làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy biến áp điện lực 3 pha 500 kv-3x150 MVA với chất lượng tương đương của châu Âu đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng cán bộ kỹ thuật chế tạo máy biến áp, đưa Việt Nam là nước đầu tiên của khu vực Đông Nam Á chế tạo thành công chủng loại máy cỡ lớn này.

- Chuyên ngành tàu thủy: Cách đây trên 10 năm, ngành đóng tàu nước ta được đánh giá là lạc hậu so với thế giới khoảng 70-100 năm, sau 15 năm, ngành đang được đánh giá xếp thứ 5 thế giới về năng lực đóng mới. Từ chỗ mới đóng được tàu 6.500 tấn đến 11.500 tấn, chúng ta đã đóng mới và xuất khẩu thành công tàu có trọng tải 53.000 tấn, đóng 02 tàu chở dầu có trọng tải 100.000 tấn, kho nổi chứa xuất dầu công suất 150.000 tấn.

 - Chuyên ngành cơ khí giao thông, xây dựng: Ngành cơ khí giao thông đã sản xuất, lắp ráp được các loại xe buýt đến 80 chỗ chất lượng cao với tỷ lệ nội địa hoá đến 40%; chế tạo ô tô tải nông dụng, ô tô tải nặng và xe chuyên dụng tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 50%; đã đóng được các toa xe lửa cao cấp chở khách với tỷ lệ nội địa hoá có thể đạt tới 70%. 
- Chuyên ngành cơ khí nông nghiệp: Đã chủ động thiết kế tạo một số dây chuyền chế biến, nhiều chủng loại máy bơm nước phục vụ nông nghiệp, đặc biệt đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hoàn toàn trong nước các chủng loại bơm chìm với CNC, bơm có công suất lớn đến 36.000m3/h thay thế nhập khẩu. 

- Lĩnh vực khai thác than và khoáng sản: Trong khai thác than, việc đầu tư đổi mới công nghệ đã góp phần tăng sản lượng than khai thác bình quân 14%/năm, tỷ lệ cơ giới hóa trong khai thác hầm lò đã tăng vượt bậc từ 10% đến 80% trong những năm qua. Các nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, chế tạo giàn chống thủy lực di động 2ANSHA nâng công suất khai thác cao gấp 2 lần, chi phí mét lò chuẩn bị thấp hơn 7 lần và tổn thất giảm 16%; ứng dụng công nghệ khoan nổ mìn tầng cao (H = 20m), công nghệ GPS để tăng năng suất thiết bị và giảm chi phí sản xuất; nghiên cứu lựa chọn dây chuyền công nghệ tuyển than, chế biến sâu để nâng cao chất lượng than; nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện phòng nổ, an toàn tia lửa trong khai thác than hầm lò, cung cấp và lắp đặt cho các đơn vị trong nước nhằm thay thế sản phẩm nhập ngoại; chế tạo và lắp đặt các hệ thống giám sát điều độ tập trung, nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Tập trung đổi mới, hiện đại hoá, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, áp dụng kết quả KH&CN để cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất, khai thác.
- Lĩnh vực dầu khí: Đã xây dựng được ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác tới vận chuyển, chế biến, kinh doanh, dịch vụ, phân phối các sản phẩm dầu khí ở trong nước và đang vươn mạnh mẽ ra thị trường thế giới. Nhiều thành tựu mới nhất của KH&CN thế giới đã được chuyển giao và ứng dụng thành công vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của ngành Dầu khí Việt Nam
. Nhiều công nghệ hiện đại đã được áp dụng trong thăm dò và khai thác dầu khí
. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngành Dầu khí Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc về chất và lượng, đưa nước ta vào danh sách các nước sản xuất dầu khí trên thế giới và đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á về sản lượng khai thác dầu thô.
- Lĩnh vực hóa chất: Hoạt động nghiên cứu KH&CN của ngành hóa chất đã chú trọng tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật và cách thức sản xuất mới, đổi mới công nghệ, đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm
.

- Lĩnh vực hàng tiêu dùng: Đã nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất một số sản phẩm phụ trợ cho sản xuất hàng tiêu dùng
. 

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: Đã tạo ra một số nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng phù hợp với tiềm năng của Việt Nam nhằm từng bước làm chủ trong sản xuất và thay thế nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng nhập khẩu trong các ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giày và các ngành công nghiệp CNC. Trong những năm qua, ngành công nghiệp hỗ trợ đã góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành như: ngành xe máy nâng tỷ lệ nội địa hóa đạt được xấp xỉ 70-75%; công nghiệp ô tô đạt được tỷ lệ nội địa từ 10-20% đối với xe con, đạt trên 45% đối với xe tải; ngành da giầy, dệt may khoảng 10%.

- Lĩnh vực CNC: Đã triển khai Chương trình Quốc gia phát triển CNC đến năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng CNC nhằm tạo ra CNC, sản phẩm CNC
. Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển 3 Khu CNC Quốc gia
 và các Khu CNC chuyên ngành khác (Khu nông nghiệp ứng dụng CNC, Khu CNTT tập trung), hình thành các trung tâm R&D CNC, thu hút các doanh nghiệp lớn về CNC trên thế giới, đảm đương vai trò đầu tầu về phát triển CNC. Hình thành đội ngũ các doanh nghiệp CNC, các dự án ứng dụng CNC, dự án sản xuất sản phẩm CNC, tiến tới xây dựng các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới, có giá trị gia tăng cao, ngành công nghiệp CNC.

3. Kết cấu hạ tầng cơ bản

- Trong phát triển cơ sở hạ tầng: Đã tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến trong thiết kế, giám sát, thi công, xây lắp các công trình giao thông, xây dựng
 có quy mô và trình độ công nghệ ngang tầm với các nước trong khu vực. Nhiều khu đô thị mới, hiện đại, nhiều công trình giao thông lớn đều do những người thợ Việt Nam đảm nhiệm
. 

- Lĩnh vực năng lượng: Thành tựu quan trọng nhất của hoạt động KH&CN trong lĩnh vực này là đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ hiện đại, định hướng cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT sinh thái
.
- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: Hầu hết ở các sản phẩm đều có đầu tư đổi mới công nghệ với tỷ trọng đổi mới đạt trên 75%, trong đó: Công nghệ sản xuất xi-măng lò quay, công nghệ sản xuất các sản phẩm kính xây dựng, công nghệ sản xuất các sản phẩm gạch gốm ốp lát đạt trình độ tiên tiến thế giới và nhiều công nghệ sản xuất vật liệu mới được đầu tư đạt trình độ tiên tiến, sản phẩm có chất lượng cao. 

4. Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Các nhiệm vụ KH&CN được chú trọng là các nhiệm vụ có định hướng ứng dụng phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH và các nhiệm vụ phục vụ sản xuất - kinh doanh nhằm góp phần tăng sản lượng quốc gia, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, phục vụ sự nghiệp CNH và HĐH đất nước. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước liên quan đến sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT, phòng tránh thiên tai, ứng phó với BĐKH đã được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2005-2015 chủ yếu tập trung trong 02 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia.

- KH&CN phục vụ phòng tránh thiên tai, BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Xây dựng và phát triển được một số quy trình công nghệ có hiệu quả, dễ triển khai ứng dụng, thân thiện với môi trường trong xử lý ô nhiễm nước, đất và không khí
. Nghiên cứu đánh giá sự biến đổi môi trường sau thiên tai lũ quét khu vực miền núi phía bắc Việt Nam, đề xuất giải pháp cải tạo phục hồi và quản lý môi trường.

Tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển một hướng nghiên cứu mới ở Việt Nam về bảo đảm môi trường sinh thái của các dòng sông và lưu vực sông
; phát triển công nghệ thân thiện môi trường trong xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp áp dụng cho quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất giải pháp trong xử lý hiệu quả hơi thủy ngân tại các lò đốt rác, cơ sở xử lý, tái chế các loại bóng đèn huỳnh quang, đèn cao áp có chứa thủy ngân bằng các vật liệu biến tính có dung lượng hấp phụ cao; hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị lọc nước sinh hoạt vùng nông thôn Việt Nam sử dụng than hoạt tính sinh học sản xuất từ nguyên liệu trấu và các phế phẩm nông nghiệp.

Kết quả nghiệm thu các đề tài trong chương trình cho thấy, các sản phẩm được kiến nghị đưa vào ứng dụng thực tiễn cho các lĩnh vực chiếm 100%. Tuy nhiên, việc quy định được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho triển khai thường vướng mắc ở khâu thẩm định và quyết định. Thêm vào đó, theo quy định của Bộ KH&CN, các kết quả chỉ được chuyển giao cho thực tế sau khi được đánh giá nghiệm thu bảo đảm chất lượng ở cấp nhà nước. Vì thế, cho đến thời điểm kết thúc chương trình mới có một số sản phẩm được đưa vào ứng dụng thực tế (đã có xác nhận và đánh giá của cơ sở sử dụng kết quả - sản phẩm), nhiều kết quả khác đang trong thời gian chờ đợi. Ngoài ra, nhiều kết quả cần có thời gian đủ dài để kiểm nghiệm mức độ chính xác và tính ổn định trước khi chuyển giao cho ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để kịp thời đáp ứng yêu cầu (nhu cầu) ứng dụng của địa phương, một số sản phẩm hoặc kết quả nghiên cứu của chương trình đã được Bộ KH&CN cho phép chuyển giao sau khi được các chuyên gia thẩm định đánh giá: a/lỗ khoan nước kiểm chứng phương pháp ở Quản Bạ (Hà Giang) của đề tài đã được chuyển giao cho địa phương trước khi nghiệm thu; b/ quy hoạch bố trí công trình chỉnh trị sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội của đề tài được chuyển giao cho UBND Tp. Hà Nội; c/ Bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp về đất gò đồi của đề tài đã được chuyển giao cho 6 tỉnh vùng Đông Bắc; d/ Đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Công đến dòng chảy, môi trường, KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi sẽ được bàn giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban sông Mê Công Việt Nam), và các đề tài khác. 

- Lĩnh vực ứng phó với BĐKH KH&CN phục vụ phòng tránh thiên tai, BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Giai đoạn 2006-2010: Các nội dung nghiên cứu phục vụ ứng phó với BĐKH trong giai đoạn này được lồng ghép trong Chương trình KH&CN phục vụ phòng tránh thiên tai, BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
.

Giai đoạn 2011-2015: Để đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH, Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình KH&CN cấp nhà nước “KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH” từ năm 2011. Sau gần 05 năm triển khai, Chương trình KH&CN này đã và đang góp phần đánh giá, dự báo các tác động của BĐKH, nước biển dâng, đồng thời là cơ sở để đề ra các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH, nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho Việt Nam.
5. Phát triển con người 

-  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Những nghiên cứu trong lĩnh vực KHXHNV đã góp phần đưa ra những chính sách của đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực sau cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân, việc đa dạng hoá các loại hình giáo dục - đào tạo, việc xã hội hoá giáo dục, việc đổi mới các chính sách giáo dục, những nghiên cứu về mở cửa, hội nhập giáo dục, và sự phối hợp giữa nghiên cứu và đào tạo.

- Nâng cao dân trí

Sự phát triển KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông góp phần trực tiếp làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của con người trở lên phong phú, đa dạng hơn, khả năng tiếp cận thông tin, văn hóa của con người ngày càng tăng nhanh nhờ các nguồn thông tin đa chiều với quy mô không giới hạn. Người dân không chỉ ở thành phố mà ở hầu hết các địa bàn trên cả nước từ nông thôn đến miền núi, hải đảo, thuộc mọi tầng lớp xã hội ở những mức độ khác nhau đều có thể tiếp cận thông tin và kiến thức văn hoá, đưa đến sự hiểu biết phong phú, sâu rộng với tính chất đa dạng
. Sự phát triển KH&CN với công nghệ, kỹ thuật mới và thông tin số hoá được ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục đã tác động đến quy mô và phương thức giáo dục, nâng cao tri thức của con người, tạo môi trường, điều kiện để hình thành và phát triển xã hội học tập
.

Nhờ tiếp cận KH&CN, con người Việt Nam đã ít nhiều khắc phục lối sống tiểu nông, hình thành phong cách lao động công nghiệp. Trong lao động và sản xuất, sự phát triển của KH&CN đã dẫn đến sự xuất hiện nhiều ngành nghề mới, nhiều loại hình kinh doanh mới hiệu quả và hiện đại, làm cho tư duy và lối sống của người Việt Nam ngày càng năng động. Cách mạng trong KH&CN là tiền đề cơ bản để thay đổi cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng lao động có trình độ văn hóa cao, giảm bớt lao động thủ công nặng nhọc. 

KH&CN cũng đã và đang giúp cho việc tìm kiếm việc làm cho người lao động thuận lợi hơn thông qua hệ thống các công nghệ truyền thông, các phương tiện, môi trường làm việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo và điều này đang diễn ra hết sức nhanh chóng. KH&CN góp phần hình thành một hệ giá trị văn hóa mới với việc tạo nên những chuẩn mực phù hợp với sự phát triển tiến bộ của thời đại mới. Ở Việt Nam, nó góp phần giúp chúng ta nhận diện rõ hơn về truyền thống văn hóa của cha ông, phát huy giá trị và lối sống nhân ái Việt Nam. KH&CN cũng góp phần nâng cao trình độ, thị hiếu thẩm mỹ, đa dạng hoá các nhu cầu thẩm mỹ cho người Việt Nam qua việc du nhập, thay đổi và tạo dựng những thị hiếu mới như kiến trúc, hội họa, thiết kế công nghiệp, qui hoạch đô thị, nông thôn, văn hóa ẩm thực, trang phục, …

Tuy nhiên, KH&CN cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến con người Việt Nam, có thể kể đến như một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên đã bị ảnh hưởng của phương thức lối sống cá nhân, coi trọng lối sống thực dụng, đề cao đồng tiền, sống vô cảm, coi nhẹ các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, coi thường cuộc sống gia đình. Xu hướng sống này đã bị ảnh hưởng và làm băng hoại nhiều giá trị truyền thống, phá vỡ nhiều chuẩn mực đạo đức tốt đẹp, phá vỡ nhân cách và lối sống tốt đẹp của dân tộc. KH&CN cũng góp phần làm xuất hiện những hiện tượng phản văn hoá, lợi dụng công nghệ mới truyền bá các hành vi sai lệch trong cảm thụ và sáng tạo văn hóa, tạo ra sự khủng hoảng trong văn hoá, mất niềm tin vào những định hướng văn hóa đúng đắn, tiến bộ. Sự thay đổi của đời sống văn hoá được cho là dữ dội, mãnh liệt, đa chiều, phức tạp và khó lường trong thời gian gần đây là kết quả của một quá trình phát triển không được kiểm soát, lạm dụng những thành tựu của KH&CN trong phát triển văn hóa. 

- Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Đây là một trong những lĩnh vực hoạt động KH&CN rất có hiệu quả trong 10 năm qua với nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực y tế. Chúng ta đã làm chủ quy trình kỹ thuật ghép thận, ghép gan và ghép tim, quy trình phân lập, xử lý, bảo quản và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim, bệnh mắt, bệnh xương khớp; làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi thay thế phẫu thuật mở trước đây; ứng dụng thành công các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại như siêu âm, chụp cắt lớp, y học hạt nhân... Nhiều kỹ thuật chẩn đoán mới, hiện đại được ứng dụng. Vì vậy việc chẩn đoán bệnh sớm, chính xác, hiệu quả điều trị cao, giá thành rẻ hơn so với đi điều trị tại nước ngoài
. Nhờ các kỹ thuật tiên tiến, nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, các bệnh mới phát sinh như SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1... được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, cứu sống nhiều người bệnh. Các kỹ thuật điều trị khó như kỹ thuật can thiệp mạch trong điều trị nhồi máu cơ tim, bệnh mạch máu não, chảy máu đường hô hấp cũng đã được các nhà khoa học nước ta làm chủ. Có thể nói, trong khoảng 5-10 năm nay các kỹ thuật điều trị ở trong nước có bước phát triển vượt bậc, hầu hết các kỹ thuật mới, tiên tiến đang tiến hành ở các nước trên thế giới thì trong nước đều đã được thực hiện nhờ đó giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh
. Đã sản xuất thành công hầu hết các vắc-xin phục vụ Chương trình tiêm chủng mở rộng, ngoài ra còn sản xuất được một số loại văc-xin khác như Rota, vắc xin Hib..., giúp ngăn chặn, hạn chế và đẩy lùi nhiều vụ dịch nguy hiểm.

- Trong lĩnh vực dược, đã nghiên cứu ứng dụng KH&CN phát triển nguồn dược liệu, sản xuất thuốc phòng và điều trị bệnh. Phát triển nền y dược học cổ truyền theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trên tất cả các khâu: tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu áp dụng trong phòng chống bệnh tật, khám và điều trị, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây, con quí hiếm làm nguồn thuốc lâu dài. CNSH cũng ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong ngành y tế, có thể kể đến thành công trong lĩnh vực sản xuất vắc-xin, ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị bệnh... 

6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh

Trong lĩnh vực quốc phòng: Chúng ta đã làm chủ thiết kế, nguồn linh kiện vật tư thay thế, bước đầu đã làm chủ công nghệ chế tạo một số cụm, khối chi tiết, khối điện tử của các vũ khí có độ phức tạp cao, ứng dụng nhiều công nghệ mới có tính chất đa ngành để trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, góp phần nâng cao tính chiến đấu của quân đội
. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng tránh, đánh trả vũ khí CNC của địch; nghiên cứu các thiết bị thông tin, trinh sát
; thử nghiệm thành công tổ hợp pháo phòng không 23-2 và tên lửa phòng không tầm thấp đặt trên xe cơ động. Nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện có và nghiên cứu thiết kế chế tạo mới các loại vũ khí trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Nâng cao năng lực tự thiết kế, chế tạo cho các đội ngũ cán bộ kỹ thuật đối với các lĩnh vực không được nước ngoài đào tạo và CGCN
. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa vào cải tiến hiện đại hoá vũ khí trang bị kỹ thuật và sản xuất trong quốc phòng
. 
Trong lĩnh vực an ninh: Đã đưa ra các giải pháp nghiệp vụ mới phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự, đáp ứng các yêu cầu cấp bách và lâu dài của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội
. 
7. Hội nhập quốc tế

Chính sách hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực dựa trên nguyên tắc xác định các quốc gia thuộc diện hợp tác chiến lược và hợp tác toàn diện để có đối sách phù hợp, chú trọng mở rộng hợp tác nghiên cứu chung với các quốc gia có nền kinh tế và KH&CN tiên tiến. 

Kết quả nổi bật nhất trong hợp tác quốc tế về KH&CN thời gian qua là từ một quốc gia ở thế tiếp nhận viện trợ và bị động, Việt Nam đã dần trở thành đối tác hợp tác bình đẳng và cùng có lợi trong các quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ hợp tác về KH&CN với hơn 70 nước, tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ; là thành viên của hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực về KH&CN; hơn 80 hiệp định, thỏa thuận hợp tác KH&CN cấp Chính phủ và cấp Bộ đã được ký kết và thực hiện, trong đó 40 hiệp định và thỏa thuận hợp tác được ký kết trong giai đoạn 2011 - 2015.

Nhiều chương trình, đề án lớn về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN đã được xây dựng và triển khai
. Các nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư được tổ chức thực hiện theo tinh thần đổi mới, bám sát các hướng ưu tiên trong các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, tranh thủ thế mạnh của đối tác nước ngoài về công nghệ, trình độ nghiên cứu, trang thiết bị và tài chính để hỗ trợ giải quyết các vấn đề KH&CN trong nước. Các dự án ODA trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo được tăng cường triển khai đã góp phần bổ sung đáng kể nguồn lực nước ngoài đầu tư cho KH&CN trong nước, bước đầu có tác động tích cực tới hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp cho công cuộc phát triển KT-XH bền vững của Việt Nam
. 

Hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật về KH&CN tầm khu vực và quốc tế được đẩy mạnh; Việt Nam đã chủ động đăng cai, tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, học giả có uy tín trên thế giới. Đã hình thành mạng lưới đại diện KH&CN Việt Nam tại 19 địa bàn trọng điểm ở 12 quốc gia, bước đầu đã khai thông các kênh hợp tác về KH&CN; giới thiệu kinh nghiệm và mô hình phát triển KH&CN của các nước; vận động, thu hút nguồn lực và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, CGCN từ nước ngoài về Việt Nam.
Đối với một quốc gia đang phát triển với thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt mức trung bình thấp, tiềm lực kinh tế và KH&CN còn yếu, việc tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ phát triển từ nước ngoài, tham gia các dự án hợp tác quốc tế song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế, các quốc gia tiên tiến trên thế giới đã và sẽ giúp KH&CN Việt Nam có lực phát triển nhanh và mạnh hơn. Thông qua các dự án hợp tác quốc tế với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, Việt Nam không chỉ có thêm nguồn lực tài chính bổ sung thêm vào ngân sách đầu tư cho KH&CN trong nước còn rất hạn hẹp, lực lượng cán bộ KH&CN Việt Nam còn được tiếp cận với tri thức, trang thiết bị, môi trường nghiên cứu, hiện đại, đặc biệt là cơ hội hợp tác, nghiên cứu chung với các viện nghiên cứu, trường đại học mạnh, các đồng nghiệp giỏi trên thế giới, từ đó nâng cao được chất lượng, hiệu quả và trình độ nghiên cứu trong nước.

IV. ĐÓNG GÓP CỦA KH&CN TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG/ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2005-2015 

Trong 10 năm vừa qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành trên 4.000 văn bản quản lý nhà nước về các lĩnh vực KH&CN ở địa phương nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách để thực hiện công tác quản lý nhà nước, khuyến khích đầu tư phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo, phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương. Nhiều cơ chế, chính sách của địa phương mang tính đột phá
. Hầu hết các địa phương đã tập trung vào việc lựa chọn các sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế để ưu tiên đầu tư. KH&CN đã trực tiếp tham gia hoàn thiện quy trình, thay đổi công nghệ sản xuất làm tăng nhanh sản lượng cũng như giá trị của sản phẩm, góp phần trực tiếp tăng trưởng kinh tế các Vùng, miền. 

- Vùng miền núi Phía Bắc: Tập trung nghiên cứu, phát triển và xác lập việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương. Tuyên Quang: tập trung nghiên cứu trồng giống chè, lạc mới, ba kích, xạ đen, mây, tre; lúa đặc sản, cam không hạt; cá rầm xanh, anh vũ; Cao Bằng: tập trung nghiên cứu nhằm bảo tồn, phục tráng và phát triển cam Trưng vương, quýt Hà Trì, quýt Trà Lĩnh, quýt Trọng Con (Thạch An), quýt Hoa Thám (Nguyên Bình); lê Thạch An, lê Bảo Lạc, lê Nguyên Bình; các giống mận đặc sản; phát triển các giống cây dược liệu quý; Lào Cai: Hỗ trợ bảo hộ và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho 06 sản phẩm đặc sản của tỉnh (lợn đen Mường Khương, cá nước lạnh Sa Pa, thảo quả Lào Cai, bưởi Múc Bảo Thắng, rau an toàn Sa Pa, chỉ dẫn địa lý “Thẩm Dương” cho sản phẩm gạo nếp Khẩu Tan Đón...); Yên Bái: tập trung nghiên cứu khoai tây siêu nguyên chủng, sạch bệnh; lúa thuần Hương Chiêm; cá Rô phi đơn tính; nuôi chim bồ câu Pháp; giống gà của người Mông tại huyện Mù Cang Chải; nuôi ong mật; sản xuất thuốc ho thảo dược; trồng nấm rơm; Bắc Kạn: Tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc sản vùng ở quy mô công nghiệp như rượu chợ Đồn, tinh bột dong riềng…; phát triển một số cây trồng đặc sản vùng như hồng không hạt, cam xã Đoài, quýt Thượng Ân...; Sơn La: Tập trung vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như mô hình nuôi cá lăng, cá tầm; thanh long ruột đỏ; phục tráng giống nếp tan Ngọc Chiến, giống tẻ dao Sí Liệm....

- Vùng Đồng Bằng Sông Hồng: Bắc Ninh: Xây dựng thành công mô hình ứng dụng nông nghiệp CNC nhà lưới hiện đại sản xuất lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp; Vĩnh Phúc: Nghiên cứu trồng thử nghiệm thành công một số giống mía mới ROC 10, ROC 22, ROC 23 QĐ 15, QĐ 21 trên vùng đất gò đồi bạc màu cho thu nhập cao hơn trồng bạch đàn từ 14,3 đến 26,2 triệu đồng/ha; Hưng Yên: Nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất 500 ha giống lúa thuần nguyên chủng và giống nếp thơm, chủ động cung cấp 70% nhu cầu hạt giống cho địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật quản lý và phát triển xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, chuôi tiêu hồng. Mô hình chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ chuối theo quy mô công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đã tiêu thu 10.000 tấn chuối/năm mang lại lợi nhuận trước thuế hàng tỷ đồng, tạo ra khoảng 500 việc làm cho người lao động; Hải Dương: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật quản lý và phát triển xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm vải thiều Thanh Hà; sản xuất và chuyển giao chế phẩm Fito-Biomix xử lý hàng nghìn tân rơm rạ cho bà con nông dân. Nghiên cứu, đổi mới thành công công nghệ sản xuất bể biogas bằng nhựa composite sang sản xuất bể biogas bằng hạt nhựa tái sinh để xử lý chất thải trong chăn nuôi và sinh hoạt
. Quảng Ninh: Phát triển sản phẩm du lịch (tăng cường định hình các tua tuyến, đầu tư hạ tầng và tăng sản phẩm phục vụ du lịch; xác định các sản phẩm có thế mạnh để xây dựng thương hiệu (đã có 25 sản phẩm mang thương hiệu Quảng Ninh); xây dựng và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp CNC; Hà Nội: Nghiên cứu chế tạo nhựa đường chất lượng cao trên cơ sở nhựa đường biến tính cao su hạ giá thành sản phẩm 10%; nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp PVC/Tro bay ứng dụng làm sản phẩm kỹ thuật điện giá thành hạ hơn 10% so với nhập ngoại…  

- Vùng Bắc Trung Bộ: Hình thành những vùng sản xuất tập trung các cây công nghiệp quy mô khá lớn như: Mía, lạc, chè, cao su. So sánh với các vùng kinh tế khác, Bắc Trung Bộ đứng đầu về sản lượng mía công nghiệp và đứng thứ ba về sản lượng cao su, cà phê, chè. Về chăn nuôi: Bò, lợn, gà, vịt, ngan. Về thuỷ sản: cá rô phi đơn tính, cá truyền thống (các chép, cá trắm, cá trôi, cá mè), tôm nước lợ (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), cá biển (cá giò, các hồng Mỹ, cá song), nhuyễn thể (ngao, hàu). Lâm nghiệp là một thế mạnh của vùng này. Với diện tích khoảng gần 3 nghìn ha rừng các loại, trong đó có 24% là rừng trồng, độ che phủ đạt khoảng 42,1%. Các loại cây trồng mới chủ yếu là: Thông, keo, bạch đàn, phi lao, mỡ và cây bản địa vùng ven biển; ở các vùng đầu nguồn là: Lát hoa, lim, huỳnh, gối, trám, giẻ, trầm, quế,… Ngoài ra, thủy sản Vùng Bắc Trung Bộ cũng là một thế mạnh bởi các tỉnh trong Vùng đều có đường bờ biển. Tận dụng địa hình này các tỉnh trong vùng nuôi trồng thủy sản tập trung dọc theo bờ biển, trên các bãi cát. Các huyện ven biển từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên - Huế, chiếm trên 50% diện tích nuôi trồng thủy sản toàn vùng, tập trung chủ yếu cá các huyện ven biển: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia của tỉnh Thanh Hóa; Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương (Nghệ An); Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh); Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy (Quảng Bình), Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Đặc biệt, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu để phát triển ngành trồng nấm và chế biến nấm trong tỉnh và chuyển giao cho các tỉnh lân cận và định hướng thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư với Lào. Phát huy lợi thế sẵn có, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng đề án "Phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030".

- Vùng Nam Trung Bộ: Đà Nẵng: Triển khai các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực năng lượng và CNSH phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển theo chuỗi giá trị thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiến tiến, các kỹ thuật tiến bộ trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản để tăng tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước (thông qua các siêu thị). Quảng Nam: Tập trung nghiên cứu ứng dụng KH&CN về giống cây, giống con có năng suất cao thích ứng với điều kiện sinh thái của tỉnh; trước mắt đầu tư nâng cấp các cơ sở nghiên cứu sản phẩm CNC đối với nông nghiệp, thủy sản nhằm tạo các giống thủy sản cho năng suất cao, đặc biệt là các giống đặc sản phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đặc biệt, tập trung xây dựng vùng sâm gốc Ngọc Linh và trồng thử nghiệm một số dạng giống cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu khác thích ứng với điều kiện sinh thái của tỉnh. Quảng Ngãi: Tập trung nghiên cứu ứng dụng KH&CN tăng năng suất, chất lượng tỏi ở huyện Lý Sơn và một cây trồng khác
; cải tạo giống và kỹ thuật chăn nuôi trâu cải tiến cho đồng bào dân tộc. Bình Định: Đã khai thác các thế mạnh, ứng dụng các công nghệ tiến tiến, các kỹ thuật tiến bộ trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản (đánh bắt cá ngừ đại dương, nuôi các loại tôm, cá có giá trị kinh tế cao...); tập trung phát triển nghề trồng cây mai (mai vàng Nhơn An), sắn, đậu phộng. Phú Yên: Phát triển kinh tế biển theo chuỗi giá trị thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiến tiến, các kỹ thuật tiến bộ trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; phát triển mô hình trồng chuối; Khánh Hòa: Triển khai đồng bộ ứng dụng, sản xuất giống và nuôi trồng hải sản thâm canh và bán thâm canh (đặt biệt là giống tôm hùm bông và tôm hùm xanh, chình bông...; đẩy mạnh phát triển tiềm lực du lịch. Tập trung xây dựng mô hình nuôi chim yến trong nhà và quy hoạch vùng. Phát triển và bảo tồn cây xáo tam phân tại Khánh Hòa; Ninh Thuận: Phát triển nghề trồng nho, chăn nuôi cừu, sản xuất muối, nuôi thâm canh tôm, sản xuất tôm giống cung cấp cho nhiều địa phương trong cả nước… 

- Vùng Tây Nguyên: KH&CN phục vụ cho việc phát triển các cây chủ lực của vùng Tây Nguyên. Cây cà phê: Nhờ chuyển giao các kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật mới thông qua các dự án KH&CN trong canh tác cà phê, tái canh cà phê, cải tạo các vườn cà phê già cỗi nên trong niên vụ 2014 vừa qua các vườn cà phê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk  được chọn làm vườn mô hình đều đạt sản lượng cà phê nhân cao hơn so với vườn đối chứng 25-30%. Những vườn cà phê trên 20 tuổi trước đây có năng suất khoảng 2,5 tấn/ha thì nay đạt gấp đôi. Điều này đã mang giá trị kinh tế to lớn cho nhiều hộ nông dân tại vùng Tây Nguyên. Cây hồ tiêu: Là cây công nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao, được phát triển tại huyện Đắk R’lâp, Cư Jut và thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cây cao su là một trong 3 sản phẩm nông nghiệp đóng góp nhiều nhất vào kim ngạch xuất khẩu Việt Nam trong các năm qua. Việc nghiên cứu tập trung vào tạo ra các giống cao su chất lượng cao cả về mủ và gỗ, đồng thời lai tạo các loại cao su phù hợp với từng loại đất và vùng sinh thái khác nhau của Tây Nguyên
. Cây chè: Thông qua các dự án chuyển giao kỹ thuật tiến bộ, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo chuyển đổi từ những giống chè hạt già cỗi, năng suất thấp, chất lượng không ổn định sang những giống chè cành như TB14, LĐ97 và một số giống chè nhập từ Đài Loan như Kim Tuyên, Tứ Quý… Những con số ghi nhận hiệu quả kinh tế của mô hình khá ấn tượng: Năng suất tăng khoảng 10% so với ngoài mô hình bình thường; doanh thu đạt 120 triệu đồng/ha, mang lại lợi nhuận gần 44 triệu đồng/ha/năm.

- Vùng Đông Nam Bộ: Với lợi thế là nơi tập trung nhiều trung tâm  kinh  tế, công nghiệp thương mại, dịch vụ, khoa học - kỹ thuật, đầu mối giao thông và giao lưu quốc tế, lực lượng lao động dồi dào, tay nghề cao, có nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ; có hệ thống đô thị phát triển, đất đai màu mỡ, phì nhiêu... nên các địa phương trong Vùng đã đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, dịch vụ (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...); phát triển các cây công  nghiệp lâu năm  (cao su, cà phê, điều, hồ tiêu),  cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, mía, thuốc lá,…) trên quy mô lớn (Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh...); Bà Rịa - Vũng  Tàu: Là nơi tập trung nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất và rất quan trọng đối với cả nước là dầu mỏ và khí đốt là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng hiện nay và là nguồn nguyên, nhiên liệu cho CNH dầu, công nghiệp điện trong tương lai; Đồng Nai: Xây dựng Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015
. 
- Vùng Tây Nam Bộ: Là vựa lúa chính của cả nước, chiếm hơn 50% tổng sản lượng, hàng năm thu về ngoại tệ hơn 2,5 tỉ USD. Để có được thành quả này, KH&CN của các tỉnh thành phố đã có những đóng góp đáng kể trong việc lựa chọn giống lúa, xử lý biến dị, dịch bệnh
. Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về thủy sản (nuôi trồng và khai thác) của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 4 tỉ USD/năm. Các sản phẩm chủ yếu là: Tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cua, cá thát lát cườm. Ngoài ra, với diện tích cây ăn quả cả chiếm gần 40% diện tích cả nước, các địa phương trong Vùng chủ động xây dựng mô hình phát triển các loại cây ăn quả có tiềm năng xuất khẩu như: Dừa, vú sữa, thanh long, chôm chôm, nhãn, xoài, sa pô, sơ ri, mãng cầu...; nâng cao sức cạnh tranh bưởi năm roi...

Nhiều địa phương trong cả nước đã hình thành mô hình gắn kết hiệu quả giữa viện, trường với doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN; coi doanh nghiệp là đối tượng trung tâm để tác động thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các: Hỗ trợ đổi mới công nghệ, tăng cường xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, đẩy mạnh phong trào tăng năng suất, chất lượng, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo lập mối quan hệ hợp tác liên kết “doanh nghiệp - cơ quan quản lý nhà nước - đơn vị nghiên cứu”, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho các đề tài/dự án KH&CN phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo cơ chế nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí, doanh nghiệp đầu tư 70% kinh phí (Hải Phòng; Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang…). Nhiều địa phương đã xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn vốn khác ngoài NSNN./.

Phụ lục 6
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

I. Các chương trình, đề án

1. Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020 tại Quyết định số 712/QĐ-TTg

2. Quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000/2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại Quyết định số 144/2006/ QĐ-TTg và 188/2009/TTg 

3. Đề án hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại Quyết định số 682/QĐ-TTg

4. Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế -xã hội nông thôn và miền núi tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg

5. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg

6. Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia  đến năm 2020 tại Quyết định số 2441/QĐ-TTg

7. Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg

8. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 tại Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

9. Đề án hội nhập quốc tế về KH&CN tại Quyết định số 735/QĐ-TTg

10.  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Quyết định số 592/QĐ-TTg

11.  Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg 

12.  Đề án Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020

13.  Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

14.  Chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020

15.  Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025

16.  Đề án Đổi mới và hiện đại hoá công nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025

17.  Đề án phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 

(02 Chương trình/Đề án Bộ NN&PTNT quản lý, triển khai) gồm:

18.  Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020

19.  Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thuỷ sản; 

20.  Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

(02 Chương trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, triển khai) gồm: 

21.  Chương trình KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH; 

22.  Chương trình nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài của chất da cam/dioxin; 

(02 Chương trình Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam quản lý, triển khai) gồm:

23.  Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên)

24.  Chương trình KH&CN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015

(Chương trình giao trực tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý, triển khai) gồm:

25.  Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây bắc

(Viện Hàn lâm khoa học và Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh quản lý, triển khai): 

26.  Chương trình KH&CN phục vụ phát triển vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

II. Một số số liệu

1. Đầu tư cho KH&CN tăng trung bình 16,5%/ năm

2. Giá trị giao dịch công nghệ tăng trung bình 13,5%/năm

3. Tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 43%

4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (theo thông kê quốc tế) năm 2010 là 14,6%, năm 2013 là 18%,năm 2015 đạt 18,4%

Phụ lục 7
KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KX.01

	TT
	Mã số, tên đề tài, cơ quan chủ trì
	Kết quả
	Địa chỉ chuyển giao kết quả

(VB, chính sách, cơ quan sử dụng nếu có)

	1
	KX.01.07/06-10:

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới của Việt Nam

Trung tâm kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (VAPEC)
	- Làm cơ sở lý luận cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các chiến lược phát triển các khu kinh tế tự do ở Việt Nam như là một động lực để phát triển kinh tế 

- Có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế của các vùng ven biển và cả nước.

- Đề xuất kiến nghị về vấn đề xây dựng các loại hình khu kinh tế tự do ở Việt Nam; Phát triển vùng ven biển và xây dựng khu kinh tế tự do tại Phú Yên và Khánh Hoà;  Vấn đề mở cửa các vùng ven biển Việt Nam; Xây dựng các đô thị quốc tế ở Việt Nam.
	- Kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng

- Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để tham khảo và làm chiến lược phát triển tỉnh



	2
	KX.01.05/06-10 Cơ chế, chính sách phát triển bền vững, các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	- Có cơ sở khoa học cho hoạch định chính sách phát triển các vùng kinh tế và địa bàn trọng điểm. 

- Xác định luận cứ cho việc đề xuất hoàn thiện và đổi mới hệ thống cơ chế, chính sách nhằm phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam, cơ chế vận dụng chính sách trong các điều kiện đặc thù của từng vùng.

- Các kiến nghị về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng kinh tế  trọng điểm: (i) Các kinh tế  trọng điểm ở Việt Nam cần có các chính sách riêng mang tính đặc thù cho sự phát triển bền vững, thậm chí có thể phải có chính sách riêng đối với từng vùng kinh tế trọng điểm; (ii) Các chính sách phải hướng tới mục tiêu chính là tạo đòn bảy cho vùng chủ động tự thân vận động để phát triển, không phải nhằm tạo thêm đặc quyền đặc lợi cho vùng trong việc phân chia NSNN; (iii) Các chính sách đối với vùng trọng điểm phải bảo đảm toàn diện, hệ thống nhưng cần có sự nhấn mạnh khác nhau trong từng giai đoạn phát triển của vùng.

- Kiến nghị triển khai thí điểm ở một số địa phương trên các vùng kinh tế trọng điểm để kiểm chứng, rút kinh nghiệm, phát huy các tác động tích cực nâng cao tính bền vững trong phát triển trên cả nước.
	- Gửi kiến nghị đến: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Điều phối Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 

	3
	KX.01.13/06-10 Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam,

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
	- Có cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam đến năm 2020, giúp cho các cơ quan nhà nước có được giải pháp cho các đợt biến động tăng hay giảm của thị trường bất động sản

- Kiến nghị cung cấp một cách nhìn dài hạn cũng như lộ trình phát triển của thị trường bất động sản, qua đó giúp các doanh nghiệp có thể chủ động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

- Lộ trình phát triển của thị trường được phân tích gồm 4 giai đoạn: Đóng băng (2009-2011); Lấy đà (2012-2015); Cất cánh (2016-2018); Ổn định độ cao (2019-2020).

- Đề xuất 6 nhóm giải pháp: chính sách xác lập bất động sản; chính sách tài chính tiền tệ cho phát triển thị trường bất động sản; chính sách khai thác giá trị bất động sản; chính sách minh bạch hóa thị trường bất động sản; chính sách tổ chức quản lý thị trường bất động sản; chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bất động sản.
	-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hình thành chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản; vào phát triển các khu đô thị mới, vào nhà ở cho lao động ở các KCN, khu chế xuất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét sửa đổi bổ sung Luật đất đai

- Ban Chỉ đạo Nhà và Thị trường bất động sản Trung ương

	4
	KX.01.18/06-10

Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
	- Cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

- Đề xuất kiến nghị quan điểm về phát triển ngành dịch vụ cũng như thực hiện một cách đồng bộ 9 nhóm giải pháp cơ bản bao gồm: i) Nâng cao sự hiểu biết của xã hội về dịch vụ và phát triể ngành dịch vụ; ii) Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ vai trò và chức năng của Nhà nước đối với phát triển ngành dịch vụ; iii) Nâng cao năng suất trong ngành dịch vụ và coi đây là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu; iv) Khuyến khích sáng tạo trong ngành dịch vụ; v) Thúc đẩy cạnh tranh trong ngành dịch vụ; vi) Đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ; vii) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách và thể chế phù hợp và tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành dịch vụ; viii) Phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên; và ix) Xây dựng các “vùng liên kết dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp” mở để tăng cường tác động lan tỏa của ngành dịch vụ đối với toàn bộ nền kinh tế.
	- Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở để xây dựng chiến lược và chính s ách đối với ngành dịch vụ nói chung và từng ngành dịch vụ nói riêng đến năm 2020, xây dựng và điều chỉnh khung khỏ điều tiết và quản lý đối với ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn và định hướng cơ bản.

 

	5
	KX.01.14/06-10

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở một số nước. Những gợi ý cho Việt Nam.

Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc phòng
	- Thực trạng công nghiệp quốc phòng Việt Nam và những kiến nghị cụ thể đối với phát triển Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam làm cơ sở luận chứng cho Đảng và Nhà nước tăng cường tiềm lực kinh tế, sức mạnh quốc phòng toàn dân, chuẩn bị các phương án tiến hành chiến tranh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

- Xây dựng và phát triển lĩnh vực khoa học nghiên cứu về tổ hợp công nghiệp quốc phòng, kinh tế quân sự kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng.

- Góp phần phát triển lý luận kinh tế quân sự Việt Nam

- Phát triển củng cố nhận thức về động viên tiềm lực công nghệ và công nghiệp của các ngành và các thành phần kinh tế vào lĩnh vực sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị và kỹ thuật quân sự phục vụ các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	- Kết quả được gửi đến:  Đảng uỷ Quân sự Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ

	6
	KX.01.21/06-10 Chiến lược phát triển kinh tế Biển Đông của một số nước Đông Á. Tác động và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm KHXHVN
	Kiến nghị về cơ chế  nhằm khai thác những lợi thế của vùng để phát triển phát triển kinh tế biển
	Kết quả được gửi đến:  Văn phòng Chính phủ



	7
	KX.01.12/11-15

Tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	- Kiến nghị về tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, đó là đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước so với các nước trên thế giới và trong khu vực; phải đổi mới chính trị để thực sự mở đường cho đổi mới kinh tế, phải thay đổi tư duy về công tác tổ chức bộ máy quyền lực và yêu cầu phương pháp tuyển chọn đội ngũ cán bộ; 

- Đề xuất đưa vấn đề xã hội dân sự vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII để xây dựng và thực hiện bộ ba cân bằng lợi ích: Kinh tế thị trường - Xã hội dân sự - Nhà nước pháp quyền để kiểm sát quyền lực có hiệu quả; 

- Đề xuất coi đội ngũ trí thức và doanh nhân là chủ thể chính của nền kinh tế, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế của đất nước phát triển. Cần tận dụng những điểm mạnh của các đối tác hợp tác là các quốc gia phát triển trong các Hiệp định TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU và FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu. 
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương, 

-  Văn phòng Chủ Tịch  nước.
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	KX.01.06/11-15 Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với các nước láng giềng. Đề xuất chính sách của Việt Nam trong giai đoạn đến 2020.

Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
	Báo cáo kiến nghị về kinh nghiệm của các nước láng giềng trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bài học rút ra cho Việt Nam trong việc khai thác những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực, cụ thể là vẫn chú trọng khai thác thị trường Trung Quốc, tuy nhiên, cần đẩy mạnh những cải cách bên trong (cả kinh tế lẫn chính trị) để thúc đẩy tăng cường nội lực của đất nước; đề xuất tái cấu trúc quan hệ đối ngoại, trong đó đặc biệt tăng cường quan hệ với Mỹ và các nước phát triển, nâng cao chất lượng quan hệ với các đối tác truyền thống (Lào, Camphuchia, Nga, Ấn Độ....); Đề xuất có biện pháp quản lý, kiểm soát, điều tiết tốt quan hệ với Trung Quốc. Đặc biệt, cần sớm có một chiến lược phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bảo đảm hợp tác kinh tế lâu dài và có khả năng thích ứng nhanh với sự nổi lên của Trung Quốc để có thể khai thác tối đa lợi thế và hạn chế rủi ro.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương, 

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội
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	KX.01.10/11-15

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc tham gia của Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
	- Báo cáo kiến nghị về cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Báo cáo tập trung vào cơ hội và áp lực đẩy mạnh cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường: TPP là cú hích cho Việt Nam thay đổi và phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh; Luật pháp, chính sách được xây dựng trên cơ sở có sự đóng góp ý kiến của doanh nghiệp và người dân, đúng quy trình và thời gian; Thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch.Yêu cầu cao liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lập hội và bảo vệ người lao động theo tiêu chuẩn quốc tế; Cơ chế quản lý và năng lực quản trị đối với các doanh nghiệp Nhà nước, năng lực canh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương, 

- Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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	KX.01.11/11-15 Cộng đồng kinh tế ASEAN trong bối cảnh mới của thế giới và sự tham gia của Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
	Báo cáo kiến nghị về sự tham gia của Việt Nam vào cộng đồng kinh tế ASEAN, đề xuất 6 nhóm giải pháp gồm: (i) phát huy và hoàn thiện cơ chế phối hợp của các cơ quan đầu mối về hội nhập hiện có; (ii) xây dựng một cơ chế phối hợp thông tin, phản hồi của doanh nghiệp về quá trình hội nhập; (iii) có các các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham hiệu quả vào mạng lưới sản xuất ASEAN và Đông Nam Á; (iv) chuẩn bị các điều kiện nền tảng của hội nhập, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; (v) tiếp tục thực hiện các cải cách về hành chính, quy tắc, luật lệ theo các cam kết trong ASEAN và chú ý tới hiệu lực thực thi của các quy định, chính sách này; (vi) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy kết nối như hợp tác về du lịch, cơ sở hạ tầng, logistics; 

- Đề tài tập trung vào hai nhóm giải pháp gồm: (i) định vị lại thị trường ASEAN như một thị trường thống nhất và (ii) chủ động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập AEC. 
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương

- Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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	KX.01.07/11-15 Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
	- Báo cáo kiến nghị về tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, trong đó phân tích lộ trình tái cơ cấu đầu tư công tổng thể đến 2020.

- Các kiến nghị để thực hiện lộ trình tái cơ cấu đầu tư công gồm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm đẩy nhanh các nội dung tái cơ cấu đầu tư công,  tiêu chí hóa xét duyệt đầu tư công, hoàn thiện thể chế điều phối, giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công, rà soát, điều chỉnh phân cấp đầu tư công. Tăng cường áp dụng kỷ luật và cạnh tranh thị trường trong việc cấp vốn cho các dự án đầu tư công; Tăng cường phân cấp đầu tư công; Ban hành hệ thống các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư và chương trình đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước; Nâng cao chất lượng các quy hoạch, gắn chiến lược với quy hoạch và kế hoạch, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch phát triển; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, minh bạch thông tin về đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN; Tăng cường công tác quản lý vận hành dự án; Tăng cường việc đánh giá và kiểm toán sau khi dự án hoàn thành.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ban Kinh tế Trung ương

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Văn phòng Chính phủ



	12
	KX.01.15/11-15 

An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	- Báo cáo kiến nghị về An ninh tài chính- tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

- Các đề xuất từ kết quả nghiên cứu: Nâng cao quy định về mức độ đủ vốn và giải quyết tốt vấn đề sở hữu chéo; Kiểm soát hiệu quả vấn đề thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại; Cải thiện hệ thống giám sát an nhinh tài chính tiền tệ quốc gia; Xây dựng khung khổ cho chính sách an toàn vĩ mô; Cải thiện và đổi mới mô hình giám sát hệ thống tài chính; Xây dựng các mô hình định lượng để phát hiện và cảnh báo an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
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	KX.01.02/11-15 Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hoá đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
	- Báo cáo kiến nghị về chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc.

- Các đề xuất từ kết quả nghiên cứu: Đẩy mạnh đàm phán, tham gia các hiệp định thương mại tự do khu vực và thế giới nhằm giúp đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm nhập siêu quá mức từ Trung Quốc; Hoàn thiện các thể chế thương mại biên mậu hiện hữu, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá ổn định và vào sâu trong thị trường nội địa Trung Quốc; Hạn chế quy chế thắng thầu dựa trên giả bỏ thầu thấp nhất; Đổi mới cơ chế đấu thầu các dự án EPC đầu tư từ NSNN và vay nợ; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế thanh toán tài chính - tiền tệ giữa 2 nước; Tăng cường nguồn lực nâng cao chế tài trong công tác phòng, chống in, vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ủy ban Quốc gia về  hợp tác kinh tế quốc tế.
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	KX.01.03/11-15 Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
	- Báo cáo kiến nghị về điều chỉnh chính sách FDI trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế từ kinh nghiệm quốc tế.

- Đề xuất hoàn thiện khung khổ luật pháp và chính sách, xây dựng danh mục lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phục vụ cho thực hiện các chiến lược phát triển của Việt Nam và đề ra được lộ trình thu hút FDI; từ năm 2016-2020 thực hiện đồng bộ các chính sách điều chỉnh, nâng cấp năng lực công nghệ của doanh nghiệp đi đôi với xây dựng các cụm ngành nhằm thu hút MNC có năng lực công nghệ, tăng cường thu hút FDI thực hiện xanh hóa sản xuất công nghiệp ở Việt Nam
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội.

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Công thương

 

	15
	KX.01.04/11-15 Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH

Viện Khoa học Lao động xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	- Báo cáo kiến nghị về vấn đề nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao (LĐCMKTTĐC) đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH.

- Đề xuất xây dựng khung khổ pháp lý cho thị trường lao động hoạt động hiệu quả và tập trung vào: Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, đổi mới các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho lao động dịch chuyển; Phát triển hệ thống định hướng nghề nghiệp; Phát triển hệ thống dịch vụ việc làm; Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng nhân lực và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng LĐCMKTTĐC mang tính so sánh quốc tế; Cải cách hệ thống giáo dục- đào tạo-dạy nghề và xây dựng xã hội học tập,  Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng hiện đại; Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đẩy mạnh đào tạo tại doanh nghiệp/tổ chức, tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và CGCN đáp ứng nhu cầu xã hội, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo.
	Kết quả được sử dụng tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
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	KX.01.05/11-15

Giải pháp phát triển kinh tế thể dục thể thao ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	- Đề xuất tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ TDTT: Sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là các doanh nghiệp - người sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Quy mô, mức độ và phạm vi tham gia kinh doanh của các doanh nghiệp; 

- Đề xuất hình thành và phát triển công nghiệp thể thao: Đến năm 2020 tập hợp, hình thành và tạo điều kiện phát triển một số doanh nghiệp công nghiệp thể thao làm nòng cốt/hạt nhân, cung ứng được một số hàng hóa, dịch vụ TDTT của Việt Nam. 

- Đề xuất đến năm 2025 định hình một ngành công nghiệp mới - công nghiệp thể thao với thị trường rõ ràng và được quản lý với bộ máy tổ chức quản lý phù hợp; Phát triển và mở rộng các hoạt  động dịch vụ TDTT; Đối với dịch vụ truyền hình thể thao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh về chất lượng dịch vụ, giá cả gói thuê bao, tín hiệu, hình ảnh, âm thanh,....
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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	KX.01.08/11-15

Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	- Báo cáo kiến nghị về  phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu: Tập trung phát triển và một số cụm ngành công nghiệp sau: Cụm liên kết CNC, điện tử, cơ điện tử tại Hà Nội và Bắc Ninh, Hải Phòng; Cụm liên kết ngành công nghiệp đóng tàu; Cụm ngành công nghiệp ô tô xe máy; Cụm liên kết ngành dệt may - da giầy; Cụm liên kết ngành năng lượng gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương; Cụm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh; Cụm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm;  Tăng cường liên kết vùng và liên kết doanh nghiệp.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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	KX.01.13/11-15 Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp.

Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Báo cáo kiến nghị về thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam.

- Đề xuất tiếp tục rà soát, xem xét lại việc phân vùng kinh tế-xã hội để đảm bảo tính liên kết vùng nội vùng và tính đồng nhất, đồng thời nghiên cứu phân lại vùng kinh tế-xã hội theo hướng tăng về số lượng vùng, giảm bớt số lượng tỉnh; Điều chỉnh, thu hẹp phạm vi vùng kinh tế trọng điểm  để vùng vùng kinh tế trọng điểm thực sự trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút đầu tư và lan tỏa kinh tế tới các vùng xung quanh; Hình thành các trung tâm hạt nhân ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên và củng cố, phát triển mạnh 4 trung tâm đã hình thành là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

- Ban Kinh tế Trung ương.

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công thương



	19
	KX.01.14/11-15 Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam.

Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Báo cáo kiến nghị về thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam.

- Các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu: Thực hiện đa dạng hóa trong huy động tham gia của các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư trong quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, giữa các địa phương trong xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng; Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và tăng cường sự kết nối giữa hạ tầng trong nước và hạ tầng trong các liên kết khu vực và quốc tế; Xây dựng khung khổ pháp lý thống nhất cho việc quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng từ các khâu xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển với sự tham gia của các khu vực thể chế trên nguyên tắc thị trường.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội.

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Công thương

 

	20
	KX.01.16/11-15 Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	- Báo cáo kiến nghị về chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững.

- Các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu: Hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị phát triển bền vững; Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng và thực hiện chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững; Tăng cường cơ sở vật chất hỗ trợ thực hiện chiến lược đô thị hóa bền vững; Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý đô thị bền vững và hiện đại; Phối hợp hợp tác liên ngành, liên vùng và hợp tác quốc tế trong xây dựng và thực hiện chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững; Phối hợp đầu tư giữa Nhà nước và nhân dân trong thực hiện chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triến bền vững; Nâng cao nhận thức và năng lực tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện chiến lược đô thị hóa theo hướng phát triển bền vững.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư



	21
	KX.01.09/11-15. Khủng khoảng nợ công ở một số nước Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
	- Báo cáo kiến nghị về  khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học cho Việt Nam.

- Các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu: Để phát triển bền vững, Việt Nam cần rất coi trọng việc sử dụng có  hiệu quả nợ công nhằm tạo ra tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, nguồn thu ngân sách tăng, ít bị tác động bởi các rủi ro bên ngoài, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ, tránh được khủng hoảng nợ công; Cần tránh các rủi ro “kép” làm gia tăng nợ công; tăng cường quản lý nợ công và ngăn chặn khủng hoảng nợ công.
	Kết quả được gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương.

-  Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ủy ban Quốc gia về  hợp tác kinh tế quốc tế.

 


II. KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KX.02

	TT
	Mã số, tên đề tài,

cơ quan chủ trì
	Kết quả
	Địa chỉ chuyển giao kết quả

(VB chính sách, cơ quan sử dụng nếu có)

	1
	KX.02.07/11-15

Cơ sở khoa học của việc xây dựng sàn an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	- Có cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng sàn an sinh xã hội đảm bảo sự tiếp cận toàn dân đến các dịch vụ xã hội cơ bản và an sinh thu nhập.

- Đánh giá thực trạng sàn an sinh xã hội ở Việt Nam.

- Đề xuất được mô hình và phương pháp định lượng sàn an sinh xã hội.

- Đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp xây dựng sàn an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã sử dụng kết quả nghiên cứu trực tiếp vào công tác xây dựng văn bản pháp luật của Bộ, cụ thể:

· Góp phần xây dựng luận cứ cho Điều 34 về Quyền An sinh xã hội (Hiến pháp năm 2013);

· Xây dựng Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành TW lần thứ 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

· Luật Việc làm (2013); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi năm 2014)

	2
	KX. 02.01/11-15

Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  

  Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	- Đưa ra được cơ sở khoa học tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013) về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với các quy định của quốc tế

- Hoàn thiện và phát triển các điều kiện tổ chức thực hiện QL LĐNN kết phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành có liên quan
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật lao đông (Luật số 10/2012/QH13)



	3
	KX.02.08/11-15

Tư duy mới về quản lý tệ nạn xã hội ở nước ta trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	- Tư duy mới trong xây dựng đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy

- Nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy pháp lý  xử lý đối tượng tham gia TNXH (ma túy, mại dâm, cờ bạc) làm cơ sở để hoàn thiện pháp luật trong điều kiện KTTT và hội nhập quốc tế.

- Đưa ra được mô hình quản lý mới hiệu quả TNXH (ma túy, mại dâm, cờ bạc) với quy trình quản lý khoa học 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã sử dụng kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác hoàn thiện pháp luật



	4
	KX.02.01/06-10

Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm  trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và đô thị hoá ở nước ta

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Kiến nghị những vấn đề lý luận và thực tiễn về dự báo chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và đô thị hoá ở nước ta.

- Làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Góp phần xây dựng các chính sách về chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn.

- Góp phần xây dựng các chính sách giải quyết việc làm trong quá trình CNH, HĐH, đô thị hoá.
	Kết quả đề tài kiến nghị trực tiếp cho Bộ chủ quản là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiến nghị cho TW có cơ sở khoa học cho việc việc thực hiện Nghị quyết TW7 về vấn đề tam nông.

	5
	KX.02.06/06-10 Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay - vận dụng cho Việt Nam,

Học viện Chính trị Quốc gia HCM
	· Đưa ra được khái niệm, bản chất, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, quan điểm định hướng, giải pháp cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta, chỉ ra hệ thống động lực, những nhân tố tác động, những luận đề phát triển xã hội hiện đại và quản lý xã hội trong điều kiện nước ta đang chuyển tiếp từ truyền thống sang hiện đại.

· Các điều kiện thực hiện mục tiêu phát triển và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.
	Kết quả nghiên cứu đã đóng góp xây dựng Cương lĩnh của Đảng, góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đại hội XI của Đảng 



	6
	KX.02.15/06-10

Quan điểm và định hướng về chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020

Trường ĐH Lao động Xã hội
	- Dự báo xu hướng phát triển XH nước ta giai đoạn 2011-2020, đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng về các chính sách phát triển xã hội và QLPTXH trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta giai đoạn 2011 - 2020.

- Đề ra hệ thống giải pháp để hoàn thiện và thực hiện tốt hơn các chính sách xã hội phù hợp với điều kiện thực tế nước ta hiện nay
	Kết quả đề tài đã đóng góp trực tiếp cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng chính sách về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong quá trình đổi mới, khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta  

	7
	KX.02.05/11-15. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp
	Xây dựng các tiêu chí bảo đảm phát triển bền vững vào quá trình thẩm định các luật được ban hành trong thời gian qua.


	Kết quả đề tài đã kiến nghị cho Bộ Tư pháp, UBTVQH về công tác thẩm định các Luật.

	8
	KX.02.09/11-15 Biến động chính trị - xã hội Bắc Phi – Trung Đông và những tác động tới Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm KHXH
	Các kiến nghị quan hệ chính trị - ngoại giao; Quan hệ kinh tế - XNK và xuất khẩu lao động; Công tác đối nội về khu vực Bắc Phi – Trung Đông


	Kết quả đề tài đã gửi tới Ban Đối ngoại Trung ương

	9
	KX.02.06/11-15. Nghiên cứu tác động xã hội của di cư quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập QT

Học viện Chính trị khu vực I
	Dự báo về xu hướng của di cư quốc tế, tác động xã hội của từng xu hướng, mức độ và khả năng tác động của các dự báo đó để trù liệu các phương án can thiệp bằng chính sách, luật pháp
	 Các kiến nghị của đề tài đã gửi tới Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội để sử dụng

	10
	KX.02.13/11-15Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á – Kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN.
	- Đề xuất các kiến nghị:về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó đặc biệt chú ý nội dung phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình này;

- Đánh giá hiện trạng, những yếu tố thuận lợi và hạn chế của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của các nước Đông Nam Á trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN;

- Đề xuất quan điểm và định hướng giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của các nước Đông Nam Á trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
	Đề tài đã gửi tới: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Hội đồng Lý luận TW làm tài liệu cho định hướng giải pháp về quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á


II. KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KX.03

	TT
	Mã số, tên đề tài,

cơ quan chủ trì
	Kết quả
	Địa chỉ chuyển giao kết quả

(Vb, chính sách, cơ quan sử dụng nếu có)

	1
	KX.03.01/06-10

Những yếu tố văn hoá- xã hội tác động đến sự ổn định và phát triển Tây Nguyên

Học Viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
	- Phân tích, làm rõ các yếu tố văn hóa và xã hội tác động đến sự ổn định và phát triển của Tây Nguyên; từ đó đề xuất các giải pháp phát triển đời sống văn hóa – xã hội Tây Nguyên nhằm ổn định và phát triển bền vững

- Nhận thức đầy đủ hơn về vai trò hệ điều tiết các yếu tố văn hoá xã hội tác động đến sự ổn định và phát triển các dân tộc Tây Nguyên: phát triển vùng lãnh thổ thống nhất với phát triển tộc người tại chỗ, phát triển bền vững với quan điểm động và mở..

- Làm rõ nhận thức văn hoá vật thể và phi vật thể: tăng cường ý thức công dân và năng động hoá tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc tại chỗ,  kết hợp phương thức tĩnh và động trong bảo tồn văn hoá.
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Uỷ Ban dân tộc Trung ương

- Hội đồng lý luận Trung ương

	2
	KX.03.02/06-10

Những đặc điểm tâm lý các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển ở khu vực này.

Viện Tâm lý học, Viện KHXH-VN
	 Đề tài đã đề xuất kiến nghị chính sách phát triển vùng Tây Bắc, cụ thể là: Hỗ trợ các dân tộc nâng cao năng lực sản xuất: vốn, kỹ thuật, giống, tiêu thụ sản phẩm...;  Nâng cao đời sống tinh thần: vui chơi giải trí, tham quan, tăng cường giao lưu, xây dựng các cơ sở văn hoá... nhằm tạo sự năng động của đồng bào; Tích cực bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống và  tiếp nhận các giá trị mới....nhằm phát huy bản sắc dân tộc đi đôi với phát huy các giá trị mới; Thực hiện các giải pháp tăng cường cộng đồng, tích cực giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay: đất đai, di cư, xây dựng thuỷ điện, mê tín dị đoan, tôn giáo.
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Uỷ Ban dân tộc Trung ương

- Hội đồng lý luận trung ương 



	3
	KX.03.06/06-10:  Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở VN trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tê

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	- Phân tích các đặc trưng, tiêu chí phân loại doanh nhân, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa doanh nhân; 

- Đưa ra được những kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nhân trong kinh doanh

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống lý luận về nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở VN hiện nay.

- Đề xuất, kiến nghị chính sách góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp và lộ trình xây dựng nhân cách doanh nhân; Là cẩm nang tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

	4
	KX.03.09/06-10  

Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa

Trường Đại học KHXHNV, Đại học Quốc gia Hà Nội
	- Bản kiến nghị đã đề xuất được những giải pháp hữu ích nhằm ngăn ngừa, hóa giải các độc hại của văn hóa Tây Âu và Bắc Mỹ, góp phần mở rộng hiểu biết của nhân dân về thế giới bên ngoài.

- Lần đầu tiên bản kiến nghị và các tài liệu nghiên cứu của đề tài đã được cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước (Đài truyền hình Việt Nam) sử dụng cho công tác thông tin và tuyên truyền về chính sách, chiến lược hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước VN, đặc biệt là tư liệu về nước Mỹ và văn hóa Mỹ.
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam VTV

- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

	5
	Chương trình KX.03/06-10

Ban chủ nhiệm chương trình KX.03/06-10
	Bản đề xuất, kiến nghị:

- Nêu ra một số giải pháp phát triển văn hoá và con người VN: Giải pháp đồng bộ, phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, cần có tiêu chí và nguyên tắc để tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại (6 nguyên tắc).

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết hiện trạng văn hoá và con người hiện nay: nhìn thẳng vào những mặt trái của quá trình phát triển, điều chỉnh bổ sung những chủ trương chính sách không phù hợp, tiếp tục đầu tư cho giáo dục đào tạo, bổ sung khái niệm quyền văn hoá, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư phát triển đời sống văn hoá công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên. Tăng cường văn hoá lãnh đạo, quản lý, văn hoá pháp luật và kinh doanh
	- Kết quả đề tài đã gửi đến:

 Hội đồng lý luận trung ương 



	6

· 
	KX.03.01/11-15. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng gia đình Việt Nam đến năn 2020
 Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	- Bộ tiêu chí xây dựng gia đình mới đến năm 2020 là “ít con, no ấm, bình đẳng, khỏe mạnh, trí tuệ, hạnh phúc”. Bộ tiêu chí này được đưa vào tài liệu tham khảo dùng cho giảng dạy của ngành Gia đình học do Bộ VH,TT&DL xây dựng

2- Mô hình thử nghiệm “Xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình”. Qua thành công bước đầu của mô hình, làm cơ sở để hoàn thiện các tiêu chí gia đình mới, từ đó có thể nhân rộng mô hình gia đình mới theo các tiêu chí trên trong toàn xã hội.
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hội đồng Lý luận Trung ương

	7
	KX.03.08/11-15  
Phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế

Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
	- Báo cáo kiến nghị: về vấn đề quyền con người, xác định các vấn đề cơ bản của quyền con người đối với việc bảo tồn, tiếp thu, sáng tạo văn hóa. 

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự phát triển con người chưa nhấn mạnh đến việc đảm bảo thực thi quyền con người, chưa quan tâm đầy đủ đến năng lực của các nhóm người. Điều này đòi hỏi phải có một hệ lý luận thống nhất về phát triển bền vững con người làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
	Kết quả đề tài đã gửi đến:

- Hội đồng Lý luận Trung ương

- Bộ Lao động, Thương binh và xã hội




IV. KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC KX.04

	TT
	Mã số, tên đề tài, 

cơ quan chủ trì
	Kết quả
	Địa chỉ chuyển giao kết quả

(Văn bản, chính sách, cơ quan sử dụng nếu có)

	1
	KX.04.29/06-10: Vấn đề phát huy dân chủ và đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng

KX.04.30/06-10: Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên  

KX.04.31/06-10: Đảng Cộng sản cầm quyền, nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng


	Kiến nghị về phương thức cầm quyền của Đảng CS VN, vấn đề đổi mới và chỉnh đốn Đảng: Đưa ra yờu cầu chung về phương thức cầm quyền của Đảng :

Có tư duy phát triển bền vững. Vận dụng phương pháp hệ thống trong nhận thức và hoạt động, quản lý. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân dựa trên tư duy mới và phương pháp mới - một nhiệm vụ hàng đầu về phương thức cầm quyền của Đảng.

- Đồng thời đề xuất yêu cầu về phương thức cầm quyền của Đảng trên các lĩnh vực chủ yếu trong giai đoạn hiện nay.

- Phân tích sâu sắc vấn đề phát huy dân chủ về đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng hiện nay và các giải pháp. Làm rõ vai trò, vị trí của đoàn kết thống nhất trong Đảng với sự đoàn kết, đồng thuận trong xã hội.

- Nên ra những nhận thức mới về thực trạng, nguyên nhân và giải phóng phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- Đề xuất những nội dung cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
	Báo cáo  Bộ Chính trị , Ban Bí thư:

Kiến nghị cho việc bổ sung và phát triển cương lĩnh 1991 và các văn kiện đại hội XI

	2
	KX.04.13/06-10: Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020


	Phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2011-2020:

Đề xuất giải quyết mối quan hệ giữa văn hoá với chính trị, văn hoá với phát triển kinh tế – xã hội, văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nền tảng tinh thần.

Dự báo xu thế vận động và phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.

Về con người Việt Nam: nêu rõ quan điểm mang tính chiến lược, nhấn mạnh, con người với tư cách là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Trong đó nêu rõ mục tiêu của sự phát triển là vì con người: mở rộng cơ hội chọn của con người; tăng cường năng lực lựa chọn của con người. Mục tiêu phát triển con người chính là sự phát triển tổng thể không loại trừ một cá nhân hoặc nhóm xã hội nào. Phát triển con người như là phát triển nguồn vốn quan trọng và cơ bản nhất cho sự phát triển bền vững.
	Báo cáo  Bộ Chính trị , Ban Bí thư:

Kiến nghị cho việc bổ sung và phát triển cương lĩnh 1991 và văn kiện đại hội XI

	3
	KX.04.01/06-10: Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 của Đảng - Cơ sở lý luận và thực tiễn 
	Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 của Đảng:

Kiến nghị cụ thể vào 12 điểm của Cương lĩnh 1991
	Báo cáo  Bộ Chính trị , Ban Bí thư



	4
	KX.04.01/11-15: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

KX.04.02: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện mới

KX.04.03: Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế 
	Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992: 

Trực tiếp cung cấp cơ sở lý luận – thực tiễn cho sửa đổi Hiến pháp, đặc biệt là chương về chế độ chính trị, sự kiểm soát quyền lực của Nhà nước. Bản chất, vị trí, vai trò của Đảng trong Hiến pháp: vấn đề sở hữu, dân tộc tôn giáo, nhất là chương về Quyền con người được bổ sung sửa cơ bản
	- Báo cáo  Bộ Chính trị 

- Trình Ủy ban sửa đổi Hiến pháp

	5
	KX.04.20/11-15: Thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

KX.04.21: Chiến tranh và hòa bình - những vẫn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

KX.04.23: Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong tình hình mới

KX.04.24: Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

 KX.04.29: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới 

KX.04.31: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới
	Các đề tài đã nghiên cứu tổng kết thực tiễn đánh giá một cách khách quan, khoa học việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và kiến nghị với Trung ương ra nghị quyết mới về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiều nội dung mới như đánh giá cục diện thế giới, khu vực, dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm tới và nêu ra những giải pháp để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
	Báo cáo được trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và được làm tài liệu sử dụng trong Hội nghị BCH Trung ương 

	6
	Đề tài KX.04.14/11-15: Định hướng phát triển văn hóa – sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; 

 KX.04.15: Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế
	Kết quả phục vụ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa. Đề xuất Trung ương ra Nghị quyết mới về văn hóa trong điều kiện mới tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) : kiến nghị sửa, bổ sung phát triển mục tiêu về văn hóa, hệ quan điểm về phát triển văn hóa và kiến nghị những giải pháp đột phá để xây dựng nền văn hóa Việt Nam
	- Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

- Được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong Hội nghị BCH  Trung ương

	7
	Đề tài KX.04.28: Định hướng chiến lược, giải pháp đột phá nhằm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo
	Làm rõ hơn cơ sở lý luận và nội hàm của đổi mới căn bản nền giáo dục Việt Nam, bổ sung, phát triển hệ quan điểm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 về giáo dục đào tạo
	Cung cấp cứ liệu để Trung ương thảo luận và ban hànhNghị quyết tại Hội nghị Trung ương 8 về giáo dục – đào tạo

	8
	KX.04.20: Thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

KX.04.25: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam;   

KX.04.14: Định hướng phát triển văn hóa – sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
	Một số vấn đề rất thời sự, rất cần thiết phải cung cấp cơ sở lý luận thực tiễn và đánh giá tình hình thế giới, dự báo tình hình, những đối sách của ta về đối ngoại đã được đưa vào nội dung báo cáo cho Bộ Chính trị (vấn đề đường lối đối ngoại, vấn đề Biển Đông, và báo cáo tại lớp cán bộ nguồn của Trung ương)
	- Báo cáo Bộ Chính trị

- Sử dụng làm bài giảng tại Lớp đào tạo cán bộ nguồn Trung ương; Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng


Phụ lục 8
MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Dự án KH&CN là nhiệm vụ KH&CN bao gồm một số đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm có sự gắn kết hữu cơ, đồng bộ, được tiến hành trong một thời gian nhất định, nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN chủ yếu phục vụ cho việc sản xuất một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm trọng điểm, chủ lực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu chủ yếu của các dự án KH&CN là giúp các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực và đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, làm chủ được thiết kế, chế tạo, vận hành thiết bị của nhà máy; từng bước nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị, sản phẩm có độ phức tạp cao bằng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học. Đối với loại hình nhiệm vụ Dự án KH&CN này, các đơn vị chủ trì thực hiện Dự án KH&CN phải là các doanh nghiệp được giao phát triển các sản phẩm của dự án và chịu trách nhiệm ứng dựng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của dự án. Các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia thực hiện và chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu trên cơ sở các hợp đồng ký với đơn vị chủ trì Dự án KH&CN. Nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các Dự án KH&CN được xác định dựa trên nhiệm vụ của các dự án đầu tư phát triển sản phẩm đã được phê duyệt, các kết quả thuộc Dự án KH&CN sẽ phục vụ các dự án đầu tư, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa và tiến tới có thể làm chủ hoàn toàn từ nghiên cứu thiết kế đến chế tạo hoàn chỉnh các sản phẩm.

Việc triển khai Dự án KH&CN đã được các Bộ, ngành cộng đồng các nhà khoa học, Viện Nghiên cứu, Trường đại học hưởng ứng tích cực. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2016, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, UBND các tỉnh như Quảng Nam, Ninh Bình, Cao Bằng đã xem xét, phê duyệt đưa vào thực hiện 13 Dự án KH&CN hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trong nước. Trong đó, giai đoạn 2005-2012 đã hoàn thành 05 Dự án KH&CN với 42 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện là 1.662.263,52 triệu đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 192.467,69 triệu đồng (chiếm 11,6%). Giai đoạn 2013- đến nay, đang tiếp tục triển khai 08 dự án với tổng số kinh phí thực hiện 6.464.494,42 triệu đồng, trong đó kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 564.806 triệu đồng (chiếm 8,7%). Một số kết quả, tác động của Dự án KH&CN đến sự phát triển của ngành cơ khí như sau:

 (1) Dự án KH&CN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị chủ yếu cho dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn clanhke/ngày, thay thế nhập ngoại, thực hiện tiến trình nội địa hóa”: Tổ chức chủ trì: Tổng Cty Lắp máy Việt Nam, Bộ Xây dựng; thời gian thực hiện: 3.2005 - 12.2008; tổng kinh phí thực hiện: 214.916 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 34.150 triệu đồng và kinh phí của doanh nghiệp là 180.766 triệu đồng; dự án gồm 8 nhiệm vụ KH&CN.

Thông qua Dự án KH&CN này, đối với dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn clanhke/ngày, đã tự đảm nhiệm thiết kế công nghệ và xây dựng (trước đó trong nước chỉ đảm nhận được việc lập dự án đầu tư và thiết kế sơ bộ cho các chủ đầu tư, các công việc khác đều do nhà thầu nước ngoài thực hiện). Lần đầu tiên tại công trình Nhà máy xi măng Sông Thao, địa chỉ ứng dụng của Dự án KH&CN, tổng trọng lượng thiết bị do Việt Nam chế tạo đạt 4.428,4 tấn/7.276,1 tấn tổng khối lượng thiết bị cơ khí của dự án đầu tư, chiếm 60,6%1. Giá trị chế tạo trong nước đạt 197,34 tỷ đồng/570,6 tỷ đồng tổng giá trị thiết bị cơ khí của dự án, chiếm 34,6%. Điều đáng ghi nhận ở đây là một số thiết bị chính, phức tạp trong dây chuyền sản xuất xi măng 2.500 tấn clanhke/ngày được chế tạo với tỷ lệ nội địa hoá cao như: Lò nung, thiết bị làm nguội clanhke, máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng, máy rải liệu, rút liệu khô tròn... Lần đầu tiên, các nhà khoa học trong nước (Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công thương) đã làm chủ trọn vẹn một gói thầu công đoạn đóng bao từ khâu thiết kế công nghệ, chế tạo, mua sắm (chỉ nhập khẩu 2 máy đóng bao), cung cấp, lắp đặt và vận hành chạy thử thiết bị hành công với chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại.
(2) Dự án KH&CN“Phát triển KH&CN phục vụ đóng tàu chở dầu thô 100.000 tấn”: Tổ chức chủ trì dự án: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Bộ Giao thông Vận Tải; thời gian thực hiện: 3.2005 - 12.2009; tổng kinh phí thực hiện: 249.887,75 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 49.411,65 triệu đồng và kinh phí của doanh nghiệp là 200.476,10 triệu đồng; dự án bao gồm 19 nhiệm vụ KH&CN.  

Đối với chuyên ngành đóng tàu, thông qua Dự án KH&CN này đã tập hợp được một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện tử, vật liệu… trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tham gia thực hiện. Thông qua việc thực hiện dự án, các nhà khoa học đã thực hiện thiết kế và thi công thành công ụ khô 300.000 tấn tại Nhà máy Đóng tàu Dung Quất (đây là ụ khô lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam). Các dây chuyền công nghệ làm sạch vỏ tàu, sản xuất các loại vật liệu phủ sàn boong, vật liệu hàn, các loại que hàn trọng lực... đã được hoàn thiện, đưa vào sử dụng với chất lượng sản phẩm tương đương sản phẩm nhập ngoại, đáp ứng nhu cầu của ngành đóng tàu. Cùng với các nội dung KH&CN đã thực hiện trong giai đoạn vừa qua, kết quả của dự án đã góp phần quan trọng đưa trình độ công nghệ của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam dần bắt kịp với trình độ công nghệ đóng tàu của các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản...   

(3) Dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị thủy điện cho nhà máy thủy điện Đakrông công suất 20 MW”: Tổ chức chủ trì: Tổng Cty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triện Nông thôn; thời gian thực hiện: 1.2005 - 12.2008; tổng kinh phí thực hiện: 132.480 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 23.700 triệu đồng và kinh phí của doanh nghiệp là 108.780 triệu đồng; dự án bao gồm 5 nhiệm vụ KH&CN.

Đối với thiết bị thủy điện, ngành cơ khí trong nước đã hoàn toàn làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công cung cấp cho các nhà máy thủy điện lớn. Tuy vậy, với các thiết bị chính của nhà máy như máy phát, tuabin, máy điều tốc, hệ thống điều khiển... vẫn đang phải nhập khẩu toàn bộ. Thực hiện nội dung của dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành thiết bị thủy điện cho nhà máy thủy điện Đakrông công suất 20 MW”, ngành cơ khí đã chủ động từ khâu thiết kế, lập quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt và đưa vào vận hành một tổ máy công suất 6 MW tại nhà máy thủy điện Đakrông. Theo đánh giá của chủ đầu tư, chất lượng thiết bị do Việt Nam thiết kế, chế tạo hoạt động ổn định và không thua kém so với các tổ máy do Trung Quốc chế tạo. Kết quả nội địa hoá rất khả quan gồm: Máy phát thủy điện 6 MW đạt 60% về khối lượng và 55% về giá trị; tuabin thủy lực 6 MW đạt 60% cả về khối lượng và giá trị; máy điều tốc đạt 30%, hệ thống điều khiển tự động đạt 50% và thiết bị cơ khí thủy công đạt trên 90% cho toàn nhà máy. Dự án đã tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học là các chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực và các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm nhất trong ngành tham gia thực hiện. 

Bên cạnh những thành công góp phần tăng tỉ lệ nội địa hoá thì Dự án KH&CN cũng đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trong đó, tổ máy tuabin H3 của Dự án KH&CN hiện hoạt động ổn định và đạt chất lượng tương đương máy H1 và H2 của Trung Quốc. Tổ máy H3 đã phát điện thương mại và đưa lên lưới điện Quốc gia từ ngày 01/8/2010, tính đến ngày 31/5/2016, tổ máy H3 đã cung cấp 104.160.182 KWh và bán cho Cty mua bán điện Gia Lai được105,489 tỷ đồng, hiện đang tiếp tục mang lại nguồn thu tốt cho Chủ đầu tư. Đồng thời cũng đã góp phần sản xuất điện năng cho nhà máy thủy điện Đakrông (với 03 tổ máy x 6MW) tính đến ngày 31/5/2016 đạt  312.480.546 KWh và thu về cho chủ đầu tư hơn  316,466 tỷ đồng, giúp cho đơn vị thu hồi vốn nhanh hơn so với dự tính ban đầu. 

Bên cạnh đó, các thiết bị cơ khí thủy công của Dự án SXTN thuộc Dự án KH&CN không những lắp cho công trình thủy điện Đakrông, mà còn lắp cho thủy điện sông Ba Hạ, Cửa Đạt, Eukrông Rau…, đã góp phần chống lũ và tích nước phát điện thu về cho chủ đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, giàn nâng hạ các cửa van trọng tải 400 tấn cho thủy điện Sơn La góp phần giảm ngoại tệ nhập khẩu, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng và rút ngắn thời gian thi công công trình 1 năm, làm lợi cho chủ đầu tư hàng trăm tỷ đồng. 

(4) Dự án KH&CN   Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh, Bộ Công thương; thời gian thực hiện: 1.2006 - 12.2007; tổng kinh phí thực hiện: 37.503 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 7.360 triệu đồng và kinh phí của doanh nghiệp là 30.143 triệu đồng; dự án bao gồm 2 nhiệm vụ KH&CN.

Thông qua các nhiệm vụ của Dự án KH&CN, Cty Cổ phẩn Thiết bị điện Đông Anh phối hợp với các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo máy biến áp công suất  250 MVA ở cấp điện áp cao tới 220 kV, bao gồm các nội dung chủ yếu như: Công nghệ chế tạo vỏ, thân máy; công nghệ chế tạo lõi thép, mạch từ công suất lớn ở điện áp cao 220 kV; công nghệ chế tạo dây cuốn (cao áp, trung áp, hạ áp); chế tạo chi tiết, vật liệu cách điện trên 220 kV; công nghệ lắp ráp, sấy khô ruột máy, chế tạo, lắp ráp các phụ kiện, thiết bị đo lường, bảo vệ, điều khiển… với chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại của Châu Âu. Sản phẩm máy biến áp 220kV-250 kVA đã được thử nghiệm về chất lượng đã đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60076, hoạt động ổn định, được thị trường trong nước chấp nhận, dần thay thế sản phẩm nhập ngoại và mở ra khả năng đấu thầu quốc tế cho sản phẩm này. Từ kết quả thành công của dự án KH&CN, Cty đã sửa chữa thành công máy biến áp 500 kV và hiện nay đang thực hiện nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới máy biến áp điện áp 500 kV. Với thành công này đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước thuộc Đông Nam Á có khả năng chế tạo các máy biến áp công suất lớn, đáp ứng yêu cầu của đất nước và  tiến tới xuất khẩu.

Với Tổng Cty thiết bị điện Đông Anh, từ những đóng góp của khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng suất lao động, đưa doanh thu của tăng dần theo từng năm từ 600 tỷ (năm 2011), 661 (năm 2012),  1168 tỷ (năm 2013), 1185 tỷ (năm 2014) và 1808 tỷ (năm 2015); thu nhập bình quân của người lao động tăng, đến năm 2015 đạt 13 triệu đồng/tháng. 

 (5) Dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công nghệ chế tạo, lắp ráp, hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam”. Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí, Tập đoàn Dầu khí VN, Bộ Công Thương; tổng kinh phí thực hiện là 1.253.077,42, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 112.884,69 triệu đồng và kinh phí của doanh nghiệp là 1.140.192,73 triệu đồng; thời gian thực hiện 2010-2012; dự án gồm 11 nhiệm vụ KH&CN.

Thông qua Dự án KH&CN, Cty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí, Tập đoàn Dầu khí VN đã phối hợp với Viện Nghiên cứu cơ khí (Narime), các trường đại học, viện nghiên cứu khác trong nước đã nắm vững, làm chủ được tính toán thiết kế, quy trình công nghệ và phương pháp thi công các kết cấu, hệ thống đường ống, hệ thống điện & điều khiển…, thỏa mãn các yêu cầu kĩ thuật của chủ đầu tư, các qui phạm và tiêu chuẩn của các tổ chức đăng kiểm trong nước, quốc tế; Nắm vững bản chất của công tác hạ thủy, từ đó làm cơ sở để từng bước hoàn thiện và làm chủ trong công tác thiết kế hạ thủy các công trình dầu khí; Đào tạo, xây dựng được đội ngũ kỹ sư thiết kế, giám sát có chuyên môn, kĩ thuật vững vàng đủ khả năng đảm trách được toàn bộ các khâu tính toán thiết kế chi tiết, công nghệ thi công giàn khoan tự nâng, từ đó sẽ giảm thiểu việc phải thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài trong các dự án tiếp theo. Với đội ngũ cán bộ đã trưởng thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, triển khai nghiên cứu các loại giàn khoan di động khác như tàu khoan, giàn nửa nổi nửa chìm, xà lan tiếp trợ khoan,… góp phần tạo sự tự chủ trong ngành công nghiệp chế tạo giàn khoan dầu khí của Việt Nam.

Kết quả Dự án KH&CN đã góp phần vào mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hoá qua các dự án của Cty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí nói riêng và ngành chế tạo giàn khoan dầu khí của Việt Nam nói chung (dự án đầu tiên đạt tỷ lệ nội địa hoá 34,6%, dự án tiếp theo dự kiến tỷ lệ nội địa hoá trên 51%). Việc tăng tỉ lệ nội địa hóa đã giảm được chi phí ít nhất khoảng 07 triệu USD, giá trị công việc thực hiện trong nước ít nhất khoảng 79 triệu USD, tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 7.500 lao động trong 02 năm. Hiện tại giá trị một giàn khoan tự nâng khoảng từ 200-250 triệu đôla Mỹ, do vậy việc tăng được tỉ lệ nội địa hoá sẽ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các sản phẩm CNC từ nước ngoài. Đồng thời, việc đưa khoa học công nghệ vào dự án đóng mới giàn khoan đã làm cho dự án vượt tiến độ 02 tháng, đã tiết kiệm được khoảng 23 tỷ đồng cho các khoản chi phí thuê chuyên gia, tiền lương, tiền nhiên liệu và các khoản chi khác.

Với những kết quả đạt được trong việc chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sản phẩm “Giàn khoan dầu khí di động” là sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển Sản phẩm quốc gia. Hiện nay, trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia giàn khoan dầu khí di động, Bộ KH&CN hỗ trợ do Cty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) triển khai Dự án KH&CN chế tạo giàn khoan khoan tự nâng 120m (Dự án giàn khoan Tam Đảo 05). Giàn khoan Tam Ðảo 05 là giàn khoan tự nâng dầu khí lớn nhất Việt Nam với tổng khối lượng khoảng 18 nghìn tấn sắt thép, có khả năng khai thác ở độ sâu 120m và khoan với độ sâu 9km. Dự án này có những đặc thù về kết cấu, chẳng hạn: một số thiết bị đơn lẻ nặng đến 90 tấn và khi tổ hợp lại, tổng trọng lượng có thể đến 600 tấn, sử dụng cẩu trục tự hành có sức nâng 1.100 tấn, lớn nhất Việt Nam hiện nay; Dự án cần tới 800 kỹ sư, công nhân, khi cao điểm nước rút, có thể huy động đến 3.000 người. Như vậy, với sự đầu của Nhà nước, trong đó có vai trò hỗ trợ của KH&CN là những đóng góp quan trọng để Tập đoàn tiếp tục triển khai đóng mới các loại giàn khoan dầu khí di động tiếp theo, đặt biệt là các loại giàn khoan hoạt động ở vùng nước sâu (giàn bán chìm), góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đặt nền móng cho nền công nghiệp chế tạo giàn khoan trong nước, dần dần tạo uy tín để vươn ra thị trường quốc tế.

(6) Dự án KH&CN “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” (04 nhiệm vụ); thời gian thực hiện: 2014-2016; tổ chủ trì Cty CP ô tô Trường Hải; tổng kinh phí thực hiện là 109.174 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 38.590 triệu đồng.

Thông qua hỗ trợ của dự án KH&CN, Cty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) đã làm bước đầu làm chủ được tính toán, thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh kết cấu ô tô khách từ đó đã rút ngắn được thời gian thiết kế xe so với trước đây. Đến nay, Dự án đã lắp đặt các dây chuyền thiết bị công nghệ ép phun, công nghệ tạo hình nhiệt, công nghệ tạo hình màng phức hợp có công suất dây chuyền đạt 1.500 - 2.000 bộ sản phẩm/năm đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Từ đó, Cty Thaco đã sản xuất thành công một số chi tiết nội, ngoại thất của xe ô tô khách giường nằm có chất lượng tương đương với các nước trong khu vực Asean. Cty ô tô Trường Hải đang tiếp tục triển khai dự án SXTN xe ô tô khách cao cấp để đưa vào thị trường vào năm 2017.

 (7) Tên Dự án KH&CN “Nghiên cứu chế tạo thiết bị, công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo” (06 nhiệm vụ); thời gian thực hiện: 2013-2016; tổ chức chủ trì: Tập đoàn TKV, Bộ Công Thương; tổng kinh phí thực hiện là 401.582 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 46.470 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Dự án KH&CN cho đến nay đã góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật cho đội ngũ các cán bộ nghiên cứu, kỹ sư, công nhân trong việc làm chủ các vấn đề từ khâu thiết kế, lập quy trình công nghệ và chế tạo thiết bị và thi công các công trình khai thác mỏ sâu; nâng cao năng lực chế tạo trong nước các thiết bị hệ thống trục tải giếng đứng, góp phần từng bước thay thế hàng nhập ngoại, phát triển nền sản xuất cơ khí trong nước, tiết kiệm ngoại tệ, tạo sự chủ động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, cho phép giảm giá thành sản phẩm, giảm giá thành sản xuất than, góp phần phát triển bền vững ngành Than.

Với khối lượng công việc, vật tư thành phẩm gần 3.000 tấn kết cấu thép, dự kiến việc nội địa hóa thiết bị trục tải sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 400 công nhân làm việc trong 2-3 năm thực hiện Dự án KH&CN và tạo thêm nhiều việc làm trong những dự án đầu tư tiếp theo của Tập đoàn TKV. Từ những kết quả đạt được đang được ứng dụng tại mỏ than Núi Béo, các đơn vị trong Tập đoàn TKV đang tiếp tục thực hiện thiết kế Dự án khai thác mỏ hầm lò Khe Chàm II-IV, thẩm tra thiết kế Dự án khai thác dưới mức -150 mỏ than Mạo Khê là hai mỏ đều được khai thông bằng giếng đứng.

 (8) Dự án KH&CN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu” (04 nhiệm vụ); thời gian thực hiện: 2013-2016; tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Bơm Hải Dương, Bộ Công Thương; tổng kinh phí thực hiện là 93.185, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học là 39.483 triệu đồng.

Sản phẩm của Dự án KH&CN đã được lắp đặt tại mỏ than Mông Dương từ tháng 9/2014, chạy ổn định cho đến nay, công suất suất bơm của dự án lớn hơn 15% so với sản phẩm cùng loại của Trung Quốc hiện đang được sử dụng tại mỏ than Mông Dương. Thông qua dự án KH&CN Cty đã có điều kiện đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm thử bơm đạt tiêu chuẩn, hiện là một trong số các phòng thí nghiệm thử lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam, đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của các nhà chế tạo bơm của Việt Nam. Dự án cũng đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nâng cao năng lực công nghệ của nhà máy, đặc biệt đội ngũ cán bộ của nhà máy đã chủ động thiết kế, các chủng loại bơm phức tạp. Từ những kết quả nghiên cứu, sản phẩm của Cty cổ phần Bơm Hải dương đã được mở rộng từ sản phẩm bơm chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp sang cung cấp bơm cho các ngành công nghiệp như nhiệt điện, mía đường, khai khoáng tạo ra doanh thu lớn rõ rệt. Theo báo cáo của nhà máy những năm gần đây doanh thu của nhà máy đã tăng trưởng trung bình trên 20%/năm, trong đó đã tăng vượt bậc như năm 2015 đã tăng 53% và năm 2016 dự kiến tăng khoảng 40%. Các chủng loại sản phẩm của Cty đã được thị trường trong nươc chấp nhận đánh giá cao. Ngoài ra, Cty Cổ phần Bơm Hải Dương cũng bước đầu đã có đơn hàng xuất khẩu tại chỗ phôi đúc cho Nhật Bản với doanh thu 1 triệu USD/năm, tiến tới sẽ xuất khẩu sang các nước Khu vực Đông Nam Á như Lào, Mianma.  Kết quả cũng đã mang lại hiệu quả xã hội khi giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tăng từ 5-6,7%/năm. Bên cạnh, 08 nhiệm vụ đã triển khai có kết quả, hiện nay Bộ KH&CN đang tiếp tục triển khai một số Dự án KH&CN nhằm thúc đẩy sự phát triển của cơ khí trên tạo trong một số ngành, như vực như cơ khí xây dựng (Dây chuyền thiết bị sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000 m3/năm); Cơ khí đóng tàu thủy (Chế tạo và khai thác cảng nổi nước sâu đa năng); Cơ khí chế biến khoáng sản (Sản xuất sắt xốp và sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim  phục vụ kinh tế và quốc phòng); Thiết kế và chế tạo thiết bị phụ cho các nhà máy nhiệt điện chạy than công suất 600 MW (theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Thiết kế và chế tạo một số thiết bị chính cho Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2.

� Được chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến UBTVQH tại Phiên họp ngày 04/10/2016 và xin ý kiến ngày 24/10/2016.


� Phụ lục danh sách các Hội thảo, Hội nghị, cơ quan, đơn vị Đoàn giám sát đã thực hiện, làm việc.


� Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 Khóa VIII





� Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; Luật Công nghệ cao năm 2008; Luật Đo lường năm 2011; Luật KH&CN năm 2013.


� Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư  liên tịch


� Đặc biệt, công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2013 đã được Bộ KH&CN tiến hành  khẩn trương, quyết liệt. Chỉ trong vòng một năm, hầu hết các văn bản cấp Chính phủ cũng như cấp Bộ để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật KH&CN đã được ban hành và đưa các quy định của luật vào thực tiễn.


� Các tổ chức KH&CN đều phải chịu mức thuế giá trị gia tăng đầu ra 10% và không được hưởng ưu đãi về thuế khi huy động nguồn lực ngoài NSNN cho hoạt động nghiên cứu. Đồng thời, khi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực lao động xã hội thì chi phí chủ yếu là viết báo cáo chuyên đề (80%) và chi phí cho hội đồng, đại biểu tham dự hội thảo (20%) nên đã phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Do đó, hoạt động nghiên cứu này chịu rất nhiều mức thuế nên chưa thúc đẩy được tiềm năng nghiên cứu. 


� Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế TC, TCTN của các tổ chức KH&CN công lập; Nghị định 43/2006/NĐ-CP về quyền TC, TCTN về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng NSNN; Thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN


� Các đề tài, dự án tập trung vào các lĩnh vực CNC, các sản phẩm chủ lực và xuất khẩu, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, BVMT và phòng tránh thiên tai, khai thác tiềm năng kinh tế biển. Nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN thành công đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.


� Chương trình nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng chống bệnh cúm gia cầm H5N1, dự án đóng tàu, thiết kế và chế tạo thiết bị thuỷ công phục vụ dự án thuỷ điện, thiết kế chế tạo thiết bị cho nhà máy nhiệt điện và dàn khoan dầu khí.


� Các Bộ đã ban hành chiến lược KH&CN ngành giai đoạn 2011-2020 gồm: Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 59/63 tỉnh, thành phố đã ban hành chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, đề án hoặc chương trình hành động triển khai Chiến lược, trong đó có 45 văn bản của Ban chấp hành (BCH) tỉnh đảng bộ và Thường vụ tỉnh/thành ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược (6 văn bản dưới dạng Nghị quyết BCH tỉnh đảng bộ, 31 Chương trình hành động và 8 kế hoạch hành động). Có 59 UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành 70 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chiến lược. Trong đó, có 31 văn bản là Kế hoạch thực hiện, 7 Chương trình hành động, 10 Chiến lược KH&CN, 11 Quy hoạch phát triển KH&CN, 4 Đề án phát triển KH&CN và các văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình KH&CN, kế hoạch hàng năm...


� Báo cáo của Bộ KH&CN sơ kết giai đoạn 2011 – 2015 về thực hiện chiến lược phát triển KH&CN 2011 - 2020


� Tổng số công bố quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 là 5.228, giai đoạn 2001-2005 là 2.506.


� Dolsoft,  Sóc bay, Q-mobile, Tosy, Viettel, Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. HCM.. Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN, năm 2015.


�  Sách KH&CN Việt Nam 2015, trang 34 


� Dolsoft,  Sóc bay, Q-mobile, Tosy, Viettel, Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. HCM...


� Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại và mạng lưới Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Đề án phát triển thị trường công nghệ; Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020; Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT–XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015; Ch�ương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020; Đề án Nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình phát triển doanh nghiệp KH&CN và hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế TC, TCTN; Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020; Chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020; Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020.


� Trong giai đoạn 2011-2015 có 52 Chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia được triển khai trên nhiều lĩnh vực như sau: 


- 27 Chương trình KH&CN thực hiện theo các Quyết định phê duyệt và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


- 15 Chương trình KH&CN; khoa học xã hội nhân văn giai đoạn 2011-2015, do Bộ KH&CN phê duyệt căn cứ vào Quyết định số 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


- 10 Chương trình KH&CN khác do Bộ KH&CN phê duyệt theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN





� Theo số liệu tại văn bản số 7255/BTC-TCT ngày 02/6/2014 của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.


� Đã có 02 Nghị định của Chính phủ, 04 Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt động của Quỹ được ban hành.


� Nhiệm vụ NCCB; nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng.


� Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất.


� Nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt.


� Các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý, bao gồm các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; các nhiệm vụ KH&CN khác do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định.


� Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế của nhà khoa học trẻ; nghiên cứu sau tiến sỹ; thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam; tham dự và báo cáo công trình nghiên cứu KH&CN xuất sắc tại hội thảo chuyên ngành quốc tế; công bố công trình KH&CN trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí KH&CN trong nước; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các NCCB và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.


� Quỹ triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với Quỹ khoa học Flander (FWO - Bỉ) năm 2009, Quỹ khoa học Đức (DFG - Đức) năm 2012, Viện Hàn lâm Anh và Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh, Hội đồng Anh năm 2014.


� Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 này quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN


� Quỹ đã áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong đánh giá chất lượng nghiên cứu KH&CN, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực và kết quả nghiên cứu KH&CN, sử dụng các chuyên gia và hội đồng khoa học có năng lực khoa học xuất sắc, công tâm và khách quan.


� Từ CSDL trắc lượng thư mục Web of  Science (của Thomson Reuters)


� Tại Viện Toán học, Viện Vật lý, Viện Hóa học, Viện Cơ học, Viện Dược liệu, Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế.


� Công bố quốc tế 760 công trình khoa học; công bố trong nước 2.364 công trình khoa học; đăng ký bảo hộ 26 sáng chế và 63 giải pháp hữu ích; đào tạo và tham gia đào tạo 279 tiến sỹ, 689 thạc sỹ và phục vụ hàng nghìn sinh viên làm luận án tốt nghiệp; thực hiện 182 hợp đồng dịch vụ, chuyển giao công nghệ.


� Bộ Công Thương hiện có khoảng trên 4000 người đang làm việc tại 24 viện nghiên cứu.


� Đến tháng 11 năm 2013 số cán bộ có học vị trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) so với tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên tại các Viện nghiên cứu của các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương tỷ lệ khoảng 30%.


� Đề án hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; Chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương, đa phương; Chương trình tìm kiếm, giải mã, CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam.


� Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo KH&CN (FIRST), Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo biến đổi khí hậu (VCIC) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2); Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” hợp tác với Vương quốc Bỉ (BIPP).


� như “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Mộc Châu dùng cho sản phẩm chè shan tuyết của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”, dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương dùng cho sản phẩm chè của tỉnh Thái Nguyên”, dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng Kinh Môn’’ dùng cho sản phẩm nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”…





� Đến nay, Tổng cục TCĐLCL thuộc Bộ KH&CN là thành viên của 14 tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng. (Báo cáo số 2943 ngày 06/7/2016 của Bộ KH&CN).


� Ví dụ: Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2006-2010 triển khai 14 Chương trình với số lượng đề tài là 408 đề tài, tổng kinh phí phê duyệt là 1.098.068 triệu đồng, trung bình khoảng 2.690 triệu đồng/đề tài. Giai đoạn 2011-2015 triển khai 15 Chương trình với số lượng đề tài là 551 đề tài, tổng kinh phí phê duyệt là 1.961.981 triệu đồng, trung bình khoảng 3.560 triệu đồng/đề tài. Như vậy, so với giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2011-2015 tăng cả về số lượng đề tài (tăng 143 đề tài), đặc biệt số kinh phí phê duyệt tăng đột biến khoảng 866 tỷ đồng. Hoặc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 triển khai 321 nhiệm vụ với tổng kinh phí phê duyệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (đã bao gồm kinh phí bổ sung 200 tỷ đồng) là 700.000 triệu đồng, trung bình khoảng 2.180 triệu đồng/nhiệm vụ (gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010).


� Ví dụ: Chỉ tính riêng năm 2014, số kinh phí thiếu hụt so với nhu cầu tập trung vào kinh phí sự nghiệp KH&CN của khối các bộ, ngành trung ương so với đề xuất của Bộ KH&CN là 1.465 tỷ đồng.


� Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN.


� Thành tựu nổi bật của KHXH&NV là tổng kết 20 năm đổi mới, tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, xây dựng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020 và nhiều văn kiện khác.


� Tổng số các chương trình KHXH&NV trọng điểm cấp nhà nước triển khai từ năm 1996 đến năm 2010 là 21 chương trình và 182 đề tài độc lập cấp nhà nước, trong đó, giai đoạn 1996 - 2000: 06 chương trình; giai đoạn 2001 - 2005: 10 chương trình; giai đoạn 2006 - 2010: 05 chương trình.


� Dự án nghiên cứu sản xuất thiết bị nâng hạ công xuất lớn của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung với tổng kinh phí thực hiện 128 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ SNKH là 13,7 tỷ đồng; Thời gian thực hiện 15 tháng (từ tháng 9/2008 đến tháng 12/2009). Kết quả thực hiện đã đạt yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế đề ra (nội địa hóa 90%, giá thành chỉ bằng 70% so với ngoại nhập). Dự án nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV – 3x150 MVA của Công ty CP Chế tạo thiết bị điện Đông Anh với tổng kinh phí thực hiện 77 tỷ đồng, trong đó kinh phí SNKH là 15 tỷ đồng; Thời gian thực hiện: 36 tháng (12/2008 đến tháng 12/2011). Kết quả nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cho thấy: nếu toàn bộ hệ thống biến thế điện đầu tư mới trong mạng lưới điện quốc gia theo Tổng sơ đồ 6 (Quy hoạch 2006 – 2025) sử dụng sản phẩm này thì nước ta tiết kiệm được khoảng 165 triệu USD.





� Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh doanh INSEAD (Pháp) thực hiện, trong giai đoạn 2011-2015


� Scopus là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất trên thế giới, bao gồm các thông tin học thuật đã được giới chuyên môn thẩm định. 


�Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công thương


� Theo đó, các Tổ chức KH&CN và doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ: tín dụng ưu đãi, lãi suất sau đầu tư; ưu đãi về đầu tư phát triển; vay vốn của các tổ chức, cá nhân, vay tín dụng ngân hàng để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị; được hưởng các quyền lợi và chính sách ưu đãi của tổ chức KH&CN và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất mới thành lập; thuế xuất ưu đãi, miễn giảm thuế; giao đất, cho thuê đất, miễn tiền thuê đất…


� Phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020; Đổi mới và hiện đại hoá công nghiệp trong ngành công nghiệp khai khoáng đến 2015; Phát triển ngành công nghiệp môi trường; Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015; Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020.


� Từ 2002 đến 2009 có 139 nhiệm vụ , NSNN hỗ trợ 150 tỷ đồng cho các doanh nghiệp.


� Phòng thí nghiệm hàn và xử lý bề mặt với kinh phí từ SNKH là 45,357 tỷ đồng; Phòng thí nghiệm điều khiển số và kỹ thuật hệ thống hỗ trợ 68,273 tỷ đồng; Phòng thí nghiệm chuẩn đo lường hỗ trợ 69,806 tỷ đồng và Phòng thí nghiệm mô hình bể thử tàu với kinh phí là: 143,260 tỷ đồng.


� Đầu tư cho KH&CN tăng trung bình 16,5%/ năm; giá trị giao dịch công nghệ tăng trung bình 13,5%/năm; tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 43%; tỷ lệ lao động qua đào tạo (theo thông lệ quốc tế) năm 2010 là 14,6%, năm 2013 là 18%,năm 2015 đạt 18,4%


� Đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt trên 15%/năm, các năm từ 2011 - 2014 gần 6,09%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp luôn tăng cao hơn tốc độ tăng GDP khoảng 1,4 lần.


� Dự án KHCN về thuỷ điện do Tổng công ty cơ điện NN&TL thực hiện.


� Số liệu bình quân gia quyền phần kết cấu thép theo một số công trình NARIME thực hiện như: A Lưới, Sê San 4, Plêikrông. 


� Chỉ tính riêng đối với công trình Thủy điện Sơn La, nhờ ứng dụng những thành tưu KH&CN như bê tong đầm lăn, thiết bị cơ khí thủy công… do trong nước thực hiện đã làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho công trình.


� Việt Nam có khả năng thiết kế và chế tạo nhà máy xi măng công suất trên 1,4 triệu tấn/năm với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 70% về khối lượng, chế tạo dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn clanke/ngày với tỷ lệ nội địa hóa toàn bộ dây chuyền đạt 70-75% về khối lượng và 45-50% về giá trị.


�  Các Tổng công ty như Linama, Mie, Xây dựng công nghiệp…đã được giao tổng thầu các công trình nhiệt điện 300 MW, 600 MW,…


�  Theo số liệu tổng sơ đồ QH điện VII, đến 2030 tổng vốn đầu tư: 41,8 tỷ USD, bình quân 5,97 tỷ USD/năm (70% cho nguồn điện, 30% cho truyền tải và phân phối điện) nếu nội địa hóa 40% sẽ là rất lớn; tương tư như vậy đầu tư cho ngành than, dầu khí nếu nội địa hóa sẽ mang lại hiệu quả lớn.


� Công ty Sông Thu, Công ty đóng tàu Hạ Long,…


� Báo cáo của  Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam


� TCty  Máy động lực và Máy nông nghiệp được Bộ KHCN hỗ trợ nhiều nhiệm vụ nghiên cứu về động cơ diessel





� Bộ Công thương hiện có khoảng trên 4000 người đang làm việc tại 24 viện nghiên cứu


� Đến tháng 11 năm 2013 số cán bộ có học vị trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) so với tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên tại các viện nghiên cứu của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công thương chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 30% 


� Trích dẫn từ bài trả lời phỏng vấn của Ông Vũ Đức Thìn,  Phó tổng giám đốc EVN, Trưởng ban quản lý Dự án Thủy điện Sơn La – Tạp chí Điện lực tháng 11/2005.


�  Báo cáo của Tổng Công ty Cơ điện nông nghiệp và Thủy lợi 


� Theo Hồ sơ sự kiện - Tạp chí Cộng sản, số 299, ngày 25/3/2015, Tr.19


� Tổng số các chương trình KHXH&NV trọng điểm cấp nhà nước triển khai từ năm 1996 đến năm 2010 là 21 chương trình và 182 đề tài độc lập cấp nhà nước, trong đó, giai đoạn 1996 - 2000: 6 chương trình; giai đoạn 2001 - 2005: 10 chương trình; giai đoạn 2006 - 2010: 5 chương trình.


� Đầu tư cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp ở Ấn Độ khoảng 5% và Hàn Quốc là 10% doanh thu .


� CGCN:  Chuyển giao công nghệ;                                          73 KH&CN: Khoa học và Công nghệ;


� CNC:  Công nghệ cao;                                                           74 KT-XH:  Kinh tế - Xã hội


� CNH, HĐH:  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;                       75 UBND: Ủy ban nhân dân











� Các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. 


� Về cơ bản đã chủ động về giống cây trồng, vật nuôi (từ 2008-2013 đã có 396 giống cây trồng được công nhận công nhận chính thức 145 giống, sản xuất thử 251 giống). Nhiều công trình nghiên cứu phát triển giống thủy sản đã được thực hiện; từ năm 2008 đến nay, đã có 162 quy trình công nghệ được công nhận và ứng dụng. nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất nhiều loại vắcxin, trong đó có các loại vắc-xin quan trọng như: Cúm A/H5N1, tai xanh, lở mồm long móng...


� Đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt trên 15%/năm, các năm từ 2011-2014 gần 6,09%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp luôn tăng cao hơn tốc độ tăng GDP khoảng 1,4 lần.


� Tổng Cty như Lilama, Mie, Xây dựng công nghiệp… được giao các công trình nhiệt điện 300 MW, 600 MW,…


� Theo số liệu tổng sơ đồ QH điện VII, đến 2030 tổng vốn đầu tư: 41,8 tỷ USD, bình quân 5,97 tỷ USD/năm (70% cho nguồn điện, 30% cho truyền tải và phân phối điện) nếu nội địa hóa 40% sẽ là rất lớn; tương tư như vậy đầu tư cho ngành than, dầu khí nếu nội địa hóa sẽ mang lại hiệu quả lớn.


� Đội ngũ cán bộ KH&CN trực tiếp nghiên cứu, đào tạo và phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp của 11 Viện, 3 trường Đại học và 01 Học viện có 10.895 người, trong đó có 134 giáo sư và phó giáo sư, 600 tiến sỹ khoa học và tiến sỹ, 1.801 thạc sỹ, 5.444 đại học, số còn lại là trung cấp và công nhân kỹ thuật. 


� Bộ Công Thương có khoảng trên 4000 người đang làm việc tại 24 viện nghiên cứu.


� Đến tháng 11/2013 số cán bộ có học vị trên đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) so với tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên tại các Viện nghiên cứu của các Tập đoàn, Tổng Cty thuộc Bộ Công Thương có tỷ lệ khoảng 30%.


� Trong nông nghiệp, các tiến bộ KH&CN đã đóng góp khoảng 35% vào tăng trưởng nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong khâu lai tạo nhân giống cây trồng vật nuôi mới, tăng năng suất, thay thế giống nhập ngoại.


Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với 10 khu nông nghiệp CNC và nhiều vùng nông nghiệp công nghệ cao cho các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản...


� Năm 2013 ngành cơ khí đã thực hiện xuất khẩu giá trị đạt trên 13 tỷ USD...


� Nhờ áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Cty TNHH Đông Nam Á Lào Cai đã tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng chi phí điện năng sau hơn 1 năm áp dụng; Cty cổ phần tập đoàn Hương Sen-Thái Bình, sau 3 tháng áp dụng đã tiết kiệm được 334 triệu đồng/năm; Áp dụng BSC đã hỗ trợ Cty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tăng 9,5% doanh thu năm 2014 so với năm 2013; giảm 0,86% tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu sản xuất chính... Áp dụng mô hình Quản lý tinh gọn LEAN giúp các tổ chức, doanh nghiệp loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất. Cty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Việt (DVC), năng suất lao động tăng hơn 80%, sản lượng bình quân chung của nhân viên tổ đóng gói tăng từ 3252 sản phẩm/8h lên 5957 sản phẩm/8h, tiết kiệm 600 triệu đồng/năm; Bệnh viện Quận Thủ Đức, giảm thời gian lấy thuốc từ 29 phút xuống còn 20 phút và 15 phút với 2 loại toa, rút ngắn thời gian từ lúc bệnh nhân nhập cấp cứu tới nhập khoa lâm sàng từ 123 phút xuống còn 60 phút/bệnh nhân, rút ngắn thời gian chờ đợi  kết quả sinh hóa - miễn dịch từ 120 phút xuống 60 phút...


� Về cơ bản đã chủ động về giống cây trồng, vật nuôi (từ 2008-2013 đã có 396 giống cây trồng được công nhận công nhận chính thức 145 giống, sản xuất thử 251 giống..). Nhiều công trình nghiên cứu phát triển giống thủy sản đã được thực hiện; từ năm 2008 đến nay, đã có 162 quy trình công nghệ được công nhận và ứng dụng. nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất nhiều loại vắcxin, trong đó có các loại vắc-xin quan trọng như cúm A/H5N1, tai xanh, lở mồm long móng...


� Gần 100% diện tích cao su được trồng bằng các loại giống tốt. Năng suất cao su trung bình của Việt Nam vào loại cao nhất thế giới (1,72 tấn/ha năm 2012) xấp xỉ Thái Lan và chỉ thua Ấn Độ�. Các tiến bộ KH&CN về giống và kỹ thuật thâm canh đã góp phần đưa sản lượng cao su tăng hơn 10 lần so với năm 1990. Trong vòng 10 năm gần đây năng suất cà phê của nước ta tăng trên 40% (năm 2000 là 1,5 tấn/ ha; 2011 là 2,19 tấn/ha).


� Tôm sú, tôm rảo, cá basa, cá tra, cá chim trắng, cá song, cá hồng, ngao, tu hài, ốc hương, cua biển...


� Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT năm 2009 thì: Việt Nam đang dẫn đầu Khu vực ASEAN về công nghệ sản suất giống cua biển, giống ốc hương, cá song, cá tra; về sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ ta chỉ kém Thái Lan; sản xuất và nhân giống cá hồi, nhân giống cá tầm ta tương đương với tiêu chuẩn Châu Âu. Công nghệ nuôi cá tra siêu thâm canh của Việt Nam (có thể đạt 500 -600 tấn /ha mặt nước/năm) đứng đầu thế giới . 


� Công nghệ nuôi cá hồi vân, cá tầm Sibiri, cá tầm Nga; công nghệ nuôi thâm canh, siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng, cá tra; công nghệ nuôi tiên tiến tôm sú, tôm càng xanh, cá rô phi, cá giò, cá hồng mỹ, cá vược, cá song, công nghệ và thiết bị nuôi cá biển trong lồng ở vùng biển hở. 


� Ví dụ: Trong giai đoạn 2007-2012, Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (IMI) đã tạo ra 15 phần mềm ứng dụng và góp phần thiết kết chế tạo thành công trên 100 sản phẩm mới, ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất công nghiệp trong các ngành kinh tế, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào NSNN, giúp tiết kiệm mỗi năm hơn 10 triệu USD nhập khẩu hàng hóa. Mỗi năm, hàng trăm công trình được đăng tải trên các tạp chí, báo cáo, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2007-2012 đã công bố 237 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó 17 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành quốc tế (ISI); 23 báo cáo tại các Hội nghị quốc tế; 160 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 37 bài tại các Hội nghị quy mô toàn quốc.


� Một số ví dụ điển hình như: Đã làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện công suất lớn, trong đó có thiết bị thủy công cho nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu; hệ thống thiết bị lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện công suất 600 MW; dây chuyền thiết bị sản xuất xi măng lò quay công suất từ 1 đến 2 triệu tấn xi măng/năm, hệ thống băng tải vận chuyển đất đá dài đến 5 km; dây chuyền chế biến thức ăn gia súc v.v...


� Tại Nhà máy thủy điện Sơn La, các đơn vị trong nước đảm nhận hơn 27.000 tấn thiết bị, chiếm hơn 62% tổng giá trị thiết bị. Việc chế tạo trong nước đã giảm giá thiết bị từ 2,91 USD/1 kg xuống còn khoảng 1,8 USD/1 kg, giúp làm lợi khoảng 500 tỷ đồng.


� Việt Nam có khả năng thiết kế và chế tạo nhà máy xi măng công suất trên 1,4 triệu tấn/năm với tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 70% về khối lượng, chế tạo dây chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò quay công suất 2.500 tấn klanke/ngày với tỷ lệ nội địa hóa toàn bộ dây chuyền đạt 70-75% về khối lượng và 45-50% về giá trị.


� Một số kết quả điển hình: Đã nghiên cứu làm rõ bức tranh tiềm năng dầu khí và chính xác hoá trữ lượng dầu khí toàn khu vực thềm lục địa và lãnh thổ Việt Nam; phát triển công nghệ khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ, góp phần quan trọng vào công tác tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các mỏ dầu trong đá móng nứt nẻ trước Đệ tam thềm lục địa Việt Nam; giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước và chiều sâu khoan 6.100 mét phù hợp với điều kiện Việt Nam, hiện đang triển khai chế tạo dàn khoan tự nâng ở độ sâu 120 mét nước và chiều sâu khoan 9.000 mét… 


� Đã nắm vững nhiều công nghệ hiện đại như: Công nghệ xử lý và minh giải số liệu, tài liệu địa vật lý, mô hình hoá và mô phỏng mỏ, thiết kế khai thác, công nghệ khai thác dầu trong móng; công nghệ điều khiển tự động được áp dụng rộng rãi trong quá trình thăm dò và khai thác: Công nghệ khoan ngang, khoan thân giếng nhỏ, vận hành giếng khai thác tự động trên các giàn nhẹ, vận hành các đầu giếng ngầm trong khai thác…; công nghệ và kỹ thuật khoan thăm dò được cải tiến, nâng cấp cho phép tăng tốc độ khoan và giảm tỷ lệ giếng khô; CNSH và hoá học đã được áp dụng để nâng cao hệ số thu hồi dầu ở các mỏ trong khai thác thứ cấp, tam cấp như Bạch Hổ, Rạng Đông, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng.


� Đã nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất thành công một số sản phẩm mới như: Sản xuất lốp ô tô radial, lốp đặc chủng; công nghệ sản xuất các sản phẩm pin, ắc qui thông dụng; công nghệ sản xuất sản phẩm sơn tấm lợp gốc nhựa Polyester độ bền cao, sơn chịu nhiệt độ cao, sơn chống ăn mòn kim loại, sơn chống hà bám có chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại; công nghệ sản xuất sản phẩm hóa dầu chủ yếu là các liên doanh với các nước trong khu vực; công nghệ sản xuất thuốc tập hợp tuyển quặng Apatit đã thay thế trên thuốc tuyển nhập ngoại cho nhà máy tuyển quặng apatit Lào Cai, góp phần tiết kiệm ngoại tệ;…


� Đã ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm giấy có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của xã hội, bước đầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất và tái sử dụng bột giấy; nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công sản phẩm vải bông có tính năng kháng khuẩn, tự làm sạch và ngăn ngừa tia UV để sử dụng trong lĩnh vực y tế; thuộc da cá sấu và và da đà điểu làm nguyên liệu sản xuất; chế tạo giầy dép dùng cho người bị bệnh tiểu đường.


� Một số dự án tiêu biểu: - Dự án “Nghiên cứu ứng dụng CNSH để sản xuất thuốc Peginterferon lambda 1, Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu Âu” do Cty TNHH CNSH Nanogen chủ trì thực hiện trong thời gian 60 tháng. Sau 14 tháng triển khai thực hiện, dự án đã nghiên cứu thành công sản phẩm Peglamda, sản lượng 30.000 bơm tiêm/lô; đã sản xuất 6 lô; 240.000 bơm tiêm, 180 mcg; đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chỉ định viêm gan B, C mạn tính. Giá thành 1,8 triệu đồng/bơm tiêm. Là sản phẩm mới hoàn toàn, thay thế cho phác đồ điều trị bằng Peginterferon Alfa không có tác dụng đối với bệnh nhân viêm gan bị đột biến gene IL28a, IL28b. Pegcyte, sản lượng 2.000 bơm tiêm/lô; 4-6 lô/năm; 12.000 bơm tiêm, 6mcg; đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ, giúp rút ngắn thời gian giảm bạch cầu trung tính và giảm tỷ lệ sốt do hạ bạch cầu trung tính ở những bệnh nhân điều trị hóa trị liệu độc tế bào do mắc các bệnh ác tính. Giá thành 7,0 triệu đồng/bơm tiêm. Giá thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm tương đương là Neulasta - 19 triệu đồng/liều 6mcg.


- Dự án “Nghiên cứu phát triển và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ nano” do Cty TNHH MTV Nhà máy United Healthcare chủ trì thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2013 - 4/2016. Dự án hoàn thành sẽ giúp các bệnh nhân điều trị bệnh tim mạch có khả năng tiếp cận dễ dàng phương pháp cấy Stent (do giá thành giảm); giảm gánh nặng cho Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các bệnh nhân, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm CNC trong y tế tại Việt Nam.


� Khu CNC Hòa Lạc đã có 69 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 55.395 tỷ đồng trên tổng diện tích 329 ha. Hiện có 32 đơn vị đang hoạt động, 9 đơn vị đang triển khai xây dựng với qua mô lao động đang làm việc tại Khu là trên 10.000 người, xuất nhập khẩu đạt trên 220 triệu USD. Khu CNC TP. Hồ Chí Minh đã thu hút thành công các tập đoàn, Cty công nghệ đa quốc gia lớn đầu tư sản xuất sản phẩm CNC như Intel (Hoa Kỳ), Nidec (Nhật Bản), Datalogic Scanning (Italia), Sonion (Đan Mạch), Jabil, Sanifo, Samsung (Hàn Quốc)… cũng như các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước, như tập đoàn FPT, TMA Solutions, CMC Telecom, HPT, UVP… đều đã có dự án đầu tư từ vài chục đến hàng trăm triệu USD. Giá trị sản xuất cả năm 2015 đạt 4.714,8 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 4.668,1 triệu USD tăng 49,3% so với cùng kỳ và vượt 16,7% so với kế hoạch đề ra, giá trị nhập khẩu đạt 4.082,9 triệu USD tăng 48,9% so với cùng kỳ (Trong đó nguyên vật liệu: 3.863,3 triệu USD, máy móc thiết bị: 219,5 triệu USD). Lũy kế đến nay giá trị sản xuất đạt 14.862,4 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 14.740,9 triệu USD và giá trị nhập khẩu đạt 13.002,9 triệu USD. Khu CNC Đà Nẵng bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 từ cuối năm 2012, chủ yếu tập trung xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý nước thải phục vụ thu hút đầu tư và đáp ứng hạ tầng thiết yếu giai đoạn 1 của Khu CNC.


� Công nghệ xây nhà cao trên 40 tầng, công nghệ xây nhà nhịp khẩu độ lớn, làm chủ thi công các công trình ngầm; công nghệ xây dựng các công trình cầu theo phương pháp đúc hẫng, cầu dây văng, đường cao tốc, ga hàng không, bến cảng.


� Cầu Thanh Trì, cầu Hạ Long, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Phú Mỹ, cầu Nhật Tân... Đặc biệt Việt Nam đã hoàn toàn tự chủ về thiết kế và thi công 2 cây cầu lớn là cầu Rạch Miễu, cầu Vĩnh Tuy, các nút giao thông phức tạp như cầu Chương Dương, Thanh Trì, một số tuyến đường cao tốc như Láng-Hòa Lạc, Cầu Giẽ-Ninh Bình, các ga hàng không Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cam Ranh.


� Một số kết quả điển hình như làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo các chủng loại máy biến áp, trong đó đặc biệt là máy biến áp điện lực 3 pha 500 kv-3 x150 MVA với chất lượng tương đương Châu Âu. Thiết bị được Cty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh chế tạo đã được lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn tại Trạm biến áp Nho Quan, Ninh Bình, tháng 11/2011.


� Xây dựng thành công một số quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm nước sau lũ, ô nhiễm đất và nước bởi dòng thải axit và kim loại nặng do khai thác khoáng sản và ô nhiễm không khí trong các thành phố lớn bằng các công nghệ đơn giản, dễ làm hoặc với sự ứng dụng các vật liệu thân thiện với môi trường (thực vật, đá và khoáng chất tự nhiên), vật liệu nano. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp để xử lý môi trường nước nhằm sử dụng bền vững tài nguyên cho các vùng nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ và vùng nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.


� Lần đầu tiên xây dựng thành công các tiêu chí đánh giá định lượng dòng chảy môi trường (dòng chảy sinh thái, dòng chảy tối thiểu) của một số dòng sông và đề xuất được các giải pháp công nghệ cải thiện tình trạng ô nhiễm và duy trì dòng chảy môi trường; xây dựng được phương pháp luận tính toán, đánh giá sức chịu tải hệ sinh thái lưu vực sông Vàm Cỏ, phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên, môi trường và các hệ sinh thái trên lưu vực; đề xuất được giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung.


� Đã nhận dạng được một cách rõ rệt các biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam trong mối tương quan với BĐKH toàn cầu và đánh giá dự báo các tác động của chúng tới tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội. Xác lập một cách tương đối đầy đủ cơ sở khoa học về BĐKH và các kịch bản BĐKH ở Việt Nam kịp thời phục vụ “Xây dựng kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam” cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH và nước biển dâng trên phạm vi toàn quốc và cho từng địa phương. Ngoài ra, cùng với kết quả về dự tính sự biến đổi các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XXI, đó là những cơ sở khoa học cho các giải pháp chiến lược và kế hoạch qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững của nhà nước cũng như các địa phương trong bối cảnh BĐKH toàn cầu đã được đề xuất trong khuôn khổ các đề tài này.


� Công nghệ thông tin-truyền thông là một trong những ngành có bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Đến nay hạ tầng viễn thông Việt Nam đã đạt trình độ tiên tiến thế giới. Công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ phát triển trung bình 20-25%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 6-7 tỷ USD vào năm 2010. Công nghiệp phần cứng đạt tốc độ phát triển trung bình 20-30%/năm, còn công nghiệp phần mềm đạt 30-40%/năm. Công nghệ truyền hình có bước phát triển theo kịp trình độ phát triển của các nước phát triển. Việt Nam đã và đang ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới: Công nghệ analog và công nghệ số mặt đất theo chuẩn DVB-T (châu Âu); công nghệ lai ghép Số+; Đài VTV dùng công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ thứ nhất (dịch vụ DTH) sử dụng Vệ tinh VINASAT của Việt Nam. Đã thiết kế và chế thử máy phát hình số DVB-T góp phần phát triển truyền hình số. Xây dựng lộ trình phát triển phát thanh số tại Việt Nam, đưa nhanh công nghệ số hoá vào phát thanh và thu thanh, tiết kiệm băng tần nâng cao chất lượng âm thanh. Trạm thu ảnh vệ tinh của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện này đã đưa Việt Nam trở thành nước đầu tiên ở châu Á có trạm thu ảnh vệ tinh ENVISAT. Đây là trạm thu ảnh vệ tinh thứ 5 trong khối ASEAN và là trạm thu hiện đại, được lựa chọn lắp đặt các thiết bị kỹ thuật sử dụng công nghệ mới nhất của EADS-Tập đoàn Hàng không và Vũ trụ quốc phòng Pháp.


� Nếu như trước đây người học phải đến trường tại một địa điểm cụ thể thì ngày nay nhờ có sự phát triển của KH&CN với khả năng của công nghệ thông tin và mạng Internet, việc học tập cũng như môi trường để nâng cao hiểu biết văn hoá được mở rộng cho mọi người và không giới hạn cả về không gian, thời gian và tuổi tác.





� Các kỹ thuật hiện đại được sử dụng như siêu âm 3 chiều, siêu âm 4 chiều, chụp cắt lợp vi tính, chụp cộng hưởng từ, chụp PET-CT, nội soi chẩn đoán, chụp mạch và ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử v.v.


� Các kỹ thuật điều trị tiên tiến như: phẫu thuật nội soi, kỹ thuật can thiệp nội mạch, kỹ thuật y học hạt nhân, ứng dụng sóng siêu cao tần, laser, các kỹ thuật tiên tiến trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng.


� Tên lửa phòng không tầm thấp Igla, súng và đạn chống tăng chống giáp phản ứng nổ thế hệ mới, sản phẩm đạn pháo cho hải quân,... Đã làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp, tiến tới nội địa hóa công nghệ, làm chủ nguồn linh kiện vật tư thay thế, bước đầu đã làm chủ công nghệ chế tạo một số cụm, khối chi tiết, khối điện tử của đầu tự dẫn... đạt chỉ tiêu kỹ thuật của Liên bang Nga; nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống SCADA đặc thù, diện rộng hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và xây dựng hệ thống pháo 37mm-2N tác chiến ngày và đêm; thiết kế, chế tạo thành công đài rađa RV-02 trang bị cho quân chủng phòng không, không quân đảm bảo phủ kín trường rađa, ghép mạng quản lý vùng trời quốc gia, góp phần chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực. Đài rađa RV-02 có tính cơ động nhanh, thời gian triển khai thu hồi không quá 15 phút cơ động trên mọi địa hình thời tiết phức tạp, có khả năng chống nhiễu tốt, khả năng phát hiện mục tiêu và bám quỹ đạo các thiết bị bay huấn luyện.


� Thiết bị gây nhiễu định vị GPS, máy thông tin số hóa, thiết bị gây nhiễu rađa, hệ thống mạng rađa phân tập, thiết bị tích hợp trinh sát quang - điện tử; Phòng luyện tập chỉ huy đánh tên lửa hành trình và máy bay bay tầm thấp, máy tập báo vụ viên; cải tiến đài điều khiển tên lửa phòng không, thiết bị trinh sát quang - điện tử đặt trên máy bay chiến đấu.


� Nghiên cứu thành công hệ thống điều khiển vũ khí trên máy bay, đài điều khiển tên lửa, liều phóng cho động cơ tên lửa, hệ thống điều khiển bắt ngư lôi, thủy lôi, lưới quét thủy lôi, thiết bị dò tìm thủy lôi,cải tiến hiện đại hoá các loại xe tăng - thiết giáp, các loại xe quân sự; Chế tạo mới súng máy phòng không tầm thấp, súng và đạn các loại, đạn pháo phòng không, mìn và thuỷ lôi, chế tạo mới các loại vật liệu phục vụ cho sản xuất vũ khí như thép hợp kim làm nòng súng, nòng pháo,thép cho đạn roket; vật liệu đồng dùng chế tạo các loại đạn pháo.


� Tự động hoá xử lý thông tin rađa, tự động hoá kiểm tra hệ thống dây dẫn máy bay, tự động điều khiển van khí buồng tăng áp phục vụ huấn luyện, tác chiến và cấp cứu đặc công người nhái, tự động cắt đoạn sản xuất thuốc phóng hình ống; rôbốt phục hồi lớp phủ bề mặt cho tua bin động cơ máy bay. Thiết bị hệ thống chỉ huy, điều khiển mục tiêu trường bắn cơ bản; Đã làm chủ công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh (tàu M), tàu pháo TT-400TP; Đã nghiên cứu và làm chủ công nghệ chế tạo một số vũ khí, đạn lục quân tiến tới sản xuất để trang bị cho quân đội. Dây chuyền sản xuất vũ khí bộ binh tại nhà máy Z111 theo hợp đồng CGCN của Israel đã giúp Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất súng trường Galil ACE. Ngoài ra, dây chuyền công nghệ hiện đại của nhà máy đã hỗ trợ các nghiên cứu thiết kế, cải tiến vũ khí bộ binh khác; Đã đưa ra các giải pháp KH&CN trong thiết kế, xây dựng trạm dịch vụ kinh tế - KHKT cho công trình nhà giàn DK1, đáp ứng tốt các yêu cầu đối với việc xây dựng và bảo vệ thềm lục địa Việt Nam.


� Ví dụ như: Sản xuất 8 mẫu chất chuẩn ma túy phổ biến tại Việt Nam, phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự, đáp ứng được yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống tội phạm về ma túy tại thời điểm hiện tại. Hiện tại, 8 loại chất chuẩn ma túy này đã được cung cấp cho một số các đơn vị công an địa phương sử dụng trong công tác giám định; Tuyển chọn và đưa vào khai thác sử dụng ba giống chó becgier cocker và Labrador nhằm xây dựng và phát triển đàn chó nghiệp vụ cho ngành an ninh, quốc phòng đóng góp quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.


� Đề án hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN; Chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương, đa phương; Chương trình tìm kiếm, giải mã, CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam.


� Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo qua nghiên cứu và KH&CN (FIRST), Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo BĐKH (VCIC) do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2); Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” hợp tác với Vương quốc Bỉ (BIPP).


� Chính sách thu hút chuyên gia KH&CN giỏi của TP. Hồ Chí Minh; chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển KH&CN của Quảng Ninh; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (Lào Cai, Hòa Bình, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước); chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực (Bình Thuận, Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An…); chính sách hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp (Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương…). 





� Mỗi bể biogas bằng nhựa tái chế có cùng thể tích với bể biogas xây bằng gạch thì giá thành của bể nhựa tái chế rẻ hơn 35%, rẻ hơn 45% so với bể bằng nhựa composite


� cây sa nhân tím, cây mây trong rừng phòng hộ


� Theo Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam (RRIV),  những năm 1990 cao su ở VN chỉ cho năng suất trung bình 700-800kg/ha, đến nay Việt Nam là một trong  ba nước có năng suất cao su cao nhất thế giới. Tính trung bình các vườn cao su của VN cho năng suất 1.720kg/ha, ngang bằng với năng suất cao su Thái Lan và chỉ kém so với Ấn Độ, để có được năng suất cao như vậy là có sự đóng góp rất lớn của các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn.


� Cây chủ lực: Cây công nghiệp, cây ăn trái; vật nuôi: hỗ trợ nuôi giữ đàn giống gốc (heo, gà); xây dựng thương hiệu cho 17 sản phảm nông nghiệp trong đó có 03 thương hiệu đạt tiêu chuẩn GlobalGap.


� Ứng dụng CNSH trong việc nuôi cấy, xử lý biến dị soma, phương pháp đánh dấu maker phân tử để lai tạo, chọn lọc giống lúa có triển vọng đưa vào sản xuất đại trà như các giống: OM4900, OM7347, AS996, OM6976, TV3, TV4, TV11, TV13, các giống lúa thơm ST…. (An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh); tuyển chọn các giống lúa thơm năng suất cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và có khả năng kháng rầy nâu phù hợp với tỉnh Hậu Giang; xây dựng mô hình KH&CN sản xuất và tiêu thụ lúa đặc sản cao cấp ST19 và ST20 tại tỉnh Sóc Trăng; nghiên cứu tính kháng bệnh lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá lúa và Tungro trên bộ giống lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ)....
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